
Điểm a Khoản 

1 điều 44a

Điểm b 

Khoản 

1 điều 

44a

Điểm c 

Khoản 1 

điều 44a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng cộng 699 699 699 699 699 653 12 61 699 699 0

I Cục THADS 44 44 44 44 44 38 0 6 44 44 0

1
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn 

Ngọc Quyền

Tổ 21,P.Đồng 

Tiến, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

48/HSST   

23/6/1998, 

TAND Hòa 

Bình

167/QĐ-

THA    

12/8/1998

Tiền phạt: 

19.500.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

29/6/2017

Số 07/QĐ-

THA- 

30/6/2017

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THADS TỈNH HÕA BÌNH

Tên người 

phải thi 

hành án

Địa chỉ của 

người phải thi 

hành án 

Quyết định 

về việc 

chưa có 

điều kiện 

thi hành 

án (số, ký 

hiệu, ngày 

tháng năm)

Bản án, quyết 

định (số, ký 

hiệu, ngày tháng 

năm, của ...)

Ngày, tháng, 

năm xác 

minh gần 

nhất

Nghĩa vụ thi hành án

Ghi 

chú

PHỤ LỤC VII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp)

Lý do chưa thi hành

Loại nghĩa 

vụ thi hành 

án 

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

 (Từ ngày 08 tháng 6 năm 2020)

Đơn vị

Quyết định 

thi hành 

án (số, ký 

hiệu, ngày 

tháng năm)

Số 

TT
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2
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Trần Văn 

Lục

Tổ 19, P.Hữa 

Nghị, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

812/HSPT   

25/5/1999,  

TAND Tối Cao

203/QĐ-

THA    

02/8/1999

AP-Tiền 

phạt: 

20.010.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

29/6/2017

Số 08/QĐ-

THA- 

30/6/2017

3
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Đặng Tất 

Thắng

Tổ 2,P.Tân Hòa, 

TP Hòa Bình-

Hòa Bình

44/HSST   

25/5/1999, 

TAND Hòa 

Bình

178/QĐ-

THA    

16/6/1999

Tiền phạt: 

20.000.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

29/6/2017

Số 09/QĐ-

THA- 

30/6/2017

4
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Trần Đức 

Trọng

TP Hòa Bình-

Hòa Bình

59/HSST 

18/01/2017, 

101/QĐ-

THA  

16/6/2017

Thu cho tổ 

chức 

83.899.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

4/17/2018

Số 07/QĐ-

THA- 

18/4/2018

5
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn 

Quốc Hưng

Tổ 23, P.Phương 

Lâm, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

1761/HSPT  

28/9/1998, 

TAND Tối Cao

23/QĐ-

THA   

02/01/1999

Tiền phạt: 

10.950.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

8/28/2017

Số 27/QĐ-

THA- 

28/8/2017
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6
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn 

Xuân Đức

TP.Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

22/HSST  

25/7/2014,TAN

D Hòa Bình 

6/QĐ-THA  

20/10/2017

Án phí: 

200.000đ

Chưa xác 

định được 

địa chỉ nơi 

cư trú của 

người được 

THA

6/30/2017

Số 14/QĐ-

THA 

30/6/2017

7
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Đoàn Văn 

Công 

Kim Bôi - Hòa 

Bình 

87/HSST 

2/8/2016, 

117/QĐ-

THA 

4/8/2017

Thu cho tổ 

chức 

21.312.000đ

Chưa xác 

định được 

địa chỉ nơi 

cư trú của 

người được 

THA

12/14/2017

số 01/QĐ-

THA  

15/12/2017

8
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Bùi Thị 

Thảo 

Tân Lạc - Hòa 

Bình 

105/HSST    

22/9/2016

44/QĐ-

THA 

3/4/2017

Thu cho tổ 

chức 

18.024.000đ

Chưa xác 

định được 

địa chỉ nơi 

cư trú của 

người được 

THA

6/15/2017

Số 06/QĐ-

THA  

16/6/2017

9
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Bùi Thị 

Nghĩa

Kim Bôi - Hòa 

Bình 

585/TTST    

10/2/2018

21/QĐ-

THA 

12/11/2018

Thu cho tổ 

chức 

25.710.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

7/23/2019

Số 09/QĐ-

THA- 

24/7/2019
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10
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Tiến 

Công

Kim Bôi - Hòa 

Bình 

174/TTST   

10/2/2018

23/QĐ-

THA   

12/11/2018

Thu cho tổ 

chức 

32.206.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

7/23/2019

Số 09/QĐ-

THA- 

24/7/2019

11
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình
Bùi Thị Lịu

Kim Bôi - Hòa 

Bình 

225/TTSt   

10/2/2018

24/QĐ-

THA  

12/11/2018

Thu cho tổ 

chức 

44.240.000đ

Chưa xác 

định được 

địa chỉ nơi 

cư trú của 

người được 

THA

7/23/2019

Số 09/QĐ-

THA- 

24/7/2019

12
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Dương Kim 

Thảo (Quân)

TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

40/HSST   

26/11/2018

52/QĐ-

THA  

7/1/2019

Án phí 

8.686.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

8/7/2019

Số 13/QĐ-

THA- 

8/8/2019

13
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Bạch Thị 

Phúc

Tổ 13, phường 

Hữu Nghị, TP 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bìnhh 

16/HSST 

07/6/2019

98/QĐ-

THA 

18/7/2019

Thu cho cá 

nhân 

188.500.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

8/23/2019

Số 17/QĐ-

THA  

23/8/2019
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14
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Bạch Thị 

Phúc

Tổ 13, phường 

Hữu Nghị, TP 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

16/HSST 

07/6/2019

99/QĐ-

THA 

18/7/2019

Thu cho cá 

nhân     

164.700.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

8/23/2019

Số 18/QĐ-

THA  

23/8/2019

15
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Bạch Thị 

Phúc

Tổ 13, phường 

Hữu Nghị, TP 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

16/HSST 

07/6/2019

100/QĐ-

THA 

18/7/2019

Thu cho cá 

nhân   

145.700.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

8/23/2019

Số 19/QĐ-

THA  

23/8/2019

16
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Duy 

Hưng

Tổ 25, P.Chăm 

Mát, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

815/HSPT  

27/5/1999, 

TAND Tối Cao

207/QĐ-

THA   

02/8/1999

Tiền phạt: 

11.025.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

8/15/2018

Số 01/QĐ-

THA  

04/12/2018

17
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn 

Ngọc Phú

Tổ 23, P.Chăm 

Mát, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

1761/HSPT  

28/9/1998, 

TAND Tối Cao

22/QĐ-

THA   

02/01/1999

Tiền phạt: 

20.000.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

28/6/2017

Số 11/QĐ-

THA- 

20/6/2017
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18
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Văn 

Lâm

Tổ 20, P. Đồng 

Tiến, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

354/HSPT  

24/3/1999, 

TAND Tối Cao

57/QĐ-

THA   

04/4/2000

AP-Tiền 

phạt: 

20.100.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

6/29/2017

Số 12/QĐ-

THA- 

30/6/2017

19
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Trương 

Công Chiến

Tổ 16, P.Phương 

Lâm, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

412/HSPT  

18/11/1998, 

TAND Tối Cao

16/QĐ-

THA   

02/01/1999

Tiền phạt: 

20.000.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

5/8/2017

04/QĐ-

THA- 

12/5/2017

20
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn 

Mạnh Hải

Tổ 25, P.Chăm 

Mát, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

815/HSPT  

27/5/1999, 

TAND Tối Cao

208/QĐ-

THA   

02/8/1999

Tiền phạt: 

20.000.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

29/6/2017

Số 13/QĐ-

THA- 

30/6/2017

21
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Lân

Lương Sơn, Hòa 

Bình

13/HSST   

18/1/2017   

102/QĐ-

THA 

16/6/2017

Thu cho tổ 

chức 

22.546.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

9/26/2017

Số 2/QĐ-

THA- 

15/3/2018
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22
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Dương Kim 

Thảo

TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

40/HSST   

26/11/2018

58/QĐ-

THA 

11/1/2019

Thu cho cá 

nhân 

173.720.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

7/30/2019

Số 12/QĐ-

THA- 

5/8/2019

23
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Bùi Văn 

Thủy

tổ 25, P.Tân 

Hòa, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

44/HSST

24/5/1999, 

TAND Hòa 

Bình

177/QĐ-

THA

16/6/1999

AP-Tiền 

phạt: 

20.050.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

27/6/2017

Số 20/QĐ-

THA- 

30/6/2017

24
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Hoài

khối 2, P.Tân 

Thịnh, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

306/HSPT

22/02/2000, 

TAND Tối Cao

105/QĐ-

THA

05/6/2000

AP-Tiền 

phạt: 

20.100.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

26/6/2017

Số 25/QĐ-

THA- 

30/6/2017

25
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Văn 

Dũng

tổ 11, P.Đồng 

Tiến, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

156/HSPT

22/02/2001, 

TAND Tối Cao

51/QĐ-

THA

10/7/2001

AP-Tiền 

phạt: 

20.050.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

27/6/2017

Số 23/QĐ-

THA- 

30/6/2017

26
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Văn 

Tám

tổ 18, P.Thái 

Bình, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

01/KDTM-ST

31/7/2012, 

TAND Hòa 

Bình

02/QĐ-

THA

08/10/2012

AP:14.325.0

00đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

28/6/2017

Số 21/QĐ-

THA- 

30/6/2017
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27
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn 

Xuân Cường

tổ 11, P.Đồng 

Tiến, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

357/HSPT

08/6/1999, 

TAND Tối Cao

167/QĐ-

THA

08/6/1999

AP-Tiền 

phạt: 

39.000.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

26/6/2017

Số 24/QĐ-

THA- 

30/6/2017

28
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

C/TY Cổ 

phần Hoàng 

Tuấn

tổ 19, P.Tân 

Hòa, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

05/KDTM-ST

18/9/2012, 

TAND Hòa 

Bình

40/QĐ-

THA

29/11/2012

AP: 

144.581.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

26/6/2017

Số 22/QĐ-

THA- 

30/6/2017

29
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Huỳnh Thị 

Thanh 

Hương

tổ 17, P.Đồng 

Tiến, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

32/HSST

28/8/2012, 

TAND Hòa 

Bình

06/QĐ-

THA

11/10/2012

AP: 

60.161.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

27/6/2017

Số 19/QĐ-

THA- 

30/6/2017

30
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn 

Trung Kiên

tổ 23, phường 

Tân Thịnh, TP 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình

05/2017/HSST 

21/3/2017 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình 

61/QĐ-

CTHA

01/6/2017

Truy 

thu+phạt: 

650.000.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

27/7/2017

Số 25/QĐ-

THA- 

01/8/2017

31
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình
Bùi Văn Đức

Cao Phong, Hòa 

Bình

72/2017/HSST   

18/1/2017 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

100/QĐ-

CTHA    

16/6/2017

Thu cho tổ 

chức 

21.715.000đ

Chưa xác 

định được 

địa chỉ nơi 

cư trú của 

người được 

THA

27/7/207

Số 8/QĐ-

THA 

1/8/2017
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32
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Bùi Văn 

Định

Kim Bôi, Hòa 

Bình

65/2016/HSST 

15/6/2016

18/QĐ-

CTHA 

22/12/2016  

Thu cho tổ 

chức  

17.581.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

8/21/2019

Số 15/QĐ-

THA   

23/8/2019

33
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Bạch Hoài 

Linh

Tổ 14, phường 

Phương Lâm, TP 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

590/2018/HSST 

10/2/2018

15/QĐ-

CTHA 

5/11/2018

Thu cho tổ 

chức 

38.413.000đ

Chưa xác 

định được 

địa chỉ nơi 

cư trú của 

người được 

THA

6/18/2019

Số 

15/QĐTHA 

21/6/2019

34
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Tăng 

Số 6 đường 

Trang Nghiêm, 

tổ 15, phường 

Phương Lâm, TP 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 

05/2019/HSST 

28/2/2019

75/QĐ-

CTHA 

3/4/2019

AP: 

77.020.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

8/22/2019

số 16/QĐ-

THA 

23/8/2019

35
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Tăng 

Số 6 đường 

Trang Nghiêm, 

tổ 15, phường 

Phương Lâm, TP 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình

05/2019/HSST 

28/2/2019

76/QĐ-

CTHA 

8/4/2019

Thu cho cá 

nhân 

100.000.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

5/14/2019

Số 06/QĐ-

THA 

20/5/2019

36
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Tăng 

Số 6 đường 

Trang Nghiêm, 

tổ 15, phường 

Phương Lâm, TP 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình

05/2019/HSST 

28/2/2019

92/QĐ-

CTHA 

15/6/2019

Thu cho cá 

nhân 

70.000.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

7/8/2019

số 08/QĐ-

THA- 

9/7/2019
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37
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Loan

tổ 21, P.Đồng 

Tiến, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

44/HSST

14/6/2000, 

TAND Hòa 

Bình

178/QĐ-

THA

02/8/2000

AP-Tiền 

phạt: 

14.700.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

7/31/2018

Số 11/QĐ-

THA- 

31/7/2018

38
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Nhàn

xóm 10, xã Sủ 

Ngòi, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

925/HSPT

08/7/2005, 

TAND Tối Cao

22/QĐ-

THA

18/10/2005

AP: 

28.628.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

29/6/2017

Số 17/QĐ-

THA- 

30/6/2017

39
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Bùi Văn 

Mạnh

tổ 11, P.Chăm 

Mát, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

289/HSST

2/10/2014, 

TAND Hòa 

Bình

27/QĐ-

THA

28/12/2015

AP:10.030.0

00đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

7/20/2018

Số 10/QĐ-

THA- 

20/7/2018

40
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Trần Thị 

Hương

tổ 27, P.Đồng 

Tiến, TP Hòa 

Bình-Hòa Bình

16/HSST

23/6/2010, 

TAND Hòa 

Bình

93/QĐ-

THA

28/7/2010

AP-Tiền 

phạt: 

9.700.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

28/6/2017

Số: 18/QĐ-

THA- 

30/6/2017

41
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Nguyễn 

Ngọc Yên

Tổ 23, phường 

Chăm Mát. TP 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình

26/HSST 

19/9/2017

2/QĐ-THA 

27/7/2017

Án phí: 

4.920.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

9/25/2018

Số 13/QĐ-

THA  

26/9/2018
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42
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Đỗ Quang 

Minh

Tổ 12, phường 

Thái Bình, tỉnh 

Hòa Bình

276/HSPT 

17/5/2017

33/QĐ-

THA 

26/12/2017

Thu cho cá 

nhân: 

90.000.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

3/7/2018

Số 01/QĐ-

THA 

12/3/2018

43
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Bạch Thị 

Phúc 

Tổ 13, phường 

Hữu Nghị, TP 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình

16/HSST 

07/6/2019

93/QĐ-

THA

16/7/2019

Án phí: 

45.927.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

8/23/2019

Số 21/QĐ-

THA  

23/8/2019

44
Cục THADS 

tỉnh Hòa Bình

Bạch Thị 

Phúc 

Tổ 13, phường 

Hữu Nghị, TP 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình

16/HSST 

07/6/2019

103/QĐ-

THA 

16/7/2019

Thu cho cá 

nhân: 

278.000.000đ

Người phải thi 

hành án không 

có tài sản, 

không có thu 

nhập

8/23/2019

Số 20/QĐ-

THA  

23/8/2019

II

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

97 97 97 97 97 95 0 2 97 97 0

1

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn 

Minh Hoàng

Tiểu khu 8, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 76/HSST -

19/9/2013 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 100/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

02/12/2013

Án phí: 

200.000. 

Truy thu: 

10,000,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 40/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

6/7/2015 

2

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Hoàng Thị 

Nhu

Tiểu khu 14, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 07/HSST -

10/03/2016 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 168/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

13/1/2017

 Phạt: 

15,000,000

Không có

 Tài sản
5/22/2018

Số 11/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

22/5/2017 
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3

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Vũ Duy 

Thành

Tiểu khu 13, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 17/HSST -

25/04/2016 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 364/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

03/6/2016

 Phạt: 

10,000,000

Không có

 Tài sản
7/12/2018

Số 03/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

12/7/2016

4

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Trương Văn 

Vương

Tiểu khu 8, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 58/HSST -

11/9/2015 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 77/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

02/11/2015

 Phạt: 

3,000,000

Chưa xác 

định đc nơi 

cư trú

7/26/2018

Số 10/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

26/7/2016

5

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Thị 

Phấn

Tiểu khu 4, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 57/HSST -

21/11/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 142/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

8/01/2015

Tịch thu: 

5,000,000

Không có

 Tài sản
7/25/2018

Số 08/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

25/7/2016

6

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Vũ Nam Cao

Tiểu khu 11, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 04/HSST -

25/04/2016 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

Số 72/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

02/12/2013

Án phí: 

60,510,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 13/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015

7

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn 

Xuân Bình

Tiểu khu 11, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 700/HSPT -

25/04/2016 của 

TAND tỉnh Tối 

cao

Số 131/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

6/03/2013

Án phí: 

2,900,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 14/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015
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8

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn 

Thùy Linh 

và Nguyễn 

Đình Thắng

Tiểu khu 11, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 02/DSST -

20/8/2013 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

73/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/12/2013

Án phí: 

18,194,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 16/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015

9

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Công ty 

Công Thành

Tiểu khu 14, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 01/KDTM -

22/11/2012 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

403/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/7/2014

Án phí: 

31,785,000

Không có

 Tài sản
9/28/2018

Số 28/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

28/9/2015

10

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Đỗ Hữu 

Trường

Tiểu khu 8, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 76/HSST -

19/9/2013 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 98/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

02/12/2013

Án phí: 

200,000, 

Phạt: 

2,000,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 22/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015

11

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Lưu Thị Lan

Đồng Bái, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 58/HSST -

11/9/2015 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 80/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

02/11/2017

Truy thu: 

3,000,000

Không có

 Tài sản
9/29/2018

Số 20/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

29/9/2015

12

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Phạm Văn 

Tú

Xóm mỏ, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 87/HSST- 

18/8/2015 của 

TAND huyện 

Lương Sơn 

Số 61/QĐ-

CCTHADS 

01/11/2016

5300000
Không có

 Tài sản
9/29/2018

Số 20/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

29/9/2015
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13

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Công ty 

TNHH Tuân 

Hoàn

Tiểu khu 4, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 12/HSST -

6/02/2007 của 

TAND Quân sự 

khu vực

Số 42/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

11/11/2007

Án phí: 

7,358,517 

Không có

 Tài sản
8/11/2019

Số 6a/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

11/02/2019

14

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Lê Huy Khôi

Tiểu khu 3, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 55/HSST -

18/06/1999 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

Số 62/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

10/8/2000

Phạt: 

11,025,000

Không có

 Tài sản
4/29/2019

Số 01/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

29/10/2018

15

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Vũ Nam Cao

Tiểu khu 11, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 133/HSST -

31/5/2013 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

Số 121/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

8/01/2018

Bồi thường: 

1,617,000,00

0

Không có

 Tài sản
1/24/2019

Số 06/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

24/01/2018

16

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Trịnh Hoàng 

Linh

Tiểu khu 8, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 1248/HSPT -

6/7/1999 của 

TAND Tối cao

Số  249/ 

QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

14/6/2018

Án phí: 

50,000         

Truy thu+ 

sung công: 

1,300,000

Không có

 Tài sản
6/26/2019

Số11/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

26/6/2018

17

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Trịnh Hoàng 

Linh

Tiểu khu 8, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 06/HSST - 

29/01/1997 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số  248/ 

QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

14/6/2018

Án phí: 

307,500          

sung công: 

5,150,000

Không có

 Tài sản
6/26/2019

Số10/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

26/6/2018
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Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Thị 

Nhã và Bùi 

Văn Nỉnh

Tiểu khu 4, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 01/DSST - 

11/4/2017 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số  40/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

26/10/2017

Nhã: 

61,477,000 

Nỉnh và Nhã: 

17,200,000

Không có

 Tài sản
7/30/2019

Số 21/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

30/7/2018

19

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Văn 

quang và 

Nguyễn Thị 

Phong

Tiểu khu 3, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 03/DSST - 

13/6/2018 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số  277/ 

QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

4/7/2018

tiền nợ: 

100,000,000

Không có

 Tài sản
3/26/2019

Số 35/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

26/9/2018

20

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Quách Minh 

Toán

Đồng Bái, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 27/HSST -

17/9/2017 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 36/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

17/10/2018

Bồi thường: 

19,000,000

Không có

 Tài sản
5/2/2019

Số 03/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

02/11/2018

21

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Trần Đức 

Duy

Tiểu khu 8, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 05/HSST - 

21/03/2017 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

Số  02/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

02/10/2017

Phạt: 

50,000,000 

Truy thu: 

514,000,000

Không có

 Tài sản
5/30/2019

Số 04/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

30/11/2017

22

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Bá 

Hồng

Tiểu khu 10, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 04/HSST - 

10/03/2016 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

Số  58/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

01/11/2016

Án phí: 

71,250,000

Không có

 Tài sản
7/24/2019

Số 15/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

24/7/2018
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Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Đặng Thị 

Tròn

Đội 15, xã 

Nhuận Trạch, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 115/HSST 

21/03/2014 của 

TAND Thành 

phố Hà Nội

Số 62/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

4/11/2014

Án phí: 

30.600.000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 35/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

6/7/2015 

24

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Thị 

Lê

Đội 15, xã 

Nhuận Trạch, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 01/DSST- 

17/01/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 42/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

26/10/2017

Tiền nợ: 

807,625,000

Không có

 Tài sản
5/15/2019

Số 02/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

15/11/2017 

25

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Hoàng Thị 

Nga

Đồng chanh, xã 

Nhuận Trạch, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 84/HSST- 

30/8/2006 của 

TAND Tối cao

Số 09/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

5/01/2006

Án phí: 

50,000. Phạt: 

8,000,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 15/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

6/7/2015 

26

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Phạm Thanh 

Tuyền

 Đội 12, Suối 

Sếu, xã Nhuận 

Trạch, huyện 

Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình

Số 19/HSST- 

9/4/2013 của 

huyện Lương 

Sơn

Số 329/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

19/7/2013

Án phí: 

400,000. 

Truy Thu: 

1,900,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 09/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

6/7/2015 

27

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi Văn 

Hưng

Đồng Sẽ, xã 

Nhuận Trạch, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 72/HSST- 

17/11/1999 của 

TAND Tỉnh Hà 

Giang

Số 345/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

9/5/2016

Phạt: 

11,025,000

Không có

 Tài sản
4/29/2019

Số 02/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

29/10/2018 
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Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Đoàn Hải 

Hà

 xã Nhuận Trạch, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 100/HSST- 

30/8/2006 của 

TAND Thành 

phố Lào cai

Số 199/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

19/01/2016

Án phí: 

50,000. Truy 

thu: 

3,000,000

Không có

 Tài sản
9/29/2018

Số 21/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

29/9/2016 

29

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn 

Xuân Thoại

Đội 7,  xã Nhuận 

Trạch, huyện 

Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình

Số 136/HSST- 

17/12/2013 của 

TAND Thành 

phố Hòa Bình

Số 345/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

18/04/2014

Án phí: 

200,000. 

Truy thu: 

2,000,000

Không có

 Tài sản
4/9/2019

Số 01/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 9 

/10/2018 

30

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Trịnh Thị 

Luyến

Thôn Trường 

Khoan,  xã 

Nhuận Trạch, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 02/DSST- 

8/8/2016 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 73/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

09/11/2016

Án phí: 

25,983,000

Không có

 Tài sản
3/26/2019

Số 32/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 26 

/9/2018 

31

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Trịnh Thị 

Luyến

Thôn Trường 

Khoan,  xã 

Nhuận Trạch, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 02/DSST- 

8/8/2016 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 233/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

7/6/2018

Tiền nợ: 

549,575,000

Không có

 Tài sản
3/26/2019

Số 31/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 26 

/9/2018 

32

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Hữu 

Vượng

Thôn Trường 

Khoan,  xã 

Nhuận Trạch, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 11/DSST- 

11/12/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số 238/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

8/6/2018

Tiền nợ: 

260,000,000

Không có

 Tài sản
3/26/2019

Số 30/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 26 

/9/2018 

Page 17



33

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Đinh Công 

Thảo và 

Hoàng Thị 

Hà

Xóm Cời, xã 

Tân Vinh, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 09/DSST -

22/8/2016 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 481/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

6/9/2016

Án phí: 

13,729,771

Không có

 Tài sản
9/29/2018

Số 25/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

29/9/2016 

34

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Đinh Công 

Thảo và 

Hoàng Thị 

Hà

Xóm Cời, xã 

Tân Vinh, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 09/DSST -

22/8/2016 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 92/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

16/11/2016

Tiền nợ: 

3,694,620,93

7 và lãi chậm 

THA

Không có

 Tài sản
4/3/2019

Số 01/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

03/10/2017 

35

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Đinh Quốc 

Bảo và Đinh 

Thị Thùy 

Linh

Xóm Cời, xã 

Tân Vinh, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 01/DSST - 

27/2/2017 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 256 QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

15/03/2017

Án phí: 

14,667,378

Không có

 Tài sản
3/8/2019

Số 21/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

8/9/2017 

36

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Chu Viết 

Chung

Xóm Cời, xã 

Tân Vinh, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 04/DSST - 

29/9/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 75 QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

4/11/2014

Án phí: 

15,000,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 07/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

6/7/2014 

37

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Võ Quý Đức

Tiểu khu 8, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 42/HSST - 

28/7/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn

Số  15/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

7/10/2014

Án phí: 

12,500,000          

Không có

 Tài sản
7/31/2019

Số 23/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

31/7/2018
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38

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn  

Ngọc Minh

Xóm Đồng tiến, 

xã Tân Vinh, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 29/HSST - 

2/10/2018 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 76 QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

13/11/2014

PhẠT: 

20,000,000

Không có

 Tài sản
7/2/2019

Số 06/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

02/01/2019 

39

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi Thanh 

Liêm

Đồng Sương, xã 

Thành Lập, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 08/HSST -

6/02/2015 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 392/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

24/6/2016

Án phí: 

950,000

Không có

 Tài sản
9/30/2018

Số 27/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

30/9/2016 

40

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi Thanh 

Liêm

Đồng Sương, xã 

Thành Lập, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 373/HSST -

23/11/2012 của 

TAND quận 

Đống Đa.

Số 130/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

6/03/2013

Án phí: 

950,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 42/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

6/7/2015 

41

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Vũ Minh 

Tuấn

A Kềnh, xã 

Thành Lập, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 39/HSST -

31/8/2010 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 235/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

11/03/2014

Án phí: 

200,000 

Phạt: 

8,000,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 04/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

6/7/2015 

42

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bạch Duy 

Tùng

Nông trường 

Lương Mỹ, xã 

Thành Lập, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 98/HSPT -

6/02/2015 của 

TAND Tối cao.

Số 57/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

01/11/2016

Bồi thường: 

120,000,000

Không có

 Tài sản
9/30/2018

Số 06/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

38/03/2017 

43

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi Văn 

Quang

Xóm Mái, xã 

Trung Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 43/HSST -

6/7/2015 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 82/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

2/11/2015

Án phí: 

400,000. 

Phạt: 

7,000,000

Không có

 Tài sản
9/30/2018

Số 28/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

30/9/2016 
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44

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi Văn 

Huy và 

Đồng bọn

xã Trung Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 39/HSST -

31/8/2010 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 235/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

11/03/2014

Phạt: 

52,434,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 04/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

6/7/2015 

45

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Tiến 

Toàn

Tân Sơn, xã 

Trung Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 14/DSST -

18/10/2017 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 91/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

20/11/2017

Tiền nợ: 

239,000,000

Không có

 Tài sản
6/18/2019

Số 05/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

18/12/2017 

46

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn 

Trọng Thức

Xóm Lạt, xã 

Trung Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 43/HSST -

6/7/2015 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 88/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

02/11/2015

Án phí: 

200,000 Tịch 

thu: 

3,000,000

Không có

 Tài sản
9/29/2018

Số 20/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

29/9/2016 

47

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Đỗ Trí 

Thắng

Bến Cuối, xã 

Trung Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 24/HSST - 

29/9/2015 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình.

Số 83/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

02/11/2015

 Phạt: 

5,000,000

Không có

 Tài sản
9/29/2018

Số 19/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

29/9/2016 

48

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Văn 

Trọng

Bến Cuối, xã 

Trung Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 21/HSST - 

13/8/2015 của 

TAND huyện 

Lạc Sơn.

Số 286/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

24/3/2017

 Sung quỹ: 

8,500,000

Không có

 Tài sản
8/29/2019

Số 27/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

29/8/2018 
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49

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Hoàng Văn 

Dương

Đồng Ỷ, xã Hợp 

Hòa, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 28/HSST - 

30/5/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 05/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

7/10/2014

Phạt: 

3,500,000

Không có

 Tài sản
7/17/2018

Số 51/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

17/7/2015 

50

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bạch Văn 

Hoan

Đầm Đa, xã Hợp 

Hòa, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 28/HSST - 

30/5/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 11/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

7/10/2014

Phạt: 

5,000,000

Không có

 Tài sản
7/17/2018

Số 54/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

17/7/2015

51

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Văn 

Đẳng

Đồng Ỷ, xã Hợp 

Hòa, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 28/HSST - 

30/5/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 09/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

7/10/2014

Án phí: 

200,000 

Phạt: 

5,000,000

Không có

 Tài sản
9/28/2018

Số 56/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

28/9/2015 

52

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Hoàng Văn 

Dũng

Trại Hòa xã Hợp 

Hòa, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 24/HSST - 

29/5/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 407/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

16/7/2014

Án phí: 

8,000,000 

Không có

 Tài sản
9/27/2018

Số 20/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015 

53

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Hoàng Văn 

Đức

Đầm Đa, xã Hợp 

Hòa, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 337/HSPT - 

29/6/2012 của 

TAND Tối cao

Số 312/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

19/4/2017

Bồi thường: 

87,500,000

Không có

 Tài sản
8/1/2018

Số 15/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

01/8/2015 
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54

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Phùng Thế 

Công

Suối Cở, xã Hợp 

Hòa, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 104/HSST - 

19/6/2015 của 

TAND Quận Hà 

Đông

Số 33/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

01/10/2015

Án phí: 

3,498,000 

Không có

 Tài sản
3/4/2019

Số 07/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

04/5/2017 

55

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Lê Thị Thu 

Hương

Lâm Sơn, xã 

Lâm Sơn, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 04/DSST - 

12/5/2017 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 354/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

16/5/2017

Án phí: 

4,000,000. 

Không có

 Tài sản
3/8/2019

Số 22/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

8/9/2017 

56

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Dương Đức 

Hiền và Lê 

Thị Thu 

Hương

Lam Sơn, xã 

Lâm Sơn, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 03/DSST - 

12/5/2017 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 482/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

5/9/2017

Án phí: 

15,000,000. 

Không có

 Tài sản
9/17/2019

Số 33/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

17/9/2018 

57

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Văn 

Thiểm

Yên Lịch, xã 

Long Sơn, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 57/HSST - 

11/7/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 76/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

04/11/2014

Tịch thu: 

4,000,000. 

Không có

 Tài sản
7/25/2018

Số 12/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

25/7/2016 

58

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bạch Văn 

Dậu

Hợp Thung, xã 

Long Sơn, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 07/HSST - 

17/2/2017 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 283/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

24/3/2017

Án phí: 

502,500. 

Không có

 Tài sản
8/5/2018

Số 38/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

26/9/2018 
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59

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn 

Cảnh Thụ

Lâm Trường, xã 

Trường  Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 73/HSST - 

30/8/2013 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 151/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

6/01/2014

APDSST: 

34,680,000. 

Chưa xác 

định đc nơi 

cư trú

8/5/2018

Số 13/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

5/8/2015 

60

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bạch Văn 

Tạo

Xóm Tháy, xã 

Trường  Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 05/DSST - 

17/8/2018 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 13/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

5/10/2018

APDSST: 

40,406,054. 

Không có

 Tài sản
6/26/2019

Số 05/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

26/12/2018 

61

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Trần Quốc 

Toản và Bùi 

Văn Sỹ

Xóm Suối bu, xã 

Trường  Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 10/HSST - 

5/3/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 406/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

6/8/2018

Phạt-Toản: 

3,000,000 Sỹ- 

\Phạt: 

2,500,000

Không có

 Tài sản
8/6/2019

Số 25/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/8/2018 

62

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi Thị Lin

Xóm mo, xã 

Trường  Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 591/HSPT - 

19/8/2009 của 

TAND TP Hà 

Nội.

Số 62/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

01/11/2016

 Sung quỹ: 

44,620,000

Không có

 Tài sản
8/20/2019

Số 14/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

20/8/2018 

63

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi Đức 

dũng và 

đồng bọn

Đồng chanh, xã 

Trường  Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 01/HSPT - 

7/1/2009 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 121/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

18/5/2011

 Phạt-Án phí: 

16,550,000

Không có

 Tài sản
5/13/2019

Số  16/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 13/ 

11/2017
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64

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Công ty 

TNHH 

Trường 

Thịnh

Xóm Đồng 

Quýt, xã Hòa  

Sơn, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 03/KDTM - 

31/10/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 85/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

7/11/2014

APDSST: 

20,093,400 

Không có

 Tài sản
7/6/2019

Số 01/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015 

65

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Vũ Văn Sỹ. 

Triệu Thị 

Thúy Mai

Xóm Cố Thổ, xã 

Hòa  Sơn, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 12/DSST - 

6/9/2017 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 46/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

26/10/2017

APDSST: 

40,740,000 

Không có

 Tài sản
7/6/2019

Số 01/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015 

66

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Lương Xuân 

Tài

Xóm Năm Lu, 

xã Hòa  Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 40/HNGĐ - 

6/10/2008 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 59/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

01/11/2016

APDSST: 

14,412,500 

Không có

 Tài sản
9/28/2019

Số 05/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

28/03/2017 

67

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Công ty 

CPTM 

Hoàng Yến

Xóm Hạnh Phúc, 

xã Hòa  Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 02/KDTM - 

24/10/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 84/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

07/10/2014

APDSST: 

97,050,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 37/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015 

68

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Công ty 

CPTM 

Hoàng Yến

Xóm Hạnh Phúc, 

xã Hòa  Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 04/KDTM - 

21/11/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 267/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

16/04/2015

Tiền nợ: 

14,546,746,0

00

Không có

 Tài sản
3/30/2019

Số 08/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

30/03/2018 
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Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Hoàng Công 

Tám

Xóm Suối Nẩy, 

xã Hòa  Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 36/HSST - 

30/12/2014 của 

TAND tỉnh hòa 

Bình.

Số 34/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

26/10/2017

Án phí: 

133,700,000

Không có

 Tài sản
7/20/2019

Số 19/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

20/7/2018 

70

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn 

Ngọc Thúy

Xóm Đồng 

Thành, xã xã 

Tân Thành, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 15/HSST - 

25/03/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 22/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

7/10/2014

APDSST: 

2,000,000 

Truy nộp: 

11,000,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 12/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015 

71

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Quách Công 

Lân

Xóm Phương 

Viên, xã Tân 

Thành, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 39/HSST - 

31/8/2010 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 235/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

11/03/2014

APDSST: 

180,000 

Phạt: 

7,000,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 04/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015 

72

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Cao Văn 

Cường

Xóm Thanh Hà, 

xã Họp Thanh, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 351/HSST - 

31/5/2012 của 

TAND Quận 

Hoàng Mai

Số 03/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

15/10/2012

APDSST: 

4,000,000

Không có

 Tài sản
8/20/2018

Số 26/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

20/8/2015 

73

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Trần Văn 

Gương và 

Nguyễn Thị 

Xuân

Xóm Quyền 

Chương, xã Cao 

Thắng, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 17/HSST - 

29/9/2011 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

Số 66/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

03/01/2012

APDSST: 

200,000. 

Tịch thu: 

43,600,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 17/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015 
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Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Phạm Thị 

Thủy

Bá Lam,xã Cao 

Thắng, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 15/DSST - 

7/12/2015 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

Số 139/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

14/12/2016

APDSST: 

57,609,000

Không có

 Tài sản
7/31/2019

Số 24/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

31/7/2018 

75

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Phạm Thị 

Thủy

Bá Lam,xã Cao 

Thắng, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 15/DSST - 

7/12/2015 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

Số 207/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

24/02/2017

Tiền nợ: 

116,879,859

Không có

 Tài sản
3/26/2019

Số 34/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

26/9/2018 

76

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Văn 

Tuấn

Bá Lam 2, xã 

Cao Thắng, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 313/HSST - 

28/9/2017 của 

TAND Thành 

phố Bắc Ninh

Số 186/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

17/4/2018

Tiền nợ: 

90,000,000

Không có

 Tài sản
3/18/2019

Số 23/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

18/9/2018 

77

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn 

Tuấn Anh

Đa sỹ, xã Cao 

Thắng, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 24/HSST - 

21/9/2015 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

Số 195/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

19/01/2016

Án phí: 

200,000. 

Phạt: 

14,350,000

Không có

 Tài sản
3/18/2019

Số 24/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

18/9/2018 

78

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi Thị 

Ninh

Xóm Sấu 

Thượng, xã 

Thanh Lương, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 312/HSST - 

24/02/2000 của 

TAND Tối cao

Số 34/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

12/10/2009

Phạt: 

20,000,000

Không có

 Tài sản
7/6/2018

Số 18/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

6/7/2015 
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Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn 

Trung Kiên

Xóm Quèn 

Chùa, xã Cao 

Dương, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 02/HSST - 

15/01/2008 của 

TAND Tỉnh 

Hòa Bình

Số 46/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

12/10/2009

Án phí: 

7,740,000

Không có

 Tài sản
3/19/2018

Số 32/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

19/3/2015 

80

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi Văn 

Thuần

Xóm Quèn Thị, 

xã Cao Dương, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 68/HSST - 

27/3/2018 của 

TAND quận 

Đống Đa

Số 290/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

7/8/2018

Án phí: 

200,000

Không có

 Tài sản
3/26/2019

Số 37/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

26/9/2018 

81

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Thị 

Thu Hương

Xóm Đồng Bon, 

xã Cao Dương, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 03/HSPT - 

08/3/2018 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

Số 210/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

7/5/2018

Trả lại: 

56,000,000

Không có

 Tài sản
6/26/2019

Số 5a/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

26/12/2018 

82

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bạch Văn 

Khanh

Xóm Ngăm, xã 

Tiến Sơn, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 33/HSST - 

15/9/2017 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 65/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

6/11/2017

APDSST: 

7,310,000

Không có

 Tài sản
6/13/2019

Số 09/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

13/6/2018 

83

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Đinh Thị 

kim Lệ

Xóm Giếng Xạ, 

xã Cư Yên, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 09/DSST - 

03/8/2015 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 81/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

14/11/2017

Tiền nợ: 

11,000,000

Không có

 Tài sản
5/26/2019

Số 04/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

26/11/2018 
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Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi Văn 

Sinh

Gò Mè, xã Liên 

Sơn, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 09/HSST - 

29/01/2016 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 60/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

01/11/2016

Truy thu: 

8,000,000

Không có

 Tài sản
3/26/2019

Số 39/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

26/09/2018 

85

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Vũ Thành 

Huấn

Thôn 23/9, xã 

Liên Sơn, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 04/HSST - 

9/12/2015 của 

TAND Quân sự 

Quân khu 3

Số 196/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

10/02/2017

Phạt: 

7,000,000

Không có

 Tài sản
3/18/2019

Số 25/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

18/9/2018 

86

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Hoàng Thị 

Yến

Xóm Đá Bạc, xã 

Liên Sơn, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Số 58/HSST - 

7/03/2017 của 

TAND huyện 

Lương Sơn.

Số 35/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

26/10/2017

Án phí: 

3,045,000

Không có

 Tài sản
7/24/2019

Số 18/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

24/7/2018 

87

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn 

Trường 

Giang

Tiểu khu 3, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 17/HSST -

25/4/2016 của 

TAND huyện 

Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình

Số 366/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

3/6/2016

Phạt: 

8,000.000

Không có

 Tài sản
7/26/2019

Số 14/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

26/7/2019

88

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn 

Lương Tâm

Tiểu khu 10, TT 

Lương Sơn, 

huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Số 10/HSST -

5/3/2014 của 

TAND huyện 

Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình

Số 38/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

26/10/2017

Tiền nọ: 

23,500,,000

Không có

 Tài sản
4/10/2019

Số 07/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

10/4/2019
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Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Hoàng Đỗ 

Thanh và 

Hoàng Đỗ 

Lâm

Xóm Vé, xã Tân 

Vinh, huyện 

Lương Sơn,tỉnh 

Hòa Bình

Quyết định 388 

A/2019/HSPT-

QĐ  -28/5/2019 

của TAND  

Thành phố Hà 

Nội  và Bản án 

số 15/HSST- 

Số 4368/ 

QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

9/7/2019

Sung quỹ: 

Thanh: 

1,930,000 

Lâm: 

600,000

Không có

 Tài sản
8/20/2019

Số 15/QĐ- 

CCTHADS 

ngày  

20/8/2019 

90

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi văn Sỹ

 xã Cao Dương, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

Số 10/HSST - 

28/9/2015 của 

TAND huyện 

Lương Sơn,  

Tỉnh Hòa Bình

Số 406/ QĐ- 

CCTHACĐ 

ngày 

16.7.2014

tiềnphạt: 

2,500,000đ

Không có

 Tài sản
8/29/2019

Số 16/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

29/8/2019 

91

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Nguyễn Vũ 

Hoàng

Cao thắng. 

Lương Sơn, Hòa 

Bình

64/HNGD/2018

07.6.2018

TAND LS

275/4.7.201

8

Cấp dưỡng 

nuôi con: 

21.000.000đ

Không có 

tài sản
6/18/2019

11/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

28.6.2019

92

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Bùi Lương 

Tâm

TK10, TTLS, 

LS, HB

29/HSST/2018

02.10.2018

TAND Ls

73/13.11.20

18

Phạt: 

40.000.000đ

Không có 

tài sản
6/18/2019

12QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

/28.6.2019

93

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Cty MTV 

Việt Đức

TK3, TTLS, 

Lương 

Sơn, Hòa Bình

05/KDTM/2014

05.12.2014

TAND Lương 

Sơn

276/14.5.20

19

Thanh toán 

nợ:

1.037.568.32

0đ

Không có 

tài sản
6/28/2019

08/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

28.6.2019
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94

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Cty CP 

Minh Ngọc

TK12, TTLS, 

Lương 

Sơn, Hòa Bình

03/KDTM/2015

20.01.2015

TAND Lương 

Sơn

295/03.6.20

19

Thanh toán 

nợ:

4.013.640.26

4đ

Không có 

tài sản
6/28/2019

09/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

28.6.2019

95

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Hoàng Hải 

Yến

TK7, TT Lương 

Sơn, LS, HB

82/HSST/2019

23.3.2019

TAND Lương 

Sơn

414/01.8.20

19

Buộc trả lại: 

351.000.000đ

Không có 

tài sản
8/26/2019

17/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

29.6.2019

96

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Công ty 

Ngọc Thảo

Cao dương, LS, 

HB

07/28.9.2015

TAND Lương 

Sơn

186/11.3.20

19

Thanh toán 

nợ: 

18.690.892.0

00 

Không có 

tài sản
8/28/2019

18/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

28/8/2019

97

Chi cục 

THADS 

h.Lương Sơn

Cty Hoàng 

Yến

Xóm Hạnh Phúc, 

xã Hòa  Sơn, 

huyện Lương 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

02/24.10.2018 

TAND Lương 

Sơn

78/15.11.20

18

Thanh toán 

nợ: 

3.516.371.00

0

Không có 

tài sản
9/3/2019

19/QĐ- 

CCTHADS 

ngày 

03.9.2019

III

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

190 190 190 190 190 168 0 24 190 190

1

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Bùi Văn 

Mến, Phạm 

Thị Thuận, 

Bùi Ngọc 

Sơn

 Tổ 6, phường 

Thái Bình, TP 

Hòa Bình

18/2013/QĐST-

DS ngày 

25/06/2013 của 

TAND TP Hòa 

Bình

33/QĐ-

CCTHA 

ngày 

10/10/2013

Án phí: 

7.000.000 

đồng;       

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/22/2018

01/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/8/2015
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2

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Đức 

Nam

Tổ 10, Tân Hòa, 

TP Hòa Bình

13/2015/HSPT-

QĐ ngày 

17/06/2015 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

93/QĐ-

CCTHA 

ngày 

09/11/2015

Án phí: 

400.000 

đồng; 

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

4/26/2018

02/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/11/2015

3

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Lê Sơn 

Giang

Tổ 13b phường 

phương Lâm

25/2013/DSST 

ngày 23/9/2013 

của TAND TP 

Hòa Bình 

190/QĐ-

CCTHA

Án phí: 

15.237.000 

đồng;       

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

4/2/2018

20/QĐ-

CCTHA

10/8/2015

4

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Thoa + 

Minh

phường Hữu 

Nghị- TPHB

85/QĐST-

HNGĐ/ ngày 

17/07/2014 của 

TAND TP Hòa 

Bình

113/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/11/2014

Án phí: 

32.000.000 

đồng;       

Không có tài 

sản, không có 

thu nhập để thi 

hành án 

3/8/2018

11/QĐ-

CCTHA 

10/8/2015

5

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Trương Thị 

Luận

Phương Lâm- 

TPHB,tỉnh Hòa 

Bình

01/KDTM-

ST/2015 ngày 

06/02/2015 của 

TAND TP Hòa 

Bình

478/QĐ-

CCTHA 

ngày 

11/05/2015

Án phí: 

88.434.000 

đồng;       

Chưa xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

8/10/2017

17/QĐ -

CCTHA 

10/8/2015

6

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn 

Công Phúc

xã Trung Minh- 

TPHB - tỉnh Hòa 

Bình

216/2015/HSPT 

ngày 20/04/2015 

của TAND Tối 

cao

650/QĐ-

TYHA 

ngày 

21/07/2015

Án phí: 

200.000 

đồng;  Phạt: 

5.000.000 

đồng;     

Chưa xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

8/20/2018

07/QĐ -

CCTHA 

10/8/2015
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đinh Quang 

Luận

xã Dân chủ- 

TPHB - tỉnh Hòa 

Bình

19/QĐST-

DS/2014  ngày 

04/09/2014 của 

TAND Tp Hòa 

Bình

274/QĐ-

CCTHA 

ngày 

07/01/2015

Án phí: 

3.750.000 

đồng;       

Chưa xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

8/20/2018

08/QĐ -

CCTHA 

10/8/2015

8

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn 

Công Phúc

xã Trung Minh- 

TPHB - tỉnh Hòa 

Bình

1011/2013/HSP

T ngày 

17/12/2013 của 

TAND huyện 

Từ Liêm, Hà 

Nội

412/QĐ-

CCTHA 

ngày 

16/03/2015

Án phí: 

200.000 

đồng;  Phạt: 

10.000.000 

đồng;     

Chưa xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

8/10/2017

16/QĐ -

CCTHA 

10/8/2015

9

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Tiến 

Hợp

phường Đồng 

Tiến - TPHB- 

tỉnh Hòa Bình

13/2014/HSST 

ngày 19/09/2014 

của TAND 

huyện Kỳ Sơn, 

tỉnh Hòa Bình

352/QĐ-

CCTHA 

ngày 

10/02/2015

Án phí: 

4.047.000 

đồng;       

Không có tài 

sản, không thu 

nhập để thi 

hành án 

1/11/2019

82/QĐ -

CCTHA 

10/9/2015

10

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Vương Thị 

Hưng

phường Hữu 

Nghị- TPHB - 

tỉnh Hòa Bình

11/2015/DSST 

ngày  

15/07/2015 của 

TAND TP Hòa 

Bình

16/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/10/2015

Án phí: 

1.012.000 

đồng;       

Không có tài 

sản, không có 

thu nhập để thi 

hành án 

8/20/2018

05/QĐ-

CCTHA 

20/1/2016

11

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Vương Thị 

Hưng

phường Hữu 

Nghị- TPHB - 

tỉnh Hòa Bình

11/2015/DSST 

ngày  

15/07/2015 của 

TAND TP Hòa 

Bình

87/QĐ-

CCTHA 

ngày 

02/11/2015

Trả cho  Trần 

Thị Bắc 

20.259.000 

đồng

Không có tài 

sản, không có 

thu nhập  để 

thi hành án 

1/20/2017

04/QĐ-

CCTHA 

20/1/2016
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Văn 

Chiến + 

Vương Ngọc 

Hải

phường Chăm 

mát -TPHB - 

tỉnh Hòa Bình

47/HSST ngày 

18/8/2015 của 

TAND huyện 

Ứng Hòa, TP 

Hà Nội

244/QĐ-

CCTHA 

ngày 

04/01/2016

 Phạt: 

10.000.000 

đồng;     

Không có tài 

sản, không có 

thu nhập  để 

thi hành án 

1/30/2019

6-7/QĐ-

CCTHA 

20/1/2016

13

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Bình

(Mai)

xã Yên Mông, 

TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình

27/2014/HSST 

ngày 28/3/2014 

của TADS 

huyện Lạng 

Giang-Bắc 

Giang

43/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/10/2014

Án phí: 

200.000 

đồng;  Phạt: 

5.000.000 

đồng;     

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

9/10/2017

32/QĐ-

CCTHADS-

10/8/2015

14

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đỗ Thị Lan

phường Phương 

Lâm, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa 

Bình

10/2013/DSPT 

ngày 6/9/2013 

của TAND tỉnh 

Hòa Bình

185/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/10/2013 

Án phí: 

2.950.000 

đồng;       

Không có thu 

nhập để thi 

hành án 

2/21/2017

65/QĐ-

CCTHADS-

28/8/2015

15

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Tống Thị 

Hải An, 

Nguyễn 

Ngọc Minh

phường Thái 

Bình, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa 

Bình

01/2013/KDTM -

PT ngày 

21/3/2013 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

189/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

28/10/2013

Án phí: 

9.817.000 

đồng;       

Không có thu 

nhập, không có 

tài sản để thi 

hành án 

9/8/2017

36/QĐ-

CCTHADS- 

10/8/2015

16

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Oanh

phường Thái 

Bình, TP Hòa 

Bình

18/2014/DSST 

ngày 26/8/2014 

của TAND TP 

Hòa Bình

307/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

26/01/2015

Án phí: 

450.000 

đồng;       

Không có thu 

nhập 
6/5/2018

64/QĐ-

CCTHADS-

28/8/2015
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đinh Xuân 

Sanh, Pham 

Chí Thức

PhườngThái 

Bình, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa 

Bình

02/2011/DSST 

ngày 04/01/2011 

của TAND TP 

Hòa Bình

293/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/01/2011

Án phí: 

12.856.000 

đồng;       

Không có thu 

nhập, không có 

tài sản

Chưa xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

8/15/2017

39;41/QĐ-

CCTHADS-

10/8/2015

18

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đào Ngọc 

Tân

Phường Chăm 

Mát, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa 

Bình

61/2015/HSST 

ngày 09/7/2015 

của TAND TP 

Hòa Bình

112/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/11/2015

Án phí: 

2.700.000 

đồng;       

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

9/8/2017

09/QĐ-

CCTHADS-

03/2/2016

19

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Trần Thị 

Loan

tổ 10, Hữu Nghị, 

TPHB
04/HSPT

733/QĐ-

CCTHADS

Án phí: 

7.200.000 

đồng;       

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/10/2018

44/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/8/2015

20

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Ngô Đức 

Hảo

tổ 3, Thái Bình, 

TPHB

41/QĐST-DS 

ngày 30/11/2012 

của Tòa án nhân 

dân thành phố 

Hòa Bình

321/QĐ-

CCTHADS

Án phí: 

9.800.000 

đồng;       

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/10/2018

28/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/8/2015

21

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Dương Thị 

Phượng

tổ 20, Đồng 

Tiến, TPHB

07/DSST ngày 

23/4/2015 của 

Tòa án nhân dân 

Tp Hòa Bình

607/QĐ-

CCTHADS

Án phí: 

20.116.000 

đồng;       

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

3/25/2019

83/QĐ-

CCTHADS 

ngày -

23/9/2016
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Phạm Thị 

Thuận

xóm Rậm, Tống 

Nhất, TPHB

17/DSPT ngày 

12/11/2014 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hòa Bình

459/QĐ-

CCTHADS

Án phí: 

11.131.768 

đồng;       

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/10/2018

3/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/8/2015

23

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn T 

Phương 

Thảo (Lim)

tổ 11, Hữu Nghị, 

TPHB

80/HSST ngày 

09/8/2010 của 

Tòa án ND 

Quận Ngô 

Quyền, Tp Hải 

Phòng

487/QĐ-

CCTHADS

phạt: 

9.000.000 

đồng;    

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

5/8/2019

25/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/8/2015

100

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty cổ 

phần xây 

dựng 565

tổ 3, phường 

Thịnh Lang, TP 

Hòa Bình

01/QĐST - 

KDTM ngày 

19/01/2016 của 

Tòa án nhân dân 

Tp Hòa Bình

318/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/01/2016

Thanh toán 

số tiền: 

6.629.378.00

0đ và lãi xuất 

chậm thi 

hành án

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập 

4/10/2018

61/QĐ-

CCTHA

22/9/2017

101

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

CTCP tư 

vấn xây 

dựng Nam Á

Tổ 20, phường 

Hữu Nghị, thành 

phố Hòa Bình

05/2013/LĐ - 

DSST ngày 

25/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Tp Hòa Bình

423/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/3/2014

Án phí 

DSST: 

8.890.000 đ

Không có tài 

sản để thi hành 

án

9/18/2017

60/QĐ-

CCTHA

21/9/2017

102

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

CTCP tư 

vấn xây 

dựng Nam Á 

và Ông Trần 

Đình Thọ

Tổ 20, phường 

Hữu Nghị, thành 

phố Hòa Bình

05/2013/LĐ - 

DSST ngày 

25/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

Tp Hòa Bình

193/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/12/2016

Thanh toán 

cho Báo 

hiểm xã hội 

số tiền: 

177.848.091đ 

Không có tài 

sản để thi hành 

án

5/30/2018

63/QĐ-

CCTHA

22/9/2017
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Phan Thị 

Vân Anh

Tổ 5, phường 

Tân Hòa, thành 

phố Hòa Bình

05/2016/HSPT - 

QĐ ngày 

24/5/2016 của 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh Hòa Bình

34/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/10/2016

Án phí 

DSST: 

8.500.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án

10/21/2019

02/QĐ-

CCTHA

19/10/2017

104

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Phan Thị 

Vân Anh

Tổ 5, phường 

Tân Hòa, thành 

phố Hòa Bình

21/2017/HSST 

ngày 23/3/2017 

của Tòa án nhân 

dân Thành phố 

Hòa Bình

730/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/8/2017

Án phí 

DSST: 

5.315.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án

10/21/2019

01/QĐ-

CCTHA

19/10/2017

105

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Phan Thị 

Vân Anh

Tổ 5, phường 

Tân Hòa, thành 

phố Hòa Bình

05/2016/HSPT - 

QĐ ngày 

24/5/2016 của 

Tòa án nhân dân 

Tỉnh Hòa Bình

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/10/2017

Thanh toán 

cho Bùi Văn 

Nghê số tiền: 

70.000.000đ 

và lãi xuất 

chậm thi 

hành án

Không có tài 

sản để thi hành 

án

10/21/2019

03/QĐ-

CCTHA

19/10/2017

106

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Anh 

Sơn

Sn 24, đường 

Trần Quý Cáp, 

tổ 14, phường 

Thịnh Lang, Tp 

Hòa Bình

02/2017/QĐST - 

DS ngày 

25/4/2017 của 

Tòa án nhân dân 

Thành phố Hòa 

Bình

215/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/11/2017

Án phí 

DSST: 

16.940.000đ

Chưa xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú,

1/15/2018

05/QĐ-

CCTHA

17/01/2018

107

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Dương Kim 

Thảo

Xóm Đồng chụa, 

xã Thống Nhất, 

TP Hòa Bình

07/HSPT-QĐ 

ngày 19/5/2017 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hòa 

Bình

604/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

07/7/2017

Án phí 

DSST: 

4.358.500đ

Không có tài 

sản để thi hành 

án

2/23/2018

07/QĐ-

CCTHA

26/2/2018
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Huỳnh Tấn 

Nam

SN 11, Tổ 7, 

phường Tân 

Hòa, Tp Hòa 

Bình

12/2017/QĐST-

DS ngày 

10/11/2017 của 

Tòa án nhân dân 

TP Hòa Bình

311/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/12/2017

Thanh toán: 

152.000.000đ 

và lãi xuất 

chậm thi 

hành án

Không có tài 

sản để thi hành 

án

9/9/2019

08/QĐ-

CCTHA

09/3/2018

109

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Trần Duy 

Đức

P 203, cầu thang 

5-A15, Tổ 14, 

phường Tân 

Thịnh, Tp hòa 

Bình, tỉnh Hòa 

Bình

04/2017/QĐST-

DS ngày 

13/7/2017 của 

Tòa án nhân dân 

TP Hòa Bình

104/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

12/10/2017

Thanh toán 

cho ông 

Nguyễn 

Xuân Quý số 

tiền 

12.850.000đ 

và lãi suất 

Không có tài 

sản để thi hành 

án

3/27/2018

10/QĐ-

CCTHA

30/3/2018

110

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn 

Xuân Việt

Tổ 02, phường 

Thịnh Lang, 

thành phố Hòa 

Bình

76/2017/HSST 

ngày 01/8/2017 

của Tòa án nhân 

dân TP Hòa 

Bình

521/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/4/2018

1, Án phí 

HSST: 

200.000đ

2, Án phí 

DSST: 

300.000đ

Không có tài 

sản để thi hành 

án

4/24/2018

11/QĐ-

CCTHA

24/4/2018

111

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Trần Duy 

Đức

Tổ 11, phường 

Tân Thịnh, TP 

Hòa Bình

04/2017/QĐST-

DS ngày 

13/7/2017 của 

Tòa án nhân dân 

TP Hòa Bình

599/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/5/2018

Thanh toán 

cho Nguyễn 

Xuân Quý số 

tiền 

30.000.000đ

Không có tài 

sản để thi hành 

án

5/23/2018

12/QĐ-

CCTHADS 

24/5/2018

112

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

1, Lê Thị Tý

2, Đoàn 

Quốc 

Thưởng

3 Đoàn Bá 

Long

4, Trịnh Thị 

Tổ 15, phường 

Đồng Tiến, Tp 

Hòa Bình và 

Xóm 8, xã Sủ 

Ngòi, Tp Hòa 

Bình

16/2015/DSPT 

ngày 10/9/2015 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hòa 

Bình

174/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

19/11/2015

Liên đới 

thanh toán: 

2.408.012.00

0đ và lãi xuất 

chậm thi 

hành án

Không có tài 

sản để thi hành 

án

6/18/2018

13/QĐ-

CCTHADS 

20/6/2018

Page 37



113

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Bình

Phố Ngọc, xã 

Trung Minh, TP 

Hòa Bình

02/2017/QĐST 

ngày 28/4/2017 

của Tòa án nhân 

dân thành phố 

Hòa Bình

211/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/11/2017

Hoàn trả cho 

Trần Thị Thu 

số tiền: 

100.000.000đ 

và lãi xuất 

chậm thi 

hành án

Không có tài 

sản để thi hành 

án

6/19/2018

14/QĐ-

CCTHADS 

20/6/2018

114

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Bình

Phố Ngọc, xã 

Trung Minh, TP 

Hòa Bình

02/2017/QĐST 

ngày 28/4/2017 

của Tòa án nhân 

dân thành phố 

Hòa Bình

98/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/10/2017

Án phí 

DSST: 

1.250.000đ

Không có tài 

sản để thi hành 

án

6/19/2018

15/QĐ-

CCTHADS 

20/6/2018

115

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

trách nhiệm 

hữu hạn Việt 

Hưng ECO

Tổ 02, phố 

Ngọc, Trung 

Minh, Tp Hòa 

Bình

04/2016/DS-

KDTMST ngày 

14/12/2016 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hòa 

Bình

99/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/10/2017

Án phí 

DSST: 

30.994.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án

6/25/2019

16/QĐ-

CCTHADS 

25/6/2018

116

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

trách nhiệm 

hữu hạn Việt 

Hưng ECO

Tổ 02, phố 

Ngọc, Trung 

Minh, Tp Hòa 

Bình

04/2016/DS-

KDTMST ngày 

14/12/2016 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hòa 

Bình

213/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/11/2017

Thanh toán 

cho Ngân 

hàng NN và 

PTNT Việt 

Nam chi 

nhánh kỳ sơn 

1.666.267,00

chưa xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

6/25/2019

17/QĐ-

CCTHADS 

25/6/2018

117

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Anh 

Thắng

Tổ 08, Phường 

Tân Hòa, Tp 

Hòa Bình

58/2018/HSST 

ngày 31/01/2018 

của Tòa án nhân 

dân thành phố 

Hà Nội

679/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/5/2018

1, Án phí 

HSST: 

200.000đ

2, Án phí 

DSST: 

93.970.000đ

Không có tài 

sản để thi hành 

án

6/25/2018

18/QĐ-

CCTHADS 

25/6/2018
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Phạm Ngọc 

Hoàn

Tổ 05, phường 

Đồng Tiến, Tp 

Hòa Bình

09/2015/DSST 

ngày 23/6/2015 

của Tòa án nhân 

dân thành phố 

Hòa Bình

260/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/12/2017

Thanh toán 

cho CTCP 

sách Văn hóa 

tổng hợp Hòa 

Bình số tiền 

170.164.000đ 

và lãi xuất

không có tài 

sản để thi hành 

án

6/28/2018

20/QĐ-

CCTHADS 

28/6/2018

119

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đinh Ngọc 

Lâm

Tổ 14, phường 

Tân Thịnh, Tp 

Hòa Bình

34/2013/QĐST-

DS ngày 

02/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hòa 

Bình

644/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/5/2018

Thanh toán 

cho bà 

Nguyễn Thị 

Tuyến số 

tiền: 

147.000.000đ 

và lãi xuất 

không có tài 

sản để thi hành 

án

25, 26/6/2018

21/QĐ-

CCTHADS 

28/6/2018

120

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đinh Ngọc 

Lâm

Tổ 14, phường 

Tân Thịnh, Tp 

Hòa Bình

35/2013/QĐST-

DS ngày 

02/12/2013 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hòa 

Bình

645/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/5/2018

Thanh toán 

cho bà 

Nguyễn Thị 

Tuyến số 

tiền: 

17.000.000đ 

và lãi xuất 

không có tài 

sản để thi hành 

án

25, 26/6/2018

22/QĐ-

CCTHADS 

28/6/2018

121

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Phùng Thế 

Khoa

Xóm 9, xã Sủ 

Ngòi, Tp Hòa 

Bình

45/2017/HSST 

ngày 24/5/2017 

của Tòa án nhân 

dân thành phố 

Hòa Bình

729/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29/6/2018

Bồi thường: 

8.000.000đ 

và lãi xuất 

chậm THA

không có tài 

sản để thi hành 

án

7/23/2018

24/QĐ-

CCTHADS 

26/7/2018

122

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

TNHH MT 

Hòa Bình

SN 60B, tổ 03, 

phường Hữu 

NGhị, Tp Hòa 

Bình

04/2018/DS-ST 

ngày 09/2/2018 

của Tòa án nhân 

dân thành phố 

Hòa Bình

512/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/3/2018

Án phí 

DSST: 

25.500.000

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/16/2019

26/QĐ-

CCTHADS 

16/8/2018
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

TNHH MT 

Hòa Bình

SN 60B, tổ 03, 

phường Hữu 

NGhị, Tp Hòa 

Bình

04/2018/DS-ST 

ngày 09/2/2018 

của Tòa án nhân 

dân thành phố 

Hòa Bình

514/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/3/2018

Thanh toán 

cho bà Vũ 

Thị Bích 

Ngọc số tiền 

600.000.000đ 

và lãi xuất 

chậm THA

không có tài 

sản để thi hành 

án

9/16/2019

27/QĐ-

CCTHADS 

16/8/2018

124

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Trương Thị 

Luận

Xóm Trung, xã 

Trung Minh, 

Thành phố Hòa 

Bình

07/QĐST-

KDTM ngày 

23/10/2012 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hòa 

Bình

255/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/12/2012

Án phí 

DSST: 

9.830.000đ

Chưa xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú,

6/25/2018

34/QĐ-

CCTHADS 

23/8/2018

125

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Hằng

Xóm 9, xã Sủ 

Ngòi, Tp Hòa 

Bình

15/2018/HSST 

ngày 19/4/2018 

của Tòa án nhân 

dân thành phố 

Hòa Bình

776/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

06/7/2018

Án phí 

DSST: 

1.200.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/22/2018

35/QĐ-

CCTHADS 

24/8/2018

126

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Văn 

Lộc

Tổ 13, phương 

Đồng Tiến, TP 

Hòa Bình

08/2018/HSST 

ngày 19/3/2018 

của Tòa án nhân 

dân thành phố 

Hòa Bình

771/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

06/7/2018

Án phí 

HSST: 

200.000đ

Án phí 

DSST: 

377.500đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/27/2018

36/QĐ-

CCTHADS 

28/8/2018

127

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

1, Lê 

Phương 

Linh

2, Lê Sơn 

Giang

Tổ 13B, phường 

Phương Lâm, Tp 

Hòa Bình

19/2013/QĐST-

DS ngày 

25/6/2013 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hòa 

Bình

427/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/3/2017

1, Bà Lê 

Phương Linh 

và Ông Lê 

Sơn Giang 

thanh toán 

cho bà 

Nguyễn Thị 

không có tài 

sản để thi hành 

án

9/6/2019

37/QĐ-

CCTHADS 

28/8/2018

128

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Phùng Khắc 

Hùng

Tổ 18, phường 

Phương Lâm, Tp 

Hòa Bình

02/2017/HSPT-

QĐ ngày 

17/4/2017 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hòa Bình

442/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/2/2018

Tiền phạt: 

3.000.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/30/2019

38/QĐ-

CCTHADS 

30/8/2018
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đỗ Thị Hạ

Tổ 12, phường 

Đồng Tiến, Tp 

Hòa Bình, T. 

Hòa Bình

26/2008/QĐST 

ngày 07/10/2008 

của Tòa án nhân 

dân TP Hòa 

Bình

681/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/6/2018

Thanh toán 

cho bà 

Nguyễn Thị 

Ánh số tiền: 

86.650.000 

và lãi xuất 

chậm THA

không có tài 

sản để thi hành 

án

9/17/2018

39/QĐ-

CCTHADS 

19/9/2018

130

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Đức 

Nam

Tổ 10, phường 

Tân Hòa, Tp 

Hòa Bình, T. 

Hòa Bình

89/2017/HSST 

ngày 18/9/2017 

của Tòa án nhân 

dân TP Hòa 

Bình

344/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/01/2018

Án phí 

HSST: 

200.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

9/20/2018

41/QĐ-

CCTHADS 

20/9/2018

131

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

TNHH vận 

tải Tiến Thu

Tổ 2, phố Ngọc, 

Trung Minh, 

thành phố Hòa 

Bình

05/2016/DSST-

KDTM ngày 

29/12/2016 của 

tòa án nhân dân 

thành phố Hòa 

Bình

109/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/11/2017

Thanh toán 

cho ngân 

hàng TMCP 

Công thương 

Việt Nam số 

tiền: 

1.783.840.35

không có tài 

sản để thi hành 

án

9/23/2019

42/QĐ-

CCTHADS 

21/9/2018

132

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Phạm Đình 

Đáp

Nguyễn Thị 

Hải

Tổ 21, Phường 

Hữu Nghị, thành 

phố Hòa Bình

06/2017/QĐST 

ngày 16/8/2017 

của tòa án nhân 

dân thành phố 

Hòa Bình

107/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

26/10/2017

Thanh toán 

số tiền: 

22.000.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

9/23/2019

43/QĐ-

CCTHADS 

21/9/2018

133

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn 

Quang Hoàn

Tổ 17, Phường 

Tân Hòa, thành 

phố Hòa Bình

15/2018/HSPT 

ngày  21/8/2018 

của tòa án nhân 

dân tỉnh Hòa 

Bình

77/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/10/2018

Bồi thường: 

11.066.000đ 

và lãi xuất 

chậm thi 

hành án

không có tài 

sản để thi hành 

án

11/6/2018

01/QĐ-

CCTHADS 

07/11/2018

134

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

TNHH vận 

tải Tiến Thu

Tổ 02, phố 

Ngọc, Trung 

Minh, Tp Hòa 

Bình

05/2016/DSST-

KDTM ngày 

29/12/2016 của 

tòa án nhân dân 

thành phố Hòa 

Bình

144/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/11/2018

Thanh toán 

cho ngân 

hàng TMCP 

Công thương 

Việt Nam số 

tiền: 

1.646.937. 

không có tài 

sản để thi hành 

án

11/30/2018

02/QĐ-

CCTHADS 

03/12/2018
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Phan Thị 

Vân Anh

Tổ 05, phường 

Tân Hòa, Tp 

Hòa Bình

08/2017/HSPT-

QĐ ngày 

29/6/2017 của 

Tòa án nhân dân 

Tp Hòa Bình

106/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

31/10/2018

Bồi hoàn số 

tiền: 

106.300.000đ 

và lãi xuất 

chậm thi 

hành án

không có tài 

sản để thi hành 

án

12/11/2018 và 

phiếu xác 

nhận ngày 

28/11/2018

03/QĐ-

CCTHADS 

03/12/2018

136

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn 

Quang Hoàn

Tổ 17, Phường 

Tân Hòa, thành 

phố Hòa Bình

15/2018/HSPT 

ngày 21/8/2018 

của Tòa án nhân 

dân T Hòa Bình

83/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/10/2018

Án phí 

HSST: 

200.000đ

Án phí 

DSST: 

553.300đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

12/13/2018

08/QĐ-

CCTHADS 

14/12/2018

137

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Trần Văn 

Đức

Tổ 24, phường 

Hữu Nghị, TP 

Hòa Bình

01/2019/HSST 

ngày 02/01/2019 

của TAND TP 

Hòa Bình

317/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/3/2019

Án phí 

HSST: 

200.000đ

Truy thu: 

400.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

3/22/2019

09/QĐ-

CCTHADS 

25/3/2019

138

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Lê Thành 

Luân

Tổ 05, P. 

Phương Lâm, Tp 

Hòa Bình

02/2019/HSPT - 

QĐ ngày 

07/01/2019 của 

TAND T Hòa 

Bình

325/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/3/2019

Án phí 

HSST: 

200.000đ

Án phí 

DSST: 

300.000

không có tài 

sản để thi hành 

án

4/4/2019

10/QĐ-

CCTHADS 

04/4/2019

139

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Mai Hoàng 

Việt Anh

Tổ 12, P. Đồng 

Tiến, Tp Hòa 

Bình

13/2019/HSST 

ngày 21/2/2019 

của TAND Tp 

Hòa Bình

515/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/4/2019

1, Án phí 

HSST: 

200.000đ

Tịch thu tiền 

thu lời bất 

chính xung 

công quỹ nhà 

không có tài 

sản để thi hành 

án

5/2/2019

11/QĐ-

CCTHADS 

02/5/2019
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Trí 

Dũng

Tổ 07, P. Hữu 

Nghị, Tp Hòa 

Bình

38/2018/HSST 

ngày 11/6/2018 

của TAND Tp 

Hòa Bình

277/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/3/2018

Truy thu nộp 

NSNN: 

1.700.000

không có tài 

sản để thi hành 

án

5/6/2019

12/QĐ-

CCTHADS 

07/5/2019

141

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Anh 

Sơn

Sn 24, đường 

Trần Quý Cáp, 

tổ 14, phường 

Thịnh Lang, Tp 

Hòa Bình

10/2016/QĐST-

TCDS ngày 

04/5/2016 của 

TAND Tp Hòa 

Bình

548/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/4/2019

Thanh toán 

trả cho ông 

Nguyễn Văn 

Ngọ số tiền 

426.422.000 

đồng và lãi 

suất

không có tài 

sản để thi hành 

án

02,04,17,21/5/

2019

13/QĐ-

CCTHADS 

22/5/2019

142

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Văn 

Chung

xóm 3 (xóm 6 

cũ), xã Sủ Ngòi, 

thành phố Hòa 

Bình

42/2019/HSST 

ngày 25/4/2019 

của TAND TP 

Hòa Bình

664/QĐ-

CCTHA 

ngày 

10/6/2019

Án phí 

HSST: 

200.000đ

Án phí dân 

sự: 720.000đ

Tịch thu sung 

quỹ: 

1.600.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

6/20/2019

15/QĐ-

CCTHADS 

25/6/2019

143

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Bùi Thế Cọi

tổ 5 (tổ 15 cũ), 

phường Thái 

Bình, thành phố 

Hòa Bình

15/2014/DSPT 

ngày 17/10/2014 

của TAND tỉnh 

Hòa Bình

104/QĐ-

CCTHA 

ngày 

31/10/2018

Thanh toán 

trả cho ông 

Nguyễn 

Ngọc Quang 

số tiền 

210.683.000đ 

và lãi suất 

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/23/2019

16/QĐ-

CCTHADS 

26/8/2019

144

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đỗ Trọng 

Hải

tổ 17, phường 

Hữu Nghị, thành 

phố Hòa Bình

60/2019/HS-ST 

ngày 25/6/2019 

của TAND 

thành phố Hòa 

Bình

861/QĐ-

CCTHA 

ngày 

13/8/2019

Tịch thu sung 

công quỹ nhà 

nước: 

3.300.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/26/2019

17/QD-

CCTHADS 

26/8/2019
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

TNHH vận 

tải Tiến Thu

Tổ 2, phố Ngọc, 

Trung Minh, 

thành phố Hòa 

Bình

04/2018/QĐST-

DS ngày 

27/11/2018 của 

TAND thành 

phố Hòa Bình

225/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/01/2019

Thanh toán 

trả cho 

VPBank số 

tiền 

1.290.782.03

3đ và lãi suất 

theo HĐTD

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/27/2019

18/QĐ-

CCTHADS 

28/8/2019

146

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Tâm

tổ 7 (tổ 5 mới), 

phường Đồng 

Tiến, thành phố 

Hòa Bình

20/2014/HSPT 

ngày 07/8/2014 

của TAND tỉnh 

Hòa Bình

175/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/11/2014

Án phí 

HSST: 

200.000

Tiền phạt: 

6.000.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/22/2019

19/QD-

CCTHADS 

28/8/2019

147

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

TNHH MTV 

Trung Kiên

Xóm Bái Yên, 

xã Dân Chủ, 

thành phố Hòa 

Bình

01/2019/QĐST-

KDTM ngày 

13/3/2019 của 

TAND huyện 

Ba Vì, TP Hà 

Nội

552/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/4/2019

Thanh toán 

trả cho Công 

ty TNHH 

vàng bạc và 

TMDV Tiến 

Lực số tiền 

nợ gốc và lãi 

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/26/2019

20/QĐ-

CCTHADS 

28/8/2019

148

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Vũ Thị Sảng

SN 70, đường 

Ngô Sỹ Liên, 

phường Phương 

Lâm, thành phố 

Hòa Bình

16/2018/QĐST-

DSST ngày 

16/8/2018 của 

TAND thành 

phố Hòa Bình

611/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

15/5/2019

Thanh toán 

cho CTCP 

Lương thực 

Hà Sơn Bình 

số tiền 

176.000.000đ 

và lãi suất 

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/26/2019

21/QDD-

CCTHADS 

28/8/2019

149

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Thu Hương

Cầu thàng 64, tổ 

20 (tổ 11 mới), 

phường Hữu 

Nghị, thành phố 

Hòa Bình

05/2019/QĐST-

DS ngày 

22/4/2019 của 

TAND thành 

phố Hòa Bình

641/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/5/2019

Án phí 

DSST: 

7.457.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/26/2019

22/QĐ-

CCTHADS 

28/8/2019
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Vũ Thị Sảng

SN 70, đường 

Ngô Sỹ Liên, 

phường Phương 

Lâm, thành phố 

Hòa Bình

16/2018/QĐST-

DSST ngày 

16/8/2018 của 

TAND thành 

phố Hòa Bình

63/QD-

CCTHADS 

ngày 

15/10/2018

Án phí 

DSST: 

25.510.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/26/2019

23/QĐ-

CCTHADS 

28/8/2019

151

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

TNHH MTV 

Trung Kiên

Xóm Bái Yên, 

xã Dân Chủ, 

thành phố Hòa 

Bình

01/2019/QĐST-

KDTM ngày 

13/3/2019 của 

TAND huyện 

Ba Vì, TP Hà 

Nội

558/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

22/4/2019

Án phí 

KDTMST: 

9.238.900đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

8/26/2019

24/QĐ-

CCTHADS 

28/8/2019

152

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Bùi Xuân 

Tới

tổ 5, phường 

Thái Bình, TP 

Hòa Bình

27/2012/QĐST-

KDTM ngày 

28/9/2012 của 

Tòa án nhân dân 

thành phố Hòa 

Bình

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/10/2012

Án phí 

DSST: 

14.052.000

không có tài 

sản để thi hành 

án

5/24/2019

25/QĐ-

CCTHADS 

03/9/2019

153

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn 

Đình Phồn

tổ 1, phường Tân 

Hòa, TP Hòa 

Bình

151/2004/HSST 

ngày 01/12/2004 

của TAND 

thành phố Hải 

Dương

257/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

30/3//2005

Tịch thu sung 

công: 

52.195.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

5/27/2019

26/QĐ-

CCTHADS 

03/9/2019

154

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Văn 

Vinh

Bùi Thị 

Nhương

tổ 5, phường 

Thái Bình, TP 

Hòa Bình

17/2018/QĐST-

DS ngày 

23/8/2018 của 

TAND thành 

phố Hòa Bình

463/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/4/2019

Thanh toán 

cho VAMC 

số tiền 

980.452.616đ 

và lãi suất 

chậm thi 

hành án

không có tài 

sản để thi hành 

án

9/17/2019

27/QĐ-

CCTHADS 

19/9/2019

Page 45



155

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Văn 

Tú

Tổ 13, Phường 

Thịnh Lang, Tp 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình

70/2019/QĐST-

HNGĐ ngày 

16/4/2019 của 

TAND thành 

phố Hòa Bình

731/QĐ-

CCTHADS 

02/7/2019

Cấp dưỡng 

nuôi con 

(cháu 

Nguyễn An 

Thịnh, sinh 

ngày 

09/9/2010) số 

không có tài 

sản để thi hành 

án

9/20/2019

29/QĐ-

CCTHADS 

23/9/2019

156

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Ngô Thị Thu

Tổ 03 ( Tổ 01 

mới) p. Đồng 

Tiến, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa 

Bình

11/2019/DS-ST 

ngày 23/8/2019 

của TAND 

thành phố Hòa 

Bình

46/QĐ-

CCTHADS 

14/10/2019

Án phí 

DSST: 

15.172.000

không có tài 

sản để thi hành 

án

10/29/2019

01/QĐ-

CCTHADS 

30/10/2019

157

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Phương Anh

Tổ 16,  p. Tân 

Thịnh, TP Hòa 

Bình, tỉnh Hòa 

Bình

02/2018/DS-ST 

ngày 29/01/2018 

của TAND 

thành phố Hòa 

Bình

599/QĐ-

CCTHADS 

08/5/2019

Án phí 

DSST: 

13.650.750đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

11/19/2019

02/QĐ-

CCTHADS 

19/11/2019

158

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

CÔng ty cổ 

phần khai 

thác khoáng 

sản Hòa 

Bình THT

54a, Cù Chính 

Lan, tổ 01, P. 

Đồng Tiến, Tp 

Hòa Bình

04/2019/KDTM-

ST ngày 

10/9/2019 của 

TAND thành 

phố Hòa Bình

152/QĐ-

CCTHADS 

14/11/2019

Thanh toán 

trả cho công 

ty TNHH 

MTV Lương 

thực Lương 

Yên số tiền: 

14.589.328.0

00 và lãi xuất 

không xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

12/30/2019

03/QĐ-

CCTHADS 

31/12/2019

159

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

CÔng ty cổ 

phần khai 

thác khoáng 

sản Hòa 

Bình THT

54a, Cù Chính 

Lan, tổ 01, P. 

Đồng Tiến, Tp 

Hòa Bình

04/2019/KDTM-

ST ngày 

10/9/2019 của 

TAND thành 

phố Hòa Bình

153/QĐ-

CCTHADS 

14/11/2019

Án phí 

KDTMST: 

122.589.000đ

không xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

12/30/2019

04/QĐ-

CCTHADS 

31/12/2019
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đinh văn 

Mạnh

Phố Tân Lập II, 

xã Trung Minh, 

thành phố Hòa 

Bình

21/2019/QDST-

DS ngày 

01/10/2019 của 

TAND thành 

phố Hòa Bình

216/QĐ-

CCTHADS 

05/12/2019

Án phí 

DSST: 

3.223.000đ

không xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

1/10/2020

05/QĐ-

CCTHADS 

13/01/2020

161

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

CT TNHH 

MTV 

Thương Mại 

Xây dựng 

Mạnh Dũng

SN 482, đường 

Trần Hưng Đạo, 

Xóm 8, xã Sủ 

Ngòi, Tp Hòa 

Bình

02/2018/QĐST - 

KDTM ngày 

29/8/2018 của 

TAND thành 

phố Hòa Bình

225/QĐ-

CCTHADS 

05/12/2019

Án phí 

KDTM: 

15.870.606

không xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

14/01/2020

06/QĐ-

CCTHADS 

16/01/2020

162

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Bùi Thj Ly

Tổ 9 (Tổ 12 cũ), 

phường Thái 

Bình, Tp Hòa 

Bình

 09A/2019/DS-

ST ngày 

23/7/2019 của 

TAND thành 

phố Hòa Bình

53/QĐ-

CCTHADS 

14/10/2019

Án phí 

DSST: 

9.346.000đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

16/01/2020

07/QĐ-

CCTHADS 

16/01/2020

163

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

TNHH 

Hoàng Loan

Xóm Dụ 

PHượng, xã 

Mông Hóa, 

huyện Kỳ Sơn, 

Tp Hòa Bình

 01/2017/QĐST - 

KDTM ngày 

27/6/2017 của 

TAND huyện 

Kỳ Sơn, tỉnh 

Hòa Bình

31/QĐ-

CCTHADS 

20/11/2019

Thanh toán 

nợ : 

7.605.926.17

8đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

28/2/2020

08/QĐ-

CCTHADS 

28/02/2020

164

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Thị 

Thủy

Khu 3, phường 

Kỳ Sơn, TP Hòa 

Bình

08/2013/DSPT 

ngày 12/7/2013 

của TAND tỉnh 

Hòa Bình

37/QĐ-

CCTHADS 

10/12/2013

Án phí 

DSST: 

20.930.561đ

không có tài 

sản để thi hành 

án

2/27/2020

09/QĐ-

CCTHADS 

03/3/2020
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đào Quảng 

Đại

Khu 4, Thị trấn 

Kỳ Sơn, huyện 

Kỳ Sơn

02/2012/DSST 

ngày 07/11/2012

59/12,12,20

12

Án phí 

28,453,000

Không có tài 

sản
5/28/2018

06/QĐ-

CCTHADS

30,7,2015

166

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đinh Công 

Điệp

Xóm Rợn, xã 

Yên Quang, 

huyện Kỳ Sơn

09/2015/HSST 

ngày 23/6/2015

06/14,10,20

15

Tiền Bồi 

thường 

25,482,000

Không có tài 

sản
9/12/2018

01/QĐ-

CCTHADS

14,11,2015

167

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Trần Văn 

Diệm

Xóm Độc Lập, 

xã Hợp Thịnh, 

huyện Kỳ Sơn

269/2016/HSST 

ngày 27/9/2016

36/01,12,20

16

Án phí 

7,800,000

Không có tài 

sản
6/5/2019

02/QĐ-

CCTHADS

06,6,2018

168

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Bùi Sơn 

Tùng

Xóm Lũng 

Hang, xã Mông 

Hóa, huyện Kỳ 

Sơn

15/2016/HSST 

ngày 27/01/2016

119/18,5,20

16

án phí 

16,700,000

Không có tài 

sản
7/9/2018

09/QĐ-

CCTHADS

25,7,2016

169

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty cổ 

phần Hương 

sơn

Xóm dụ 5, xã 

Mông Hóa, 

huyện Kỳ Sơn

05/2015/DSST 

ngày 17/12/2015

65/11,01,20

16

án phí 

26,400,000

Không có tài 

sản
5/15/2018

04/QĐ-

CCTHADS

28,01,2016
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty cổ 

phần Hương 

sơn

Xóm dụ 5, xã 

Mông Hóa, 

huyện Kỳ Sơn

01/2014/ST-

KDTM ngày 

25/6/2014

38/02,12,20

14

Án phí 

16,000,000

Không có tài 

sản
5/15/2018

09/QĐ-

CCTHADS

30,12,2015

171

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Khuất Thị 

Vinh

Xóm Bãi Nai, xã 

Mông Hóa, 

huyện Kỳ Sơn

01/2009/DSST 

ngày 12/3/2009

45/06.4.200

9

án phí 

12,038,000

Không có tài 

sản
5/7/2019

11/QĐ-

CCTHADS

30.7.2015

172

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty cổ 

phần Hương 

sơn

Xóm dụ 5, xã 

Mông Hóa, 

huyện Kỳ Sơn

05/2015/DSST 

ngày 17.12.2015

142/21.6.20

16

thanh toán nợ 

1.360.000.00

0

Không có tài 

sản
5/15/2018

12/QĐ-

CCTHADS

19.8.2016

173

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Văn 

Tuấn

Xóm Múc, xã 

Hợp Thành, 

huyện Kỳ Sơn

126/2014/HSST 

ngày 30.12.2014

68/08.4.201

5

án phí 

1.893.000

Không có tài 

sản
1/29/2018

20/QĐ-

CCTHADS

30.7.2015

174

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Bùi Sơn 

Tùng

Xóm Lũng 

Hang, xã Mông 

Hóa, huyện Kỳ 

Sơn

24/2014/DSST 

ngày 07.11.2014

45/19.01.20

15

án phí 

1.500.000

Không có tài 

sản
7/9/2018

15/QĐ-

CCTHADS

30.7.2015

Page 49



175

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty cổ 

phần Hương 

sơn

Xóm dụ 5, xã 

Mông Hóa, 

huyện Kỳ Sơn

04/2015/DSST 

ngày 03.11.2015

44/11.12.20

15

án phí 

3.074.000

Không có tài 

sản
5/15/2018

03/QĐ-

CCTHADS

28.12.2015

176

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Lê Thanh 

Tịnh

xóm Tân Lập, xã 

Dân Hạ, huyện 

Kỳ Sơn

04/2016/HSST 

ngày 02/2/2016

92/08.4.201

6

án phí 

200.000 truy 

thu 

1.400.000   

Không có tài 

sản
3/20/2018

15/QĐ-

CCTHADS

16.9.2016

177

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

TNHH 

Hoàng Loan

Xóm dụ 5, xã 

Mông Hóa, 

huyện Kỳ Sơn

01/2017/QĐST-

KDTM ngày 

27/6/2017

156/04,7,20

17

Án phí 

30,737,731

Không có tài 

sản
5/31/2018

04/QĐ-

CCTHADS

21,7,2017

178

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Văn 

Mậu

Xóm Mè, xã 

Yên Quang, 

huyện Kỳ Sơn

02/2016/DSST 

ngày 28/01/2016

93/08,4,201

6

Án phí 

5,163,000

Không có tài 

sản
3/2/2018

13/QĐ-

CCTHADS

31,8,2016

179

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Bùi Văn 

Chẹm, 

Nguyễn Thị 

Thanh

xóm Đồng Bến, 

xã Dân Hạ, 

Huyện Kỳ Sơn

42/2013/HSST 

ngày 

10,11/9/2013

51/20,1,201

4

Án Phí 

3,565,000

Không có tài 

sản
9/18/2018

17/QĐ-

CCTHADS

30,7,2015
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Đức 

Lưu

Xóm dụ 5, xã 

Mông Hóa, 

huyện Kỳ Sơn

18/2015/HSPT 

ngày 07/9/2015

106/27/4/2

016

Tiền Bồi 

thường + cấp 

dưỡng 

14,000,000

Không có tài 

sản
4/17/2018

02//QĐ-

CCTHADS

/

14,4,2017

181

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Đức 

Lưu

Xóm dụ 5, xã 

Mông Hóa, 

huyện Kỳ Sơn

18/2015/HSPT 

ngày 07/9/2015

31/26,10,20

15

Tiền cấp 

dưỡng 

9,000,000

Không có tài 

sản
4/16/2018

01//QĐ-

CCTHADS

/

14,4,2017

182

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty cổ 

phần Hương 

sơn

Xóm dụ 7B, xã 

Mông Hóa, 

huyện Kỳ Sơn

04/2015/DSST 

ngay 03/11/2015

141/21,6,20

16

Thanh toán 

nợ 

122,991,000

Không có tài 

sản
5/15/2018

11//QĐ-

CCTHADS

19,8,2016

183

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Trần Cao 

Tâm

Xóm Văn tiến, 

xã Dân Hạ, 

huyện Kỳ Sơn

20/2015/DSPT 

ngày 16,11,2015

63/11,1,201

6

tiền bồi 

thường 

7,923,600

Không có tài 

sản
4/20/2018

05//QĐ-

CCTHADS

04,5,2016
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Hữu 

Thụ

Xóm Suối 

Ngành, xã Mông 

Hóa, huyện Kỳ 

Sơn

05/2008/DSST 

ngày 31,12,2008

60/11,1,201

6

tiền bồi 

thường 

1,690,000

Không có tài 

sản
2/9/2018

09//QĐ-

CCTHADS

05,8,2016

185

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Trần Văn 

Diệm

Xóm Độc Lập, 

xã Hợp Thịnh, 

huyện Kỳ Sơn

210/2014/HSST 

ngày 23,9,2014

36/02,12,20

14

án phí 

200,000 và 

tiền phạt 

1,000,000

Không có tài 

sản
5/10/2018

10//QĐ-

CCTHADS

30,7,2015

186

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Hoàng 

Trang

xóm Đồng 

Giang, xã Dân 

Hòa, huyện Kỳ 

Sơn

QĐ: 

01/2018/QĐST-

KDTM; 

05/4/2018   Tòa 

án ND huyện 

Kỳ Sơn - Hòa 

Bình

08/QĐ-

THA 

09/10/2018

tiền thanh 

toán nợ: 

1,968,374,19

8đ

không có tài 

sản
6/24/2019

01/QĐ-

CCTHADS

/28/12/201

8

187

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Nguyễn Văn 

Huy

Xóm Mỏ. Xã 

Dân Hạ, huyện 

Kỳ Sơn

05/2017/HNGĐ-

PT ngày 

17/11/2017

36/11,12,20

17

án phí 

9,700,000

Không có tài 

sản
9/15/2019

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

20/9/2019
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Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Trần Duy 

Đức

Ngõ 142, đường 

Thịnh Minh, tổ 

7, phường Thịnh 

Lang, TP Hòa 

Bình

04/2017/QĐST-

DS ngày 

13/7/2017 của 

Tòa án nhân dân 

TP Hòa Bình

524-

16/3/2020

Thanh toán 

trả cho ông 

Nguyễn 

Xuân Quý số 

tiền 

110.000.000đ 

và lãi suất 

chậm thi 

hành án

Không có tài 

sản
4/15/2020

10/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

16/4/2020

189

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Phạm Duy 

Hải

tổ 5 (tổ 7 cũ), 

phường Đồng 

Tiến, thành phố 

Hòa Bình

10/2019/HS-ST 

ngày 09/5/2019 

của TAND 

huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình

521-

16/3/2020

Án phí 

HSST: 

200.000

Phạt: 

30.00.000

Không có tài 

sản
4/20/2020

11/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/4/2020

190

Chi cục 

THADS Tp. 

Hòa Bình

Đỗ Xuân 

Tân

tổ 5 (tổ 8 cũ), 

phường Tân 

Hòa, thành phố 

Hòa Bình

10/2019/HS-ST 

ngày 09/5/2019 

của TAND 

huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình

520-

16/3/2020

Án phí 

HSST: 

200.000

Phạt: 

40.00.000

không xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

4/20/2020

12/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/4/2020

V

Chi cục 

THADS h. Đà 

Bắc

8 8 8 8 8 8 0 0 8 8

1

Chi cục 

THADS h. Đà 

Bắc

Xa Văn 

Công

Tiểu khu Bờ, TT 

Đà Bắc, HB

36/2016/QĐST-

DS ngày 

05/7/2016 

TAND TP Tam 

Kỳ, Quảng Nam

06/QĐ-

CTHADS 

ngày 

06/10/2016

Án phí DS 

36.000.000đ
Không có TS 9/18/2017

03QĐ-

CCTHADS-

27/9/2017
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Chi cục 

THADS h. Đà 

Bắc

Nguyễn Văn 

Thành

Trúc Sơn, Toàn 

Sơn, Đà Bắc

68/2008/HSST-

20/11/2008-

TAND tỉnh HB

31/QĐ-

THA-

13/2/2009

Án phí 

690.000đ+ 

Phạt SC 

8.000.000đ

ĐS đi tù không 

có TS
15/9/2015

03QĐ-

CCTHADS-

31/8/2015

3

Chi cục 

THADS h. Đà 

Bắc

Nguyễn 

Danh Kiên

Trúc Sơn, Toàn 

Sơn, Đà Bắc

46/2012/HSST-

16/8/2012- 

TAND huyện 

Thanh Sơn, PT

12/QĐ-

CCTHA-

28/11/2012

Phạt SC 

5.000.000đ
Không có TS 15/9/2015

04/QĐ-

CCTHADS-

31/8/2015

4

Chi cục 

THADS h. Đà 

Bắc

Nguyễn 

Danh Việt

Trúc Sơn, Toàn 

Sơn, Đà Bắc

20/2012/HSST-

05/11/2012-

TAND huyện 

Đà Bắc, HB

20/QĐ-

CCTHA-

19/12/2012

Phạt SC 

7.000.000đ
Không có TS 15/9/2015

05QĐ-

CCTHADS-

31/8/2015

5

Chi cục 

THADS h. Đà 

Bắc

Đinh Công 

Bành

Xóm Lang, Yên 

Hòa, ĐB

01/2013/HSST-

08/01/2013-

TAND huyện 

Đà Bắc

43/QĐ-

CCTHA-

28/02/2013

Phạt SC 

7.600.000đ
Không có TS 15/9/2015

06/QĐCCT

HADS-

31/8/2015

6

Chi cục 

THADS h. Đà 

Bắc

Đỗ Hồng 

Thu

SN 57, Tổ 27, P 

Đồng Tiến, 

TPHB - Chum 

Nưa, M.chiềng 

ĐB

02/2016/HNGĐ-

PT - 29/3/2016

172/QĐCC

THA-

05/7/2016

Án phí DSST 

9.800.000đ
Không có TS 9/16/2016

08/QĐ-

CCTHADS-

19/9/2016
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Chi cục 

THADS h. Đà 

Bắc

Hà Văn 

Hoàng
Đoàn Kết, ĐB

03+04/2015/QĐ-

PT - 02/12/2015 

TAND huyện 

Đà Bắc

64QĐ-

CCTHA-

22/01/2016

Án phí 

3.325.000đ
Không có TS 6/16/2017

02/QĐ-

CCTHADS-

20/6/2017

8

Chi cục 

THADS h. Đà 

Bắc

Bùi Văn 

Phục

Xóm Mạ, Tu Lý, 

Đà Bắc

09/2016/HSST-

21/4/2016 

TAND h. Đà 

Bắc

07/QĐ-

CCTHADS-

06/10/2016

Án phí 

1.350.000đ
Không có TS 12/20/2016

01/QĐ-

CCTHADS- 

11/11/2016

VI

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

28 28 28 28 28 25 0 3 28 28 0

1

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Nguyễn Thị 

Yến

Khu 1, Thị trấn 

Cao Phong, Cao 

Phong, HB

BA số 

14/2010/HSST

ngày 04.5.2010, 

TAND H. Cao 

Phong

164/QĐ-

CCTHA

01.9.2010

Phạt: 6.600
không có

 tài sản
5/28/2019

01/QĐ-

CCTHA 

01.7.2015

2

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Trần Văn 

Cương

Khu 2, Thị trấn 

Cao Phong, Cao 

Phong, HB

BA số 

315/2014/HSPT 

ngày  19.6.2014 

TANDTC và 

Bản án số 

06/2014/HSST 

ngày 20.01.2014 

63/QĐ-

CCTHA 

05.01.2015

Phạt: 

972.400

không có 

tài sản
6/19/2019

06/QĐ-

CCTHA 

01.7.2015

3

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Đinh Quốc 

Vương

Khu 7, Thị trấn 

Cao Phong, Cao 

Phong, HB

BA số 

1011/2013/HSP

T ngày  

17.12.2013 

TAND TP. Hà 

Nội và Bản án 

số 

62/QĐ-

CCTHA 

05.01.2015

Phạt: 5.000
không có 

tài sản
6/24/2019

08/QĐ-

CCTHA 

01.7.2015
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Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Bùi Quốc 

Long

Khu 3, Thị trấn 

Cao Phong, Cao 

Phong, HB

BA số 

1011/2013/HSP

T ngày  

17.12.2013 

TAND TP. Hà 

Nội và Bản án 

số 

62/QĐ-

CCTHA 

05.01.2015

Phạt: 5.200
không có 

tài sản
6/20/2019

07/QĐ-

CCTHA 

01.7.2015

5

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Trần Xuân 

Viễn

Khu 4, Thị trấn 

Cao Phong, Cao 

Phong, HB

QĐ số 

04/2018/QĐST-

DS ngày 

11.12.2018 

TAND H. Cao 

Phong

52/QĐ-

CCTHA 

20.12.2018

AP: 5.229
không có tài 

sản
7/16/2019

12/QĐ-

CCTHA 

18.7.2019

6

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Vũ Đức Duy

Phố Bằng, Tây 

Phong, Cao 

Phong, HB

BA số 

11/2016/HSST 

ngày 18.01.2016 

TAND H. Cao 

Phong

72/QĐ-

CCTHA 

18.01.2016

AP: 19.900
không có 

tài sản
7/8/2019

07/QĐ-

CCTHA 

22.6.2016

7

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Bùi Mạnh 

Thắng

Xóm Mu, Thung 

Nai, Cao Phong, 

HB

BA số 

218/2014/HSST 

ngày 18.11.2014 

TAND Q. 

Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội

27/QĐ-

CCTHA 

27.10.2015

Truy thu: 

3.000

không có 

tài sản
6/21/2019

08/QĐ-

CCTHA 

28.6.2016
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Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Bùi Việt Tú

Xóm Bảm, Tây 

Phong, Cao 

Phong, HB

BA số 

187/2016/HSPT 

ngày 30.3.2016 

của TAND TP. 

Hà Nội - BA số 

06/2016/HSST 

ngày 07.01.2016 

của TAND H. 

Thanh Trì

22/QĐ-

CCTHA 

02.10.2017

Án phí 

HSST: 200

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

4/12/2018

Số 01/QĐ-

CCTHA 

ngày 

17.4.2018

9

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Bùi Việt Tú

Xóm Bảm, Tây 

Phong, Cao 

Phong, HB

BA số 

158/2017/HSST 

ngày 22.11.2017 

của TAND H. 

Thanh Trì

97/QĐ-

CCTHA 

22.3.2018

Án phí + 

Tịch thu sung 

công: 4.250

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

4/12/2018

Số 02/QĐ-

CCTHA 

ngày 

17.4.2018

10

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Bùi Văn 

Thiêm

Xóm Đồng Mới, 

Dũng Phong, 

Cao Phong, HB

BA số 

27/2015/HSST 

ngày 06.02.2015 

của TAND TP. 

HP - BA số 

188/2016/QĐ-

PT ngày 

03.6.2016 của 

TA cấp cao 

72/QĐ-

CCTHA 

ngày 

03.3.2017

Bồi thường: 

2.333.465

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

10/17/2018

 Số 03/QĐ - 

CCTHA 

ngày 

19.6.2017
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Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Bùi Văn 

Thành, Bùi 

Thị Tẩm

Xóm Mừng, 

Xuân Phong, 

Cao Phong, HB

BA số 

12/2016/HSST 

ngày 10.5.2016 

của TAND T. 

Hòa Bình

09/QĐ-

CCTHA 

ngày 

17.10.2016

Truy thu: 

16.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

4/9/2019

Số 04/QĐ-

CCTHA 

ngày 

19.6.2017

12

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Nguyễn Văn 

Hồng

Khu 4, Thị trấn 

Cao Phong, Cao 

Phong, HB

BA số 

06/2017/HSST 

ngày 02.3.2017 

của TAND T. 

Phú Thọ

116/QĐ-

CCTHA 

ngày 

03.5.2017

Tịch thu: 

23.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

7/9/2019

Số 07/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01.8.2017

13

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Cao Mạnh 

Cường

Khu 3, Thị trấn 

Cao Phong, Cao 

Phong, HB

BA số 

02/2018/HSST 

ngày 23.3.2018 

của TAND H. 

Cao Phong

122/QĐ-

CCTHA 

ngày 

03.5.2018

Án phí 

HSST: 200

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

6/6/2018

Số 03/QĐ-

CCTHA 

ngày 

07.6.2018

14

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Lê Thị Thảo

Xóm Cun, xã 

Thu Phong, Cao 

Phong, Hòa Bình

BA số 

31/2018/HSST 

ngày 06.02.2018 

của TAND thị 

xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

173/QĐ-

CCTHA 

ngày 

13.8.2018

Án phí HSST 

+ Phạt: 

13.200

chưa xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

8/21/2019

Số 03/QĐ-

CCTHA 

ngày 

13.8.2018

15

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Bùi Văn 

Thiêm

Xóm Đồng Mới, 

Dũng Phong, 

Cao Phong, HB

BA số 

27/2015/HSST 

ngày 06.02.2015 

của TAND TP. 

HP - BA số 

188/2016/QĐ-

PT ngày 

03.6.2016 của 

10/QĐ-

CCTHA 

ngày 

17.10.2016

Án phí: 

84.509

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

10/17/2018

 Số 01/QĐ - 

CCTHA 

ngày 

22.10.2018
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Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Bùi Đình 

Phục

Xóm Chằng 

Ngoài, Đông 

Phong, Cao 

Phong, Hòa Bình

QĐ số 

04/2017/QĐST-

DS ngày 

28.9.2017 của 

TAND H. Cao 

Phong

20/QĐ-

CCTHA 

ngày 

02.10.2017

Án phí: 717

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

6/27/2019

Số 02/QĐ - 

CCTHA 

ngày 

22.10.2018

17

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Công ty 

TNHH MTV 

Kiều Trí 

Phương

Khu 2, thị trấn 

Cao Phong, Cao 

Phong, Hòa Bình

QĐ số 03/QĐST-

DS ngày 

27.9.2013 của 

TAND H. Cao 

Phong

12/QĐ-

CCTHA 

ngày 

19.10.2016

Trả nợ: 

27.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án

7/16/2019

Số 03/QĐ-

CCTHA 

ngày 

13.11.2018

18

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Đinh 

Trường 

Thanh - 

Đinh Thị 

Buông

Xóm Tráng, 

Bình Thanh, Cao 

Phong, HB

QĐ số 03/QĐST-

DS ngày 

09.9.2014 của 

TAND H. Cao 

Phong

08/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01.10.2014

Án phí: 

25.369

Không có tài 

sản để thi hành 

án

5/24/2019

Số 04/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05.12.2018

19

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Nguyễn 

Mạnh 

Trường

Xóm Bảm, Tây 

Phong, Cao 

Phong, HB

QĐ số 

01/2018/QĐST-

DS ngày 

18.9.2018 của 

TAND H. Cao 

Phong

13/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05.10.2018

Án phí: 

3.191

Không có tài 

sản thi hành án
12/28/2018

Số 05/QĐ-

CCTHA 

ngày 

04.01.2019

20

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Nguyễn 

Mạnh 

Trường

Xóm Bảm, Tây 

Phong, Cao 

Phong, HB

QĐ số 

01/2018/QĐST-

DS ngày 

18.9.2018 của 

TAND H. Cao 

Phong

23/QĐ-

CCTHA 

ngày 

22.10.2018

Trả nợ: 

127.659

Không có tài 

sản thi hành án
12/28/2018

Số 06/QĐ-

CTHA 

ngày 

04.01.2019
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Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Hoàng Văn 

Sung

Xóm Bảm, Tây 

Phong, Cao 

Phong, HB

QĐ số 

02/2015/QĐST-

DS ngày 

30.3.2015 của 

TAND H. Cao 

Phong

11/QĐ-

CCTHA 

ngày 

19.10.2016

Trả nợ: 

24,875

Không có tài 

sản thi hành án
3/26/2019

Số 07/QĐ-

CCTHA 

ngày 

29.03.2019

22

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Bùi Văn 

Minh

Khu 2, thị trấn 

Cao Phong, 

huyện Cao 

Phong, tỉnh Hòa 

Bình

QĐ số 

02/2018/QĐST-

DS ngày 

18.10.2018 của 

TAND H. Cao 

Phong

67/QĐ-

CCTHA 

ngày 

14.01.2019

Trả nợ: 

722.800

Không có tài 

sản thi hành án
3/27/2019

Số 08/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29.03.2019

23

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Bùi Văn 

Minh

Khu 2, thị trấn 

Cao Phong, 

huyện Cao 

Phong, tỉnh Hòa 

Bình

QĐ số 

02/2018/QĐST-

DS ngày 

18.10.2018 của 

TAND H. Cao 

Phong

29/QĐ-

CCTHA 

ngày 

29.10.2018

Án phí 

DSST: 

16.440

Không có tài 

sản thi hành án
3/27/2019

Số 09/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

29.03.2019

24

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Bùi Thế 

Quyền

Xóm Chằng 

Ngoài, Đông 

Phong, Cao 

Phong, Hòa Bình

BA số 

16/2019/HSST 

ngày 07.6.2019 

của TAND T. 

Hòa Bình

204/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23.8.2019 

Trả tiền: 

60.000

Không có tài 

sản thi hành án
43717

Số 15/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24.9.2019

25

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Đỗ Đức 

Kính

Xóm Cun, xã 

Thu Phong, Cao 

Phong, Hòa Bình

BA số 

09/2019/HSPT 

ngày 27.3.2019 

của TAND tỉnh 

Sơn La- BA số 

01/2018/HSST 

ngày 12/12/2018 

của TAND 

huyện Mộc 

Châu

145/QĐ-

CCTHA 

ngày 

11.6.2019

Án phí 

DSST: 

15.650

không xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

43641

Số 11/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

26.06.2019
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Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Phạm Văn 

Dũng

Thôn Bãi Bệ 2, 

xã Dũng Phong, 

Cao Phong, Hòa 

Bình

BA số 

30/2019/HSST 

ngày 10.5.2019 

của TAND H. 

Thường Tín - 

TP. Hà Nội

165/QĐ-

CCTHA 

ngày 

15.7.2019

Án phí 

HSST: 200

Không có tài 

sản thi hành án
43678

Số 13/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05.8.2019

27

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Nguyễn 

Xuân Cương

Xóm Lòn, xã 

Bình Thanh, 

huyện Cao 

Phong, tỉnh Hòa 

Bình

BA số 

31/2018/HSST 

ngày 30.11.2018 

của TAND H. 

Ngọc Hồi - T. 

Kon Tum

81/QĐ-

CCTHA 

ngày 

19.02.2019

Án phí HSST 

+DSST: 

2,442

không xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

43698

Số 14/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

26.8.2019

28

Chi cục 

THADS h. 

Cao Phong

Nguyễn Thị 

Ngọc Tuyết 

Xóm 12, xã Sủ 

Ngòi, Tp. Hòa 

Bình, tỉnh Hòa 

Bình

QĐ số 

01/2019/QĐST-

DS ngày 

27.02.2019 của 

TAND Tp. Hòa 

Bình - T. Hòa 

Bình

215/QĐ-

CCTHA 

ngày 

04.9.2019

Trả tiền: 

300.000 và 

lãi chậm thi 

hành án

Không có tài 

sản thi hành án
43732

Số 16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

26.9.2019

VII

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

71 71 71 71 71 71 0 0 71 71 0
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1

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Công ty cổ 

phần Cồn và 

Tinh bột 

Phú Mỹ

Km 109 Quốc lộ 

6 - Phong Phú - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

01/QĐST-

KDTM 

12/8/2013 

TAND huyện 

Tân Lạc

15/QĐ-

CCTHA  

17/10/2013

Án phí sơ 

thẩm: 48.000

 Không có tài 

sản để thi hành 
4/11/2018

01/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

2

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thị Dội

xóm Lạ - Địch 

Giáo - Tân Lạc - 

Hòa Bình

05/DSST 

14/6/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

104/QĐ-

CCTHA  

10/7/2012

Án phí sơ 

thẩm: 2.193

 Không có tài 

sản để thi hành 
4/18/2018

02/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

3

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thị Lý

xóm Lạ - Địch 

Giáo - Tân Lạc - 

Hòa Bình

05/DSST 

14/6/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

104/QĐ-

CCTHA  

10/7/2012

Án phí sơ 

thẩm: 2.193

 Không có tài 

sản để thi hành 
3/8/2018

02/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

4

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Trần Đức 

Mạnh

xóm 3 - Tử Nê - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

618/HSPT 

26/8/2008 

TAND Tối cao 

Hà Nội

35/QĐ-

THA  

20/11/2008

APPT + phạt: 

10.050

 Không có tài 

sản để thi hành 
5/4/2018

04/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

5

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thị Mỹ 

Bình

xóm 3 - Tử Nê - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

423/HSST 

31/3/2000 

TAND TP.Hà 

Nội

05/QĐ-

CCTHA  

05/10/2005

APST + phạt:  

20.050

 Không có tài 

sản để thi hành 
5/4/2018

05/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Văn Nử

xóm Mu - Ngọc 

Mỹ - Tân Lạc - 

Hòa Bình

895/HSPT 

26/6/2007 

TAND Tối cao 

TP.HCM

105/QĐ-

THA  

26/6/2008

APPT + phạt: 

5.050

 Không có tài 

sản để thi hành 
4/19/2018

06/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

7

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Trần Văn 

Đông

Đồng Tiến - 

Đông Lai - Tân 

Lạc - Hòa Bình

895/HSPT 

26/6/2007 

TAND Tối cao 

TP.HCM

105/QĐ-

THA  

26/6/2008

APPT + phạt: 

10.050

 Không có tài 

sản để thi hành 
4/19/2018

06/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

8

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Đinh Thị 

Huệ

Khu 4 TT. 

Mường Khến - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

24/HSST 

29/9/2010 

TAND huyện 

Tân Lạc

49/QĐ-

CCTHA  

24/11/2010

APST + phạt:  

13.200

 Không có tài 

sản để thi hành 
5/11/2018

12/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

9

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Văn Yện 

(Minh)

xóm Trẳm - Ngổ 

Luông - Tân Lạc 

- Hòa Bình

12/HSST 

22/5/2013 

TAND huyện 

Tân Lạc

33/QĐ-

CCTHA  

21/10/2013

APST: 780
 Không có tài 

sản để thi hành 
6/1/2018

15/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

10

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Quách Văn 

Kiên

xóm Chùa, xã 

Tử Nê, huyện 

Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình

631/HSPT 

26/10/2011 

TAND Tối cao 

Hà Nội

160/QĐ-

CCTHA  

15/7/2013

AP+ Phạt: 

30.400

 Không có tài 

sản để thi hành 
3/14/2018

21/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Văn 

Nam

Thanh Hối, 

huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình

10/HSST 

12/6/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

07/QĐ-

CCTHA  

18/10/2012

AP+ Phạt: 

6.200

 Không có tài 

sản để thi hành 
4/5/2018

22/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

12

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Văn 

Nhiệu

xóm Dường - 

Ngọc Mỹ - Tân 

Lạc - Hòa Bình

10/HSST 

12/6/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

07/QĐ-

CCTHA  

18/10/2012

AP+ Phạt: 

7.200

 Không có tài 

sản để thi hành 
6/5/2018

22/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

13

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Trần Đức 

Thành

xóm Chợ - Đông 

Lai - Tân Lạc - 

Hòa Bình

10/HSST 

12/6/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

07/QĐ-

CCTHA  

18/10/2012

AP+ Phạt: 

8.200

 Không có tài 

sản để thi hành 
3/22/2018

22/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

14

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Văn Đức

Khu 3 TT. 

Mường Khến - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

10/HSST 

12/6/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

07/QĐ-

CCTHA  

18/10/2012

AP+ Phạt: 

12.200

 Không có tài 

sản để thi hành 
6/13/2018

22/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

15

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Duy 

Thắng 

Khu 3 TT. 

Mường Khến - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

10/HSST 

12/6/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

07/QĐ-

CCTHA  

18/10/2012

AP+ Phạt: 

12.200

 Không có tài 

sản để thi hành 
6/13/2018

22/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Nguyễn Thị  

Hồng Liên

xóm Ào - Quy 

Mỹ - Tân Lạc - 

Hòa Bình

01/DSST 

08/01/2010 

TAND huyện 

Tân Lạc

107/QĐ-

CCTHA  

25/5/2010

AP: 11.059
 Không có tài 

sản để thi hành 
6/26/2016

28/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

17

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thị Hà

xóm Chiềng - 

Quy Mỹ - Tân 

Lạc - Hòa Bình

29/DSPT 

29/12/2010 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

69/QĐ-

CCTHA  

26/01/2011

AP: 13.190
 Không có tài 

sản để thi hành 
5/24/2018

38/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

18

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Đinh Thị 

Hồng Thái

xóm Ngay - Mỹ 

Hòa - Tân Lạc - 

Hòa Bình

05/DSST 

30/7/2014 

TAND huyện 

Tân Lạc

236/QĐ-

CCTHA  

13/8/2014

AP: 450
 Không có tài 

sản để thi hành 
4/3/2018

40/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

19

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Ngọc 

Hiến

Khu 3 TT. 

Mường Khến - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

247/HSST 

11/6/2008 

TAND TP. Hà 

Nội

01/QĐ-

CCTHA  

05/10/2011

Sung công: 

4.498

 Không có tài 

sản để thi hành 
5/29/2018

42/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015

20

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Lê Thị 

Luyện

Tân Hương I - 

Thanh Hối - Tân 

Lạc - Hòa Bình

502/HSPT 

30/9/2010 

TAND Tối cao 

Hà Nội

186/QĐ-

CCTHA  

05/9/2011

AP+ Phạt: 

10.195

 Không có tài 

sản để thi hành 
6/20/2018

44/QĐ-

CCTHA  

01/7/2015
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Đinh Công 

Thải

Xóm Kè - Phú 

Vinh - Tân Lạc - 

Hòa Bình

53/HNGĐST 

04/8/2014 

TAND huyện 

Tân Lạc

11/QĐ-

CCTHA 

15/10/2014

AP: 1.950
 Không có tài 

sản để thi hành 
5/25/2018

49/QĐ-

CCTHA  

03/8/2015

22

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Văn 

Chiến

xóm Đôi - Ngọc 

Mỹ - Tân Lạc - 

Hòa Bình

156/HSST 

29/9/2014 

TAND TP. 

Móng Cái - 

Quảng Ninh

69/QĐ-

CCTHA 

04/12/2014

AP: 2,593
 Không có tài 

sản để thi hành 
6/5/2018

51/QĐ-

CCTHA  

05/8/2015

23

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Văn Tứ

xóm Phung 2 - 

Ngọc Mỹ - Tân 

Lạc - Hòa Bình

28/HSST 

29/9/2014 

TAND huyện 

Lạc Sơn

104/QĐ-

CCTHA 

23/01/2015

AP + Truy 

thu: 2.890

 Không có tài 

sản để thi hành 
6/5/2018

52/QĐ-

CCTHA  

05/8/2015

24

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Văn 

Sang

xóm Phung 2 - 

Ngọc Mỹ - Tân 

Lạc - Hòa Bình

28/HSST 

29/9/2014 

TAND huyện 

Lạc Sơn

104/QĐ-

CCTHA 

23/01/2015

AP + Truy 

thu: 2.200

 Không có tài 

sản để thi hành 
6/5/2018

52/QĐ-

CCTHA  

05/8/2015

25

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thị 

Hương

Khu 7 TT. 

Mường Khến - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

04/2012/DS-ST 

10/5/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

111/QĐ-

CCTHA 

15/12/2015

Trả nợ: 

113.000

 Không có tài 

sản để thi hành 
6/6/2018

01/QĐ-

CCTHA 

29/02/2016
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Đỗ Văn 

Công - 

Trương Thị 

Nga

xóm Tân Hương 

1 - Thanh Hối - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

15/DSST 

23/5/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

165/QĐ-

CCTHA 

04/3/2016

Trả nợ: 

475.000

 Không có tài 

sản để thi hành 
4/10/2018

02/QĐ-

CCTHA 

12/4/2016

27

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Đỗ Văn 

Công - 

Trương Thị 

Nga

xóm Tân Hương 

1 - Thanh Hối - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

15/DSST 

23/5/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

199/QĐ-

CCTHA 

01/4/2016

AP: 17.700
 Không có tài 

sản để thi hành 
4/10/2018

03/QĐ-

CCTHA 

12/4/2016

28

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Đỗ Văn 

Công - 

Trương Thị 

Nga

xóm Tân Hương 

1 - Thanh Hối - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

15/DSST 

23/5/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

200/QĐ-

CCTHA 

01/4/2016

AP: 20.000
 Không có tài 

sản để thi hành 
4/10/2018

04/QĐ-

CCTHA 

12/4/2016

29

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Công ty cổ 

phần Cồn và 

Tinh bột 

Phú Mỹ

Km 109 Quốc lộ 

6 - Phong Phú - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

01/QĐST-

KDTM 

09/9/2015 

TAND huyện 

Tân Lạc

75/QĐ-

CCTHA  

17/11/2015

Trả nợ: 

12.175.750

 Không có tài 

sản để thi hành 
4/11/2018

05/QĐ-

CCTHA  

28/6/2016

30

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Công ty cổ 

phần Cồn và 

Tinh bột 

Phú Mỹ

Km 109 Quốc lộ 

6 - Phong Phú - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

01/QĐST-

KDTM 

09/9/2015 

TAND huyện 

Tân Lạc

02/QĐ-

CCTHA  

07/10/2015

AP: 50.138
 Không có tài 

sản để thi hành 
4/11/2018

06/QĐ-

CCTHA  

28/6/2016
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Công ty cổ 

phần Cồn và 

Tinh bột 

Phú Mỹ

Km 109 Quốc lộ 

6 - Phong Phú - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

01/QĐST-

KDTM 

12/8/2013 

TAND huyện 

Tân Lạc

74/QĐ-

CCTHA  

17/11/2015

Trả nợ: 

1.200.000

 Không có tài 

sản để thi hành 
4/11/2018

07/QĐ-

CCTHA  

28/6/2016

32

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Công ty cổ 

phần Cồn và 

Tinh bột 

Phú Mỹ

Km 109 Quốc lộ 

6 - Phong Phú - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

02/QĐST-

KDTM 

19/11/2015 

TAND huyện 

Tân Lạc

94/QĐ-

CCTHA  

08/12/2015

AP: 1.762
 Không có tài 

sản để thi hành 
4/11/2018

08/QĐ-

CCTHA  

28/6/2016

33

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Công ty cổ 

phần Cồn và 

Tinh bột 

Phú Mỹ

Km 109 Quốc lộ 

6 - Phong Phú - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

02/QĐST-

KDTM 

19/11/2015 

TAND huyện 

Tân Lạc

172/QĐ-

CCTHA  

20/6/2016

Trả nợ: 

160.478

 Không có tài 

sản để thi hành 
4/11/2018

09/QĐ-

CCTHA  

28/6/2016

34

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

công ty 

TNHH một 

thành viên 

Sơn Tâm

Khu 7 TT. 

Mường Khến - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

02/QĐST-

KDTM 

21/10/2013 

TAND huyện 

Tân Lạc

99/QĐ-

CCTHA  

23/01/2015

Trả nợ: 

147.579

 Không có tài 

sản để thi hành 
5/29/2018

10/QĐ-

CCTHA 

14/7/2016

35

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Đinh Công 

Tỉnh

xóm Mương 2 - 

Do Nhân - Tân 

Lạc - Hòa Bình

07/HSST  

08/4/2016  

TAND huyện 

Tân Lạc

241/QĐ-

CCTHA  

16/5/2016

AP: 725
 Không có tài 

sản để thi hành 
4/4/2018

12/QĐ-

CCTHA 

28/7/2016
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Văn 

Chính

xóm Ải - Phong 

Phú - Tân Lạc - 

Hòa Bình

01/DSST  

22/4/2015  

TAND huyện 

Tân Lạc

169/QĐ-

CCTHA  

07/3/2016

Trả nợ: 

155.317

 Không có tài 

sản để thi hành 
3/1/2018

13/QĐ-

CCTHA 

25/8/2016

37

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

 Đinh Công 

Thủy

xóm Báy 1  - 

Phú Cường - Tân 

Lạc - Hòa Bình

22/HSST  

23/9/2015  

TAND huyện 

Tân Lạc

71/QĐ-

CCTHA  

11/11/2015

AP + Phạt: 

3.200

 Không có tài 

sản để thi hành 
4/13/2018

17/QĐ-

CCTHA 

29/9/2016

38

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Phạm Đức 

Trung

xóm Đồng Tiến  - 

Đông Lai - Tân 

Lạc - Hòa Bình

08/HSST  

08/4/2016  

TAND huyện 

Tân Lạc

242/QĐ-

CCTHA  

16/5/2016

AP: 400
 Không có tài 

sản để thi hành 
4/20/2018

18/QĐ-

CCTHA 

29/9/2016

39

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Văn 

Đặng + Bùi 

Thị Sen

xóm Ong - 

Trung Hòa - Tân 

Lạc - Hòa Bình

03/QĐST-DS  

16/12/2016 

TAND huyện 

Tân Lạc

83/QĐ-

CCTHA  

23/12/2016

AP: 4.282
 Không có tài 

sản để thi hành 
3/16/2018

01/QĐ-

CCTHA 

17/3/2017

40

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Nguyễn Văn 

Thoại

xóm Dường - 

Ngọc Mỹ - Tân 

Lạc - Hòa Bình

17/HSPT  

28/7/2016  

TAND tỉnh Hòa 

Bình

136/QĐ-

CCTHA  

02/3/2017

Bồi thường 

công dân: 

17.829

 Không có tài 

sản để thi hành 
3/16/2018

02/QĐ-

CCTHA 

17/3/2017
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Nguyễn Văn 

Thoại

xóm Dường - 

Ngọc Mỹ - Tân 

Lạc - Hòa Bình

17/HSPT  

28/7/2016  

TAND tỉnh Hòa 

Bình

01/QĐ-

CCTHA  

03/10/2016

AP: 1.591
 Không có tài 

sản để thi hành 
3/16/2018

03/QĐ-

CCTHA 

17/3/2017

42

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Nguyễn Văn 

Nguyên

SN 126 Khu 1 - 

TT. Mường 

Khến - Tân Lạc - 

Hòa Bình

22/HSST  

25/5/2016  

TAND tỉnh 

Ninh Bình

104/QĐ-

CCTHA  

10/01/2018

Phạt: 44.440
 Không có tài 

sản để thi hành 
4/19/2018

05/QĐ-

CCTHA 

19/4/2018

43

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Trần Ngọc 

Thắng - 

Phạm Thị 

Hòa

xóm Dường - 

Ngọc Mỹ - Tân 

Lạc - Hòa Bình

05/2015/QĐST

DS  24/12/2015 

TAND huyện 

Tân Lạc

214/QĐ-

CCTHA  

20/4/2016

Trả nợ: 

57.774

 Không có tài 

sản để thi hành 
6/5/2018

07/QĐ-

CCTHA 

08/7/2017

44

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Phạm Văn 

Tuyên

xóm Tân Thành - 

Tuân Lộ - Tân 

Lạc - Hòa Bình

09/2018/HSST  

22/3/2018 

TAND huyện 

Kim Bôi

287/QĐ-

CCTHA  

03/7/2018

AP: 1.300
 Không có tài 

sản để thi hành 
5/25/2018

08/QĐ-

CCTHA 

02/8/2017

45

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thị 

Hạnh

xóm 10 - Địch 

Giáo - Tân Lạc - 

Hòa Bình

02/2016/BA-

DSST  

08/6/2016 

TAND huyện 

Tân Lạc

279/QĐ-

CCTHA 

15/7/2016

AP: 1.428
 Không có tài 

sản để thi hành 
5/31/2018

09/QĐ-

CCTHA 

02/8/2017
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Phạm Đình 

Chiến

xóm II - Tử Nê - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

01/2016/STDS  

26/01/2016 

TAND huyện 

Tân Lạc

37/QĐ-

CCTHA  

11/10/2016

Trả nợ: 

79.700

 Không có tài 

sản để thi hành 
6/28/2018

11/QĐ-

CCTHA 

28/8/2017

47

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Phạm Đình 

Chiến

xóm II - Tử Nê - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

01/2016/STDS  

26/01/2016 

TAND huyện 

Tân Lạc

170/QĐ-

CCTHA  

09/3/2016

AP: 3.985
 Không có tài 

sản để thi hành 
6/28/2018

12/QĐ-

CCTHA 

28/8/2017

48

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thanh 

Hoa

xóm Chù Bụa, 

xã Mỹ Hòa, 

huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình 

27/2018/QĐ-

STDS  

27/12/2018 

TAND huyện 

Tân Lạc

107/QĐ-

CCTHA  

03/01/2018

AP: 4,293
 Không có tài 

sản để thi hành 
4/3/2018

01/QĐ-

CCTHA 

04/4/2018

49

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thanh 

Hoa

xóm Chù Bụa, 

xã Mỹ Hòa, 

huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình 

27/2018/QĐ-

STDS  

27/12/2018 

TAND huyện 

Tân Lạc

162/QĐ-

CCTHA  

26/3/2018

Trả nợ: 

165,235

 Không có tài 

sản để thi hành 
4/3/2018

02/QĐ-

CCTHA 

04/4/2018

50

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Vũ Thị 

Hưng

xóm Bả - Địch 

Giáo - Tân Lạc - 

Hòa Bình

02/2017/QĐ-

STDS  

26/12/2017 

TAND huyện 

Tân Lạc

119/QĐ-

CCTHA  

15/01/2018

Án phí: 

22,850

 Không có tài 

sản để thi hành 
7/3/2018

05/QĐ-

CCTHA 

04/7/2018
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Đinh Mạnh 

Hùng

xóm Ưng - Phú 

Vinh - Tân Lạc - 

Hòa Bình

09/2015-HSST  

30/7/2015 

TAND huyện 

Cao Phong

33/QĐ-

CCTHA  

23/10/2017

Án phí: 

3,200

 Không có tài 

sản để thi hành 
7/2/2018

06/QĐ-

CCTHA 

04/7/2018

52

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Đinh Công 

Giang

xóm Tớn - Phú 

Vinh - Tân Lạc - 

Hòa Bình

09/2015-HSST  

30/7/2015 

TAND huyện 

Cao Phong

33/QĐ-

CCTHA  

23/10/2017

Án phí: 

3,200

 Không có tài 

sản để thi hành 
7/2/2018

07/QĐ-

CCTHA 

04/7/2018

53

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Đinh Công 

Ầng

xóm Báy 2, xã 

Phú Cường, 

huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình

09/2015/HSST 

30/7/2015 

TAND huyện 

Tân Lạc

33/QĐ-

CCTHA  

23/10/2017

Án phí: 

3,200

 Không có tài 

sản để thi hành 
7/9/2018

15/QĐ-

CCTHA 

10/9/2018

54

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Trần Nhật 

Tuấn và 

Trần Đồng 

Như Ngọc

Phố Lâm Lưu - 

Phú Cường - Tân 

Lạc - Hòa Bình

06/2018-DSST  

10/5/2018 

TAND huyện 

Tân Lạc

201/QĐ-

CCTHA  

11/5/2018

Án phí: 

8,230

 Không có tài 

sản để thi hành 
7/10/2018

08/QĐ-

CCTHA 

11/7/2018

55

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Nguyễn Văn 

Hách

Khu 1 - TT. 

Mường Khến - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

10/2018-DSST  

28/6/2018 

TAND huyện 

Tân Lạc

256/QĐ-

CCTHA  

02/7/2018

Án phí: 

12,860

 Không có tài 

sản để thi hành 
7/2/2018

09/QĐ-

CCTHA 

23/7/2018
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Hồng 

Quảng

xóm Chiềng - 

Quy Mỹ - Tân 

Lạc - Hòa Bình

44/2017-DSST  

22/8/2017 

TAND huyện 

Tân Lạc

213/QĐ-

CCTHA  

21/5/2018

Án phí: 

7,700

 Không có tài 

sản để thi hành 
25/7/2018

10/QĐ-

CCTHA 

25/7/2018

57

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thị Thư

xóm Đóng, xã 

Phong Phú, 

huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình

13/2017-DSST  

26/9/2017 

TAND huyện 

Tân Lạc

143/QĐ-

CCTHA  

02/3/2018

trả nợ: 

258,936

 Không có tài 

sản để thi hành 
27/8/2018

11/QĐ-

CCTHA 

27/8/2018

58

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Nguyễn 

Minh Tâm

xóm Tân Thành, 

xã Tuân Lộ, 

huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình

267/2016/HSST 

ngày 18/6/2018 

TAND TP. Hà 

Nội

233/QĐ-

CCTHA 

18/6/2018

Án phí: 

2,400

 Không có tài 

sản để thi hành 
6/9/2018

12/QĐ-

CCTHA 

10/9/2018

59

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Hoàng Quốc 

Phương

Khu 5, thị trấn 

Mường Khến, 

huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình

03/2018/DSST 

28/3/2018 

TAND huyện 

Tân Lạc

183/QĐ-

CCTHA  

23/4/2018

Án phí: 

2,500

 Không có tài 

sản để thi hành 
10/9/2018

13/QĐ-

CCTHA 

10/9/2018

60

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Quách Ngọc 

Sơn

xóm Tân Phương 

- Quy Hậu - Tân 

Lạc - Hòa Bình

08/2018/HSST  

06/3/2018 

TAND tỉnh Phú 

Thọ

314/QĐ-

CCTHA  

01/8/2018

Tịch thu sung 

công: 28.700

 Không có tài 

sản để thi hành 
26/4/2019

14/QĐ-

CCTHA 

10/9/2018
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Lê Thị Liên

xóm 2, xã Tử 

Nê, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa 

Bình

03/2017/DSST 

29/9/2017 

TAND huyện 

Tân Lạc

45/QĐ-

CCTHA 

06/11/2017

Án phí: 

1,160

 Không có tài 

sản để thi hành 
20/9/2018

19/QĐ-

CCTHA 

25/9/2018

62

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Đinh Văn 

Chiềm

xóm Chao, xã 

Phú Cường, 

huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình

01/2012/DSST 

13/3/2012 

TAND huyện 

Tân Lạc

81/QĐ-

CCTHA 

04/6/2012

Án phí: 

1,137

 Không có tài 

sản để thi hành 
24/9/2018

20/QĐ-

CCTHA 

27/9/2018

63

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thị Hưu

xómDọi, xã 

Tuân Lộ, huyện 

Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình

28/2017/DSST 

28/12/2017 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

223/QĐ-

CCTHA 

01/6/2018

Trả nợ: 

135,172

 Không có tài 

sản để thi hành 
24/9/2018

22/QĐ-

CCTHA 

27/9/2018

64

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Phạm Văn 

Tuyên

xóm Tân Thành - 

Tuân Lộ - Tân 

Lạc - Hòa Bình

09/2018/HSST  

22/3/2017 

TAND huyện 

Kim Bôi

13/QĐ-

CCTHA  

02/10/2018

Bồi thường 

22,000

 Không có tài 

sản để thi hành 
30/10/2018

01/QĐ-

CCTHA 

05/11/2018

65

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Trần Nhật 

Tuấn

Phố Lâm Lưu - 

Phú Cường - Tân 

Lạc - Hòa Bình

06/2018/DSST    

10/5/2018 

TAND huyện 

Tân Lạc

46/QĐ-

CCTHA  

01/11/2018

trả nợ: 

329.200

 Không có tài 

sản để thi hành 
14/3/2019

02/QĐ-

CCTHA 

15/3/2019
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Hà Văn 

Nhỉn

xóm Kem - Địch 

Giáo - Tân Lạc - 

Hòa Bình

06/2018/DSST  

20/10/2018 

TAND huyện 

Tân Lạc

79/QĐ-

CCTHA 

3/12/2018

AP: 300
 Không có tài 

sản để thi hành 
6/21/2019

03/QĐ-

CCTHA 

24/6/2019

67

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Phạm Văn 

Tuyên

xóm Tân Thành - 

Tuân Lộ - Tân 

Lạc - Hòa Bình

29/2018/HSST 

28/9/2018 

TAND huyện 

Kim Bôi

161/QĐ-

CCTHA  

9/4/2019

AP: 500
 Không có tài 

sản để thi hành 
8/14/2019

04/QĐ-

CCTHA 

15/8/2019

68

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Nguyễn Như 

Sơn

Khu 3 TT. 

Mường Khến - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

18/2019/HSST  

12/11/2018 

TAND huyện 

Tân Lạc

94/QĐ-

CCTHA  

17/12/2018

        AP: 200             

Phạt sung 

công 25.000

 Không có tài 

sản để thi hành 
8/14/2019

05/QĐ-

CCTHA 

15/8/2019

69

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Văn 

Thông

xóm Bục, xã Tử 

Nê, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa 

Bình

03/2019/DSST 

22/3/2019 

TAND huyện 

Tân Lạc

145/QĐ-

CCTHA 

5/3/2019

AP: 1.000
 Không có tài 

sản để thi hành 
8/23/2019

06/QĐ-

CCTHA 

26/4/2019

70

Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thị 

Ngân

Khu 7 TT. 

Mường Khến - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

05/2019/DSST  

21/3/2019 

TAND huyện 

Tân Lạc

179/QĐ-

CCTHA  

22/4/2019

AP: 5.000
 Không có tài 

sản để thi hành 
9/17/2019

07/QĐ-

CCTHA 

19/9/2019
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Chi cục 

THADS h. 

Tân Lạc

Bùi Thị 

Ngân

Khu 7 TT. 

Mường Khến - 

Tân Lạc - Hòa 

Bình

05/2019/DSST  

21/3/2019 

TAND huyện 

Tân Lạc

179/QĐ-

CCTHA  

22/4/2019

AP: 5.000
 Không có tài 

sản để thi hành 
9/17/2019

07/QĐ-

CCTHA 

19/9/2019

VIII

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

50 50 50 50 50 50 0 0 50 50 0

1

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Đinh Thị 

Liên

Bò Báu, Tân 

Sơn, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa 

Bình

457/HS 

27/12/2007

162

01/7/08

Phạt: 

24.050.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

16/10/2018

34/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

2

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Bàn văn 

Hùng

Xóm Tam Hòa, 

xã Tân Sơn, 

huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình

17/HS

10/6/2015

20

27/10/2015

Tịch thu: 

108.500.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

20/12/2018

01/QĐ-

CCTHA 

ngày 

23/11/2015

3

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Giàng A Hờ

Bản Thung Mặn, 

xã Hang Kia, 

huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa bình

70/HS

18/12/2014

38

17/11/2015

Phạt: 

30.000.000 

đồng; Truy 

thu: 

10.000.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

4/1/2019

03/QĐ-

CCTHA 

ngày 

08/1/2016
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Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Khà A Dơ

Bản Thung Mặn, 

xã Hang Kia, 

huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa bình

70/HS

18/12/2014

37

17/11/2015

Phạt: 

30.000.000 

đồng; Truy 

thu: 

9.900.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

28/3/2019

02/QĐ-

CCTHA 

ngày 

08/1/2016

5

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Vàng A 

Sùng

Bản Hang Kia, 

xã Hang Kia, 

huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình.

39/HSST 

19/9/2012

69

24/10/2012

Phạt: 

21,750.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

29/6/2018

31/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

6

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Nguyễn 

Xuân Thắng

Tiểu khu 3, TT 

Mai Châu, huyện 

Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình

31/HSST

28/8/2012

09

9/10/2012

Phạt: 

13.000.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

6/8/2018

27/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

7

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Hồ Thị 

Huyền

Tiểu khu 4, TT 

Mai Châu, huyện 

Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình

03/QĐST-DS 

08/3/2011 

TA.Mai Châu

68 

15/3/2011

Án phí: 

1.472.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

15/1/2018

08/QĐ-

CCTHADS 

05/8/2016

8

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Đoàn Văn 

Tín

xóm Hải Sơn, 

Mai Hịch, Mai 

Châu

19/QĐST-

HNGĐ 

04/5/2015 

TA.Mai Châu

147 

12/6/2016

Trả cho Vì 

Thị Vân: 

3.000.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

16/3/2018

09/QĐ-

CCTHADS 

05/8/2016
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Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Sùng A Trơ

Xà Lĩnh, Pà Cò, 

Mai Châu, Hòa 

Bình

35/QĐST-

HNGĐ 

22/6/2016 

TA.Mai Châu

213 

14/7/2016

Trả cho Mùa 

Thị Xá: 

1.000.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

27/4/2018
12/QĐ 

15/9/2016

10

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Nguyễn Văn 

Bảy

Co lương, Vạn 

Mai, Mai Châu, 

Hòa Bình

08/HSST 

28/2/2017TA.T 

Thanh Hóa

207

7/6/2018

Phạt: 

5.000.000 

đồng;     

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

21/8/2019

20/QĐ-

CCTHADS 

22/8/2018

11

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Sùng A 

Danh

Pà Cò Lớn, Pà 

Cò Mai Châu, 

Hòa Bình

301/HSPT 

25/5/2016 TA 

Tối cao  

06 

07/10/2016

 Phạt: 

7.000.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

16/10/2018

03/QĐ-

CCTHADS 

12/4/2017

12

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Sùng A Chia

Pà Cò Lớn, Pà 

Cò Mai Châu, 

Hòa Bình

301/HSPT 

25/5/2016 TA 

Tối cao  

09 

07/10/2016

 Phạt: 

14.880.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

16/10/2018

04/QĐ-

CCTHADS 

12/4/2017

13

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Khà A Chá

Thung Ẳng, 

Hang Kia, Mai 

Châu, Hòa Bình

52/HSST 

06/9/2017 TA 

tỉnh Bắc Ninh 

113/HSPT 

06/02/2018 TA 

Cấp cao

184 

15/5/2018

Án phí: 

200.000 

đồng;  Phạt: 

10.000.000 

đồng;     

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

7/6/2019

18/QĐ-

CCTHA 

ngày 

10/8/2018
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Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Sùng A 

Lánh

Xà Lĩnh 1, Pà 

Cò, Mai Châu, 

Hòa Bình

116/HSPT 

24/3/2017 

TAND Cấp cao

11 

06/10/2017

  Phạt: 

167.150.000đ

ồng; Thu 

khác: 

445.600.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

7/1/2019
01/QĐ 

24/10/2017

15

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Nguyễn Anh 

Tuấn

Tiểu khu 1 - TT 

Mai Châu, Mai 

Châu, Hòa Bình

16/2017/HSPT 

ngày 31/8/2017 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hòa Bình

08/  

05/10/2017

Trả cho 

Nguyễn Đức 

Thịnh: 

40.000.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

20/6/2019
03/QĐ 

19/12/2017

16

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Bùi Văn 

Dương

Khan Hạ, Ba 

khan Mai Châu, 

Hòa Bình

01/2016/QĐST - 

DS ngày 

17/05/2016 của 

TAND huyện 

Mai Châu

31 

24/11/2016

Trả cho Bùi 

Thị Nện: 

11.500.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

17/9/2019
05/QĐ 

29/1/2018

17

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Phàng A 

Tang

Bản Cang, Pà 

Cò, Mai Châu, 

Hòa Bình

04/HSST 

09/02/2018 TA 

Mai Châu

137 

12/3/2018

Án phí: 

200.000 

đồng; Truy 

thu: 

1.900.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

7/6/2019
12/QĐ 

14/6/2018

18

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Đỗ Anh 

Dũng

Tiểu khu Đồng 

Bảng, xã Đồng 

Bảng, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa 

Bình

37/2011/HSST

25/2/2011 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

83/QĐ-

CCTHA

15/3/2012

 Truy thu: 

31,050.000 

đồng;

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

4/6/2019

21/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015 

và 20/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015
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Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Khà Văn 

Tương

Xóm Nà Phòn, 

xã Nà Phòn, 

huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình

16/HSST

14/6/2012

146

19/7/2012

  Phạt: 

6.800.000 

đồng;

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

14/6/2019

25/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

20

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Vì Văn Quý

Xóm Xuân Tiến, 

xã Xăm Khòe, 

huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình

46/HSST

30/9/2013

74

04/3/2014

  Phạt: 

12.750.000 

đồng;

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

2/1/2018

05/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

21

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Khà Văn 

Hôn

Xóm Tân Tiến, 

xã Xăm Khòe, 

huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình

46/HSST

30/9/2013

75

4/3/2014

  Phạt: 

27.900.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

24/4/2019

07/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

22

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Đinh Thị 

Phóng

Xóm Tân Tiến, 

xã Xăm Khòe, 

huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình

46/HSST

30/9/2014

76

04/3/2014

  Phạt: 

7.237.500 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

8/1/2019

26/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

23

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Nguyễn Văn 

Cảnh

Xóm Dồn, xã 

Vạn Mai, huyện 

Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình

10/HSST

25/2/2014

167

10/7/2014

Phạt: 

12.000.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

3/1/2019

18/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015
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Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Nguyễn 

Quang Tùng

Xóm Tiền 

Phong, xã Mai 

Hạ, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa 

Bình

07/HSST

23/5/2014

196

1/8/2014

Án phí: 

159.000 

đồng; Phạt: 

12.000.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

8/8/2019

08/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

25

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Phạm Văn 

Yên

Xóm Tiền 

Phong, xã Mai 

Hạ, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa 

Bình

07/HSST

23/5/2014

192

01/8/2014

  Phạt: 

4.313.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

8/8/2019

10/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

26

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Nguyễn 

Đăng Phồn

Xóm Thanh Mai, 

xã Vạn Mai, 

huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình

20/HSST

22/8/2015

10

03/10/2014

  Phạt: 

5.813.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

16/7/2019

11/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

27

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Lý Quốc Vò

Tiểu khu II, thị 

trấn Mai Châu, 

h. Mai Châu, t. 

Hòa Bình

08/2016/HSST 

ngày 22/3/2016 

TA Mai Châu

142/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/5/2016

Án phí: 

3.765.000 

đồng; Truy 

thu: 150.000 

đồng;   

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

7/6/2019

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/6/2016
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Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Nguyễn Văn 

Tấn

Xóm Quyết 

Thắng, xã Bao 

La, h. Mai Châu, 

t. Hòa Bình

16/HSST 

20/8/2015 

TA.Mai Châu

06/QĐ-

CCTHA 

ngày 

09/10/2015

Án phí: 

800.000 

đồng;       

Không có tài 

sản để thi hành 

án ; không có 

thu nhập

3/1/2019

05/QĐ-

CCTHADS 

ngày28/4/2

017

29

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Vì Thị Nghĩa
Xã Mai Hạ, Mai 

Châu, Hòa Bình

150/HSST 

29/10/2013 

TA.TP Ninh 

Bình

205 

04/7/2016

  Phạt: 

6.860.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

8/8/2019

16/QĐ-

CCTHA 

ngày 

26/9/2016

30

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Phạm Duy 

Khương

Tân tiến, xã Xăm 

Khòe, huyện 

Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình

44/HSST 

11/8/2015 TA 

tỉnh Nam Định

01 

06/10/2016

  Phạt: 

29.900.000 

đồng;     

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

24/4/2019

02/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

27/3/2017

31

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Vì Văn 

Dương

Đồng Uống, Mai 

Hạ, Mai Châu, 

Hòa Bình

01/2018/QĐST-

DS 12/01/2018 

TA. Mai Châu

194 

01/6/2018

Trả cho Vì 

Văn Cườm 

50.000.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

19/6/2019
13/QĐ 

13/7/2018

32

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Hà Thị Loan

Lâm Trường 

xóm Dến, xã 

Mai Hịch, Mai 

Châu, Hòa Bình

12/2018/DS-PT 

05/6/2018 TA 

tỉnh Hòa Bình

210 

18/6/2018

Án phí: 

4.620.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

21/8/2019
15/QĐ 

26/7/2018
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Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Hà Thị 

Hạnh, Hà 

Văn Thuyền

Nà Mo, Nà Mèo, 

Mai Châu, Hòa 

Bình

09/2015/HSST 

13,15/5/2015 

TA tỉnh Hà 

Nam; 

234/2017/HSPT 

28/4/2017 TA 

cấp cao tại Hà 

140 

20/3/2018

Án phí: 

400.000 

đồng; Phạt: 

15.000.000 

đồng; Truy 

thu: 

70.000.000 

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

11/6/2019
16/QĐ 

26/7/2018

34

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Bùi VĂn 

Thịnh

Tam Hòa, Tân 

Sơn, Mai Châu, 

Hòa Bình

57/HSST 

05/9/2017 Ta 

tỉnh Thanh Hóa

183 

08/5/2018

Phạt: 

10.000.000 

đồng; 

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

6/6/2019
18/QĐ 

10/8/2018

35

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Nguyễn Văn 

Toàn

Xóm Tiền 

Phong, xã Mai 

Hạ, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa 

Bình

09/2018/HSST

19/01/2018

TA Tỉnh Thanh 

Hóa

73

28/01/2019

Phạt: 

4.900.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

25/2/2019
01/QĐ

25/2/2019

36

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Lộc Văn 

Lâm

xóm Chiềng 

Châu, xã Chiềng 

Châu, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa 

Bình

03/2018/DS-ST

16/11/2018

TAND huyện 

Mai Châu

67

15/1/2019

Bồi thường 

cho Nguyễn 

Thu Huyền: 

4.416.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

21/5/2019
05/QĐ

21/5/2019

37

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Hà Đức 

Hạnh

Tiểu khu 3, Thị 

trấn Mai Châu, 

huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình

02/2019/QĐST-

HNGĐ

8/1/2015

TA Mai Châu

87

7/3/2019

Tiền cấp 

dưỡng nuôi 

con: 

5.400.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

23/6/2019
06

27/6/2019
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Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Vũ Tuấn 

Anh

xóm Vế, xã 

Piềng Vế, huyện 

Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình

02/2019/HSST

31/1/2019

TA Mai Châu

89

11/3/2019

Phạt sung 

quỹ nhà 

nước: 

10.000.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

26/6/2019
07

27/6/2019

39

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Bùi Văn 

Huynh

xóm Mượt, xã 

Cun Pheo, huyện 

Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình

30/2018/HSST

16/10/2018

TA tỉnh Hòa 

Bình

148

1/7/2019

Bồi thường 

cho Lường 

Thị Hồng: 

30.000.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

29/7/2019
09

29/7/2019

40

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Hà Văn 

Cường

Thôn Băng, xã 

Piềng Vế, huyện 

Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình

82/2018/HSST

16/11/2018

TA tỉnh Lạng 

Sơn

162/QĐ

15/7/2019

Truy thu 

sung quỹ nhà 

nước: 

152.700.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

29/7/2019
10

29/7/2019

41

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Sùng A 

Khánh

Xóm Xà Lĩnh, 

xã Pà Cò, huyện 

Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình

299/2019/HSPT

22,23/5/2019

TA cấp cao tại 

HN

03/QĐ

4/10/2019

Phạt: 

49.790.000 

đồng; Truy 

thu nộp 

NSNN: 

27.664.800 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

18/10/2019
01

24/10/2019

42

Lường 

Quang Huy,

Trần Đức 

Hiển

Xóm Mỏ, xã 

Chiềng Châu, 

Mai Châu, Hòa 

Bình

155/2015/HSST 

27/8/2015

TA quận Hà 

Đông

22/QĐ

28/10/2015

Liên đới Bồi 

thường: 

3.500.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

7/11/2019
06/QĐ

7/11/2019
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Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Hà Văn 

Hiếu

Xóm Pùng, xã 

Bao La, huyện 

Mai Châu, Hòa 

Bình

02/2019/DSST

11/10/2019

TA Mai Châu

35/QĐ

12/11/2019

Án phí 

DSST: 

2.920.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

2/12/2019
07/QĐ

2/12/2019

44

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Hà Văn 

Hiếu

Xóm Pùng, xã 

Bao La, huyện 

Mai Châu, Hòa 

Bình

02/2019/DSST

11/10/2019

TA Mai Châu

47/QĐ

13/11/2019

Thanh toán 

nợ cho ông 

Hà Công 

Xưởng: 

58.402.400 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

2/12/2019
08/QĐ

2/12/2019

45

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Lường Văn 

Hân

Xóm Khả, xã 

Mai Hạ, Mai 

Châu. Hòa Bình

05/2019/QĐST-

DS

TA Mai Châu

93/QĐ-

CCTHADS

Án phí 

DSST: 

16.656.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

25/2/2020
09/QĐ

27/2/2020

46

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Huỳnh Châu 

Hạnh

Xóm Thung 

Khe, xã Thung 

Khe, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa 

Bình

01/2019/DSST

10/10/2019

TA Mai Châu

54/QĐ

21/11/2019

Thanh toán 

nợ cho ông 

Hà Công 

Dung: 

269.517.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

25/3/2020
12/QĐ

31/3/2020

47

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Hà Thị Vân

xóm Vãng, TT 

Mai Châu, huyện 

Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình

02/QĐST-

KDTM

17/10/2019

TA Mai Châu

15/QĐ

18/10/2019

Án phí 

DSST: 

7.325.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

25/2/2020
11/QĐ

28/2/2020
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Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Hà Thị 

Dung- Hà 

Văn Lý

xóm Củm, xã 

Vạn Mai, Mai 

Châu, Hòa Bình

04/2019/QĐST-

DS

6/11/2019

TA Mai Châu

33/QĐ

12/11/2019

Án phí 

DSST: 

9.034.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

26/3/2020
14/QĐ

31/3/2020

49

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Hà Công 

Khánh

xóm Bò báu, xã 

Tân Sơn,huyện 

Mai Châu, Hòa 

Bình

11/2019/HSST

22/4/2019

TA Mai Châu

05/QĐ

10/10/2019

Truy thu 

sung quỹ nhà 

nước: 

479.100.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

25/2/2020
10/QĐ

28/2/2020

50

Chi cục 

THADS h. 

Mai Châu

Khà A Sùng

Xóm Thung 

Mặn, xã Hang 

Kia, Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình

37/2019/HSST 

25/7/2019

TA tỉnh Cao 

bằng

137/QĐ

12/3/2020

Truy thu 

sung quỹ nhà 

nước: 

239.150.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án, không có 

thu nhập

27/3/2020
13/QĐ

31/3/2020

IX

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Sơn

40 40 40 40 40 30 0 10 40 40 0

1

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Trần Thị 

Phượng

P. Độc Lập - TT 

Vụ Bản - Lạc 

Sơn - Hòa Bình

BA: 

07/2014/HSST; 

23/02/2014   

Tòa án huyện 

Lạc Sơn - Hòa 

Bình

44/QĐ-

THA 

03/11/2015

Tiền phạt XC 

2.000.000đ                              

Chưa xác 

định nơi cư 

trú

2/25/2019

01/QĐ-

THA 

23/8/2016

2

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Thị Bắc

Xóm Chiềng - 

Liên Vũ - Lạc 

Sơn - Hòa Bình

QĐ: 

15/2011/QĐST-

DS; 20/12/2011   

Tòa án Lạc Sơn - 

Hòa Bình

64/QĐ-

THA 

02/11/2016

   Trả nợ:      

275.000           

Thu nhập chỉ 

đảm bảo cuộc 

sống tối thiểu

9/24/2019

14/QĐ-

THA 

26/9/2017
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Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Phạm thị 

Gấm

Phố Thống Nhất - 

TT Vụ Bản - Lạc 

Sơn - Hòa Bình

QĐ: 

14/2016/DSST; 

30/9/2016  Tòa 

án Lạc Sơn - 

Hòa Bình

78/QĐ-

CCTHADS 

14/11/2101

6

Án phí:    

1.833                  

Chưa xác 

định nơi cư 

trú

2/25/2019

23/QĐ-

CCTHA 

20/9/2018

4

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn 

Phúc

Xóm Đống - Tân 

Mỹ - Lạc Sơn - 

Hòa Bình

QĐ: 131/QĐST-

HNGĐ; 

23/10/2018  Tòa 

án Lạc Sơn - 

Hòa Bình

199/QĐ-

CCTHADS 

03/5/2019

Cấp dưỡng 

nuôi con: 

8.400               

Không có thu 

nhập và không 

có tài sản

8/7/2019

05/QĐ-

CCTHA 

09/8/2019

5

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Quách Thị 

Quyên

     X. Đồi Cả  - 

Mỹ Thành -  Lạc 

Sơn - Hòa Bình

BA 677/HSPT 

27/12/2010                       

Tòa án Tối cao

74/QĐ-

THA 

04/4/2011

Phạt sung 

công: 

15.000.000đ

Không có thu 

nhập
7/4/2017

06/QĐ-

THA 

01/7/2015

6

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Công ty cổ 

phần mía 

đường Hòa 

Bình

X. Bùi  -  Tân 

Mỹ -  Lạc Sơn - 

Hòa Bình

QĐ 01/KDTM 

30/01/2018                       

Tòa án Lạc Sơn

226/QĐ-

THA 

05/4/2018

Trả nợ: 

6.964.991.40

0đ

Không có thu 

nhập,tài sản
3/2/2020

06/QĐ-

THA 

18/6/2018

7

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Thị Nhài

X. Đam  - Yên 

Nghiệp -  Lạc 

Sơn - Hòa Bình

QĐ 136/HNGĐ 

22/11/2017                       

Tòa án Lạc Sơn

211/QĐ-

THA 

07/3/2018

Tiền nuôi 

con chung: 

15.000.000đ

Chưa xác 

định nơi cư 

trú

6/25/2019

07/QĐ-

THA 

19/6/2018
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Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn 

Hành

X.Láo Thành  - 

Ân Nghĩa -  Lạc 

Sơn - Hòa Bình

QĐ 64/HNGĐ 

27/6/2017                       

Tòa án Lạc Sơn

119/QĐ-

THA 

05/12/2017

Thanh toán 

nợ: 

15.965.000đ

Chưa xác 

định nơi cư 

trú

1/15/2020

10/QĐ-

THA 

10/8/2018

9

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn 

Tiên

X. Đồi  - Yên 

Phú -  Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA 

02/2017/HSST 

28/02/2017                       

Tòa án Lạc Sơn

293/QĐ-

THA 

17/5/2017

Án phí 

HSST:   

900.000đ

Chưa xác 

định nơi cư 

trú

9/6/2019

13/QĐ-

THA 

04/9/2018

10

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn Đức

X. Gò Lăng - 

Tân Mỹ -  Lạc 

Sơn - Hòa Bình

BA 

56/2017/HSST 

08/11/2017                       

Tòa án Ý Yên, 

Nam Định

230/QĐ-

THA 

07/3/2018

Án phí 

HSST:   

200.000đ

Chưa xác 

định nơi cư 

trú

2/20/2020

14/QĐ-

THA 

04/9/2018

11

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Quách Văn 

Dụ

X. Vành - Yên 

Phú -  Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA 

421/2016/HSST 

30/9/2016                       

Tòa án TP Vinh, 

Nghệ An

83/QĐ-

THA 

02/11/2017

Án phí 

HSST:   

200.000đ

Không có thu 

nhập,tài sản
2/21/2020

15/QĐ-

THA 

04/9/2018

12

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn 

Phán

X. Mạ  - Yên 

Nghiệp -  Lạc 

Sơn - Hòa Bình

BA 

33/2017/HSST 

29/9/2017                       

Tòa án Lạc Sơn

123/QĐ-

THA 

05/12/2017

Án phí 

HSST:   

200.000đ

Chưa xác 

định nơi cư 

trú

9/6/2019

17/QĐ-

THA 

07/9/2018
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13

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn 

Khuỵnh

X. Bợ  - Yên 

Phú -  Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA 

99/2016/HSST 

25/12/2016                       

Tòa án Long 

Thành - Đồng 

Nai

294/QĐ-

THA 

17/5/2017

Án phí 

HSST:   

200.000đ

Không có thu 

nhập,tài sản
2/20/2020

18/QĐ-

THA 

07/9/2018

14

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn 

Trinh

X. Đồi  - Yên 

Phú -  Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA 

107/2015/HSST 

24/9/2015                       

Tòa án Gia Lâm 

- Hà Nội

211/QĐ-

THA 

06/3/2017

Án phí 

HSST:   

200.000đ

Chưa xác 

định nơi cư 

trú

9/6/2019

19/QĐ-

THA 

07/9/2018

15

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn 

Nghị

X. Bãi Cát  - 

Yên Phú -  Lạc 

Sơn - Hòa Bình

BA 

20/2015/HSST 

30/7/2015                      

Tòa án Lạc Sơn

214/QĐ-

THA 

06/3/2017

Án phí 

HSST:   

200.000đ

Chưa xác 

định nơi cư 

trú

9/6/2019

20/QĐ-

THA 

07/9/2018

16

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Quách Văn 

Khải

X. Cháy  - Liên 

Vũ -  Lạc Sơn - 

Hòa Bình

QĐ 

88/2016/HNGĐ 

21/9/2016                       

Tòa án Lạc Sơn

27/QĐ-

THA 

10/10/2016

Án phí 

HSST:   

250.000đ

Không có thu 

nhập,tài sản
2/27/2020

21/QĐ-

THA 

14/9/2018

17

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn 

Thành

X. Lục 2  - Yên 

Nghiệp -  Lạc 

Sơn - Hòa Bình

BA 

39/2016/HSST 

29/12/2017                       

Tòa án Lạc Sơn

312/QĐ-

THA 

21/5/2018

Án phí 

HSST:   

1.200.000đ

Chưa xác 

định nơi cư 

trú

9/13/2019

22/QĐ-

THA 

14/9/2018
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Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Quách Văn Linh

Xóm Tre- Văn 

Nghĩa - Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA: 05/ BA-

HSST; 

18/01/2016   

TAND huyện 

Phù Ninh - Phú 

Thọ 

202/QĐ-

THA 

06/3/2017

 Bồi thường: 

65.000.000đ

Đi tù, không 

có tài sản 
6/21/2018

01/QĐ-

THA 

24/3/2017

19

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Quách Văn Linh

Xóm Tre - Văn 

Nghĩa - Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA: 05/ BA-

HSST; 

18/01/2016   

TAND huyện 

Phù Ninh - Phú 

Thọ 

203/QĐ-

THA 

06/3/2017

 Bồi thường: 

70.000.000đ

Đi tù, không 

có tài sản 
6/21/2018

02/QĐ-

THA 

24/3/2017

20

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Quách Văn Linh

Xóm Tre - Văn 

Nghĩa - Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA: 05/ BA-

HSST; 

18/01/2016   

TAND huyện 

Phù Ninh - Phú 

Thọ 

204/QĐ-

THA 

06/3/2017

 Bồi thường: 

55.000.000đ

Đi tù, không 

có tài sản 
6/21/2018

03/QĐ-

THA 

24/3/2017

21

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Quách Văn Linh

Xóm Tre - Văn 

Nghĩa - Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA: 16/ BA-

HSST; 

25/9/2015   

TAND huyện 

Cát Tiên - Lâm 

Đồng

205/QĐ-

THA 

06/3/2017

 Án phí: 

2.125.000đ

Đi tù, không 

có tài sản 
6/21/2018

05/QĐ-

THA 

24/3/2017

22

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Quách Văn Linh

Xóm Tre - Văn 

Nghĩa - Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA: 

100/2016/HSST   

TAND Thàh 

phố Hòa Bình

221/QĐ-

THA 

15/3/2017

 Án phí: 

6.950.000đ

Đi tù, không 

có tài sản 
6/21/2018

07/QĐ-

THA 

24/3/2017
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Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Quách Văn Quyết

X. Đồi Cả - Mỹ 

Thành - Lạc Sơn 

- Hòa Bình

BA: 25/BA-

HSST; 

12/8/2015   

TAND tỉnh Phú 

Thọ

208/QĐ-

THA 

06/3/2017

Án phí: 

200.000đ 

Thu hồi sung 

công: 

4.400.000đ

Đi tù, không 

có tài sản 
6/20/2018

08/QĐ-

THA 

24/3/2017

24

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Thị 

Thủy , Bùi 

Thị Dẹn, Bùi 

Thị Tẹn

Xóm Cỏ Giữa - 

Mỹ Thành - Lạc 

Sơn - Hòa Bình

BA: 

135/2014/HSPT; 

26/3/2014   Tòa 

án ND tối cao

194/QĐ-

THA 

21/02/2017

 Phạt tiền: 

10.000.000đ - 

Sung công: 

40.000.000đ

Đi tù, không 

có tài sản 
9/5/2018

09/QĐ-

THA 

24/3/2017

25

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn 

Tuyên

Xóm Sỳ - Mỹ 

Thành - Lạc Sơn 

- Hòa Bình

BA: 

12/2017/HSST; 

05/5/2017 của 

TAND huyện 

Lạc Sơn

57/QĐ-

THA 

26/10/2017

Bồi thường: 

18.979.000đ

 Không có tài 

sản 
12/19/2018

01/QĐ-

THA 

24/11/2017

26

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn Duy

Xóm Nang - Văn 

Nghĩa - Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA: 

140/2017/HSST; 

26/6/2017 của 

TADN Quận Hà 

Đông - TP Hà 

Nội

54/QĐ-

THA 

23/10/2017

Án phí 

HSST: 

200.000đ Án 

phí DSST: 

2.250.000đ

Đi tù, không 

có tài sản 
4/17/2018

03/QĐ-

THA 

26/12/2017

27

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Tiến 

Hân

Xóm Mới - 

Thượng Cốc - 

Lạc Sơn - Hòa 

Bình

BA: 

08/2013/HSST; 

23/01/2013 của 

TADN huyện 

Thanh Oai - TP 

Hà Nội

88/QĐ-

THA 

14/11/2017

Bồi thường: 

138.111.000đ

Không có tài 

sản 
6/5/2018

04/QĐ-

THA 

26/12/2017
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Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Thị 

Ngoan

Xóm Xưa Hạ - 

Xuất Hóa - Lạc 

Sơn - Hòa Bình

BA: 

22/2017/HSST; 

30/11/2017 của 

TADN huyện 

Vân Hồ - Sơn 

La

200/QĐ-

THA 

16/01/2018

Án phí 

HSST: 

200.000đ 

 Đi tù, không 

có tài sản 
11/5/2018

07/QĐ-

THA 

29/5/2018

29

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn Giáp

Xóm Lâu - Tân 

Lập - Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA: 

20/2015/HSST; 

30/06/2015 của 

TADN huyện 

Kim Bôi - Hòa 

Bình

310/QĐ-

THA 

09/05/2018

Bồi thường: 

72.039.000đ

 Không có tài 

sản 
1/2/2019

08/QĐ-

THA 

24/7/2018

30

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Hà Văn Nghị

Xóm Nam Hòa 1 

- Xuất Hóa - Lạc 

Sơn - Hòa Bình

BA: 

196/2017/HSST; 

04/8/2017 của 

TADN Quận 

Long Biên - Hà 

Nội

372/QĐ-

THA 

17/7//2018

Bồi thường: 

100.000.000đ

Không có thu 

nhập, không có 

tài sản 

8/22/2018

11/QĐ-

THA 

24/8/2018

31

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn Thuật

X. Tôm - Tân 

Lập - Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA: 

34/2017/HSST; 

29/6/2017 của 

TAND huyện 

Quốc Oai - Hà 

Nội

434/QĐ-

THA 

10/9/2018

Án phí: 

831.000đ     

Sung công: 

18.380.000đ

Không có tài 

sản 
10/18/2018

01/QĐ-

THA 

24/10/2018

32

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Quách Văn Diệu

X. Đồi Cả- Mỹ 

Thành - Lạc Sơn 

- Hòa Bình

BA: 

110/2018/HSST; 

27/6/2018 của 

TAND huyện 

Quế Vó- Bắc 

Ninh

05/QĐ-

THA 

01/10/2018

Phạt  Sung 

công: 

5.000.000đ

Đi tù, không 

có tài sản 
12/19/2018

02/QĐ-

THA 

21/12/2018
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Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn Tiệp

Xóm Vỏ - Xuất 

Hóa - Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA: 

03/2014/HSST; 

20/01/2014 của 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

86/QĐ-

THA 

14/11/2017

Bồi thường: 

55.780.000đ. 

Nuôi con: 

580.000đ

Đi tù, không 

có tài sản 
4/22/2019

03/QĐ-

THA 

23/4/2019

34

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Trần Thị Hương Giang

X. Nam Hòa - 

Xuất Hóa- Lạc 

Sơn - Hòa Bình

BA256/2018/HS

PT 08/5/2018 

của TAND TP 

Hà Nội

184// QĐ-

THA 

16/4/2019

Án phí HSST 

200.000 Án 

phí DSST 

17.500.000

Đi tù, không 

có tài sản 
6/19/2019

03//QĐTH

A 

24/6/2019

35

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn Hiền

X. Cáo - Thượng 

Cốc - Lạc Sơn - 

Hòa Bình

BA: 66/2019/ 

HSST 28/3/2019 

của TAND Nam 

Từ Liêm, TP 

HÀ Nội

228/QĐ- 

CCTHADS 

3/6/2019

truy nộp tiền 

lời bất chính 

15.080.000

Đi tù, không 

có tài sản 
8/20/2019

05/QĐ- 

THA 

21/8/2019

36

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Vũ Văn Hà

P.Độc Lập - TT 

Vụ Bản - Lạc 

Sơn - Hòa Bình

BA: 31/2019/ 

HSST TAND 

huyện Lạc Sơn

58/QĐ- 

CCTHADS 

12/11/2019

Án phí: 

200.000đ 

Phạt sung 

công: 

5.000.000đ

Đi tù, không 

có tài sản 
12/10/2019

01/QĐ- 

THA 

12/12/2019

37

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn An

X. Cốc - Thượng 

cốc - Lạc Sơn - 

HB

BA: 

481/2019/HSPT 

22/8/2019 

TAND Tối Cao 

Hà nội

57/QĐ-

THA 

11/11/2019

Án phí 

HSST+ 

DSST+ 

HSPT: 

5.400.000, 

Truy thu: 

13.130.000đ

Đi tù tử hình, 

không có tài 

sản 

12/11/2019

02/ QĐ-

THA 

12/12/2019
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Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Bùi Văn Hiền

X. Các - Thượng 

cốc - Lạc Sơn - 

HB

BA: 

481/2019/HSPT 

22/8/2019 

TAND Tối Cao 

Hà nội

56/QĐ-

THA 

11/11/2019

Án phí 

HSST+ 

DSST+ 

HSPT: 

6.200.000, 

Truy thu: 

7.930.000đ

Đi tù tử hình, 

không có tài 

sản 

12/11/2019

03/ QĐ-

THA 

12/12/2019

39

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Quách Thị 

Hon

X. Mương - Văn 

Sơn- Lạc Sơn - 

HB

BA: 15/2019/DS-

PT; 08/11/2019 

của TAND tỉnh 

Hòa Bình

76/QĐ-

THA 

04/12/2019

Tả nợ: 

923.363.000đ

Không có tài 

sản, thu nhập
3/10/2020

04/ QĐ-

THA 

12/03/2020

40

Chi cục 

THADS h.Lạc 

Sơn

Công ty may 

xuất nhập 

khẩu ATM 

Trụ sở xóm Nam 

Hòa 2 - Xuất 

Hóa - lạc Sơn - 

HB

BA: 

15/2019/KDTM-

ST; 10/07/2019 

của TAND 

huyện Lạc 

Sơn,tỉnh Hòa 

Bình

94/QĐ-

THA 

12/12/2019

trả phí dịch 

vụ Logistics: 

785.885.000đ

Không có tài 

sản, doanh thu
5/6/2020

05/ QĐ-

THA 

07/05/2020

X

Chi cục 

THADS h.  

Yên Thủy

60 60 60 60 60 58 12 15 60 60 0
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1

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Lưu Văn 

Dương

Xóm Đồng Mai, 

xã Yên Trị, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

03/HSST/1998 

ngày 31/10/1998 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

29/QĐ-

THA ngày 

01/12/1998

  Phạt: 

14.625   

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

11/12/2019

17/QĐ-

CCTHA 

ngày 

03/9/2019

2

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Quách Đại 

Tiến

Xóm Liêu, xã 

Ngọc Lương, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

52/HNGĐ-

ST/2013 ngày 

07/8/2013 của 

TAND huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

214-QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/8/2013

Án phí: 

4.788     

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/22/2019

18a/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

3

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Quách Thị 

Khánh

Xóm Liêu, xã 

Ngọc Lương, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

52/HNGĐ-

ST/2013 ngày 

07/8/2013 của 

TAND huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

214-QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/8/2013

Án phí: 

1.900      

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/22/2019

18b/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

4

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Vinh+ 

Trương Thị 

Tâm

Xóm Pơng, xã 

Đa Phúc, 

huyệnYên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

03/DSST/2013 

ngày 20/11/2013 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

67/QĐ-

CCTHA 

ngày 

07/01/2014

Án phí: 

2.027       

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

7/22/2019

24/QĐ-

CCTHA 

ngày 

28/9/2015

5

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Mai Xuân 

Yên

Phố Dương, xã 

Ngọc Lương, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

38/HSST/1999 

ngày 12/06/1999 

của TAND tỉnh 

Ninh Bình

39/QĐ-

THA ngày 

01/09/1999

Án phí: 50;  

Phạt: 20.000    

Không có tài 

sản để thi hành 

án  

8/16/2019

16/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

Page 95



6

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Nguyễn Thị 

Hà

Xóm Lạc 

Vượng, xã Yên 

Lạc, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

53/HSST/2000 

ngày 27/06/2000 

của TAND tỉnh 

Hòa Bình

93/QĐ-

THA ngày 

19/09/2000

 Phạt: 11.075  

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/12/2019

03/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

7

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Đức 

Phương

Xóm Xàm, xã 

Phú Lai, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

06/HSST/2014 

ngày 11/03/2014 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

120/QĐ-

CCTHA 

16/04/2014

Án phí: 

3.206  

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/12/2019

11/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

8

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Mai Văn 

Liên

Xóm Yên 

Lương, xã Ngọc 

Lương, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

42/HSPT/2007 

ngày 20/09/2007 

của TAND tỉnh 

Hòa Bình

02/QĐ-

THA ngày 

09/10/2007

Án phí: 

2.699    

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

7/5/2019

07/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

9

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Luận

Xóm Hổ, xã 

Ngọc Lương, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

48/HSST/2014 

ngày 29/9/2014 

của TAND 

huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình

77/QĐ-

CCTHA 

ngày 

06/01/2015

Án phí: 200;  

Phạt: 5.000  

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

7/9/2019

23/QĐ-

CCTHA 

ngày 

28/9/2015

10

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

 Trần văn 

Ba

Khu 12, TT 

Hàng Trạm, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình;

06/HSST/2012 

ngày 24/05/2012 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

107/QĐ-

CCTHA 

ngày 

02/07/2012

 Án phí 200

Tiền phạt 

7.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/23/2019

19/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015
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11

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Dương Ngọc 

Đại Phố Dương, xã

 Ngọc Lương

huyện Yên Thủy

tỉnh Hòa Bình

06/HSST/2012 

ngày 24/05/2012 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

107/QĐ-

CCTHA 

ngày 

02/07/2012

Án phí: 200

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/26/2019

20/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

12

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Nguyễn 

Quang 

Đại

xóm Công Tiến, 

xã

 Ngọc Lương

huyện Yên Thủy

tỉnh Hòa Bình

06/HSST/2012 

ngày 24/05/2012 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

107/QĐ-

CCTHA 

ngày 

02/07/2012

Tiền phạt 

5.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/16/2019

21/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

13

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Ngọc 

Thái

Khu 6, TT Hàng

 Trạm, huyện 

Yên

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

06/HSST/2012 

ngày 24/05/2012 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

107/QĐ-

CCTHA 

ngày 

02/07/2012

Tiền phạt 

5.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/23/2019

22/QĐ-

CCTHA 

ngày 

01/7/2015

14

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Nguyễn Văn 

Sỹ

Xóm Yên Hòa, 

xã Yên Lạc, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

13/2014/HSST 

ngày 08/5/2014 

cua TAND tỉnh 

Hòa Bình

83/QĐ-

CCTHA

09/3/2016

Tiền bồi 

thường: 

32,307

CDNC: 

70,800

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

9/20/2019

01/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/5/2016

15

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Giang

Xóm Lương Mỹ, 

xã Lạc Lương, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

06/2016/HSST

ngày 30/3/2016 

TAND huyện 

yên Thủy

136/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/5/2016

Án phí 

DSST: 921

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

7/3/2019

02/QĐ-

CCTHA

ngày 

16/9/2016
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16

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Minh

Xóm Bãi Đa, xã 

Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

85/2015/HSST 

ngày 17/12/2015 

của TAND 

huyện Lương 

Sơn

07/2016/HSPT 

ngày 23/3/2016 

01/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/10/2016

Án phí 

DSST: 7.569

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

9/24/2019

01/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

12/5/2017

17

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Toàn

Xóm Đầm, xã 

Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

85/2015/HSST 

ngày 17/12/2015 

của TAND 

huyện Lương 

Sơn

07/2016/HSPT 

ngày 23/3/2016 

TAND tỉnh HB

01/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/10/2016

Án phí 

HSST: 200

Án phí 

DSST: 980

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

9/20/2019

02/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

12/5/2017

18

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Minh

Xóm Bãi Đa, xã 

Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

85/2015/HSST 

ngày 17/12/2015 

của TAND 

huyện Lương 

Sơn

07/2016/HSPT 

ngày 23/3/2016 

TAND tỉnh HB

175/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/4/2017

Bồi thường 

151.390

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

7/19/2019

03/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

12/5/2017

19

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Toàn

Xóm Đầm, xã 

Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

85/2015/HSST 

ngày 17/12/2015 

của TAND 

huyện Lương 

Sơn

07/2016/HSPT 

ngày 23/3/2016 

TAND tỉnh HB

175/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/4/2017

Bồi thường 

19.600

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

7/19/2019

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

12/5/2017

20

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn Sơn

Xóm Miền 1, xã 

Đoàn Kết, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

157/2016/HSST 

ngày 20/5/2016 

của TAND quận 

Hoàn Kiếm TP 

Hà Nội

21/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/10/2016

Án phí 

HSST: 200 

Án phí 

DSST: 3.966

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/19/2019

05/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/9/2017
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Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

 Quách Văn 

Gia

Xóm Liêu, xã 

Ngọc Lương, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

11/2017/HSST 

ngày 15/6/2017 

của TAND 

huyện Yên Thủy 

tỉnh Hòa Bình

294/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/7/2017

Án Phí 

HSST: 200

Án phí DS: 

5.667

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

7/2/2019

06/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/9/2017

22

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

 Phạm Thị 

Nhung

Phố Sấu, xã Lạc 

Thịnh, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

02/2013/QĐST-

DS ngày 

25/7/2013 của 

TAND huyện 

Yên Thủy

53/QĐ-

CCTHA 

ngày 

11/12/2015

Tiền vay: 

70.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

7/12/2019

07/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/9/2017

23

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Phạm Ngọc 

Sứng

Thôn Á Đồng, 

xã Yên Trị, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

180/2016/HSST 

ngày 20/9/2016 

của TAND quận 

Thanh Xuân, 

HN

138/Qđ-

CCTHADS 

ngày 

01/3/2017

Truy nộp 

sung công 

quỹ: 1.850

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

7/2/2019

08/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

14/9/2017

24

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Ông Bùi 

Văn Lương 

và bà Bùi 

Thị Thượng

Khu 10, thị trấn 

Hàng Trạm, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

05/2015/QĐST-

DS ngày 

18/9/2015 của 

TAND huyện 

Yên Thủy tỉnh 

Hòa BÌnh

12/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

09/10/2017

tiền vay nợ 

290.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

7/10/2019

01/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/6/2018

25

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

 Trần Văn 

Tới

Xóm Tân Thành, 

xã Yên Lạc, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

05/2018/HSST 

ngày 07/2/2018 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

143/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

12/3/2018

án phí HSST: 

200

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/20/2019

03/Qđ-

CCTHADS 

ngày 

25/7/2018
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26

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

 Trần Văn 

Tới

Xóm Tân Thành, 

xã Yên Lạc, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

34/2018/HSST

ngày 16/5/2018 

của TAND thị 

xã Sơn Tây, Hà 

Nội

282/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/8/2018

Án phí 

HSST: 200

Tịch thu sung 

công: 1.500

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/20/2019

04/Qđ-

CCTHADS 

ngày 

08/8/2018

27

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Thị 

Mách

Xóm Nhuội, xã 

Đa Phúc, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

02/2017/DSST 

ngày 12/6/2017 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

BÌnh

266/Qđ-

CCTHADS 

ngày 

06/7/2018

Thanh toán 

tiền nợ: 

118.391

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/22/2019

06/Qđ-

CCTHADS 

ngày 

14/8/2018

28

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Tâm

Xóm Bãi Đa, xã 

Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

07/2017/HSST 

ngày 19/9/2017 

của TAND 

huyện Bắc Trà 

My, tỉnh Quảng 

Nam

83/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/1/2018

Án phí 

HSST: 200

Án phí 

DSST: 410

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

chưa xác 

định được 

nơi cư trú

7/22/2019

07/QĐ-

CCTHA 

ngày 

16/8/2018

29

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Nguyễn Văn 

Nam

Đội 2, xã Bảo 

Hiệu, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

04/2017/QĐST-

HNGĐ ngày 

14/12/2017 của 

TAND huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

63/Qđ-

CCTHA 

ngày 

21/12/2017

Thanh toán 

tiền chênh 

lệch tài sản: 

50.000đồng

Trả nợ: 6.000 

đồng

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/20/2019

08/Qđ-

CCTHA 

ngày 

20/8/2018

30

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Nguyễn Văn 

Trọng

Xóm Yên 

Lương, xã Ngọc 

Lương, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

16/2017/HSST 

ngày 29/9/2017 

của TAND 

huyện Tân lạc, 

tỉnh Hòa Bình

81/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/1/2018

Án phí 

HSST: 200

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/21/2019

09/QĐ-

CCTHA 

ngày 

23/8/2018
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31

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Trương Đức 

Ước

Xóm Hơm, xã 

Đa Phúc, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

03/2018/HSST 

ngày 11/1/2018 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

120/Qđ-

CCTHA 

ngày 

02/3/2018

Án phí 

HSST: 200

Án phí 

DSST: 535

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/22/2019

10/QĐ-

CCTHA 

ngày 

23/8/2018

32

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Vũ Đình 

Mạnh

Xóm Kim Quan, 

xã Ngọc Lương, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

01/2016/QĐST- 

DS ngày 

14/1/2016 của 

TAND huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

13/Qđ-

CCTHA 

ngày 

07/10/2016

thanh toán 

tiền vay gốc 

và lãi: 24.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

8/22/2019

11/Qđ-

CCTHADS 

ngày 

25/9/2018

33

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Hùng

Xóm Cửa Lũy, 

xã Đoàn Kết, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa BÌnh

36/2018/HSST 

ngày 27/11/2018 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

110/QĐ-

CCTHADs 

ngày 

2/1/2019

Án phí 

HSST: 200

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

2/20/2020

01/Qđ-

CCTHADS 

ngày 

21/1/2019

34

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Đỗ văn Bảy

Xóm Thịnh Phú, 

xã Lạc thịnh, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hào Bình

39/2018/HSST 

ngày 29/11/2018 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

118/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/1/2019

Phạt: 10.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

2/21/2020

02/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/1/2019

35

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

TRần Văn 

Đạt

Xóm Thịnh Phú, 

xã Lạc thịnh, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hào Bình

39/2018/HSST 

ngày 29/11/2018 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

118/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/1/2019

Án phí 

HSST: 200

Phạt: 10.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

2/21/2020

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

24/1/2019
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36

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Minh 

Hiển

Đội 11, xóm 

Dương, xã Ngọc 

Lương, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

89/2018/HSST 

ngày 14/11/2018 

của TAND 

huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La

138/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/2/2019

Tiền phạt 

sung công 

vào ngân 

sách nhà 

nước: 20.000

chưa xác 

định được 

nơi cư trú

8/21/2019

05/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

21/2/2019

37

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Đỗ Văn Hiên

Xóm Thịnh Phú, 

xã Lạc Thịnh, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

39/2018/HSST 

ngày 29/11/2018 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

10/2019/HSPT 

168/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

18/3/2019

Tiền phạt: 

10.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

4/12/2020

07/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

4/4/2019

38

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Phùng Thừa 

Hiệu

Xóm Yên Xá, xã 

Yên Trị, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

28/2018/HSST 

ngày 23/10/2018 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

BÌnh

93/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

3/12/2018

Tiền phạt: 

10.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

4/6/2020

08/QĐ-

CCTHADS

ngày 

4/4/2019

39

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Hiếu

Xóm Đồng Bai, 

xã Đoàn Kết, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa BÌnh

28/2018/HSST 

ngày 23/10/2018 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

BÌnh

93/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

3/12/2018

Tiền phạt: 

10.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

4/6/2020

09/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

4/4/2019

40

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi văn 

Hùng

Xóm Cửa Lũy, 

xã Đoàn Kết, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa BÌnh

11/2019/HSST 

ngày 26/4/2019 

TAND huyện 

yên Thủy tỉnh 

Hòa Bình

239/QĐ-

THA ngày 

03/6/2019

Án phí 

HSST: 200

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

2/6/2020

13/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/8/2019
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Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Thị Đào

Thôn Yên Bình, 

xã Đoàn Kết, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

17/2017/QĐST-

HNGĐ ngày 

17/2/2017 

TAND huyện 

Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình

297/QĐ-

THA ngày 

16/7/2019

Cấp dưỡng 

nuôi con: 

37.200

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

2/20/2020

14/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

08/8/2019

42

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Chinh

Xóm Dấp, xã 

Hữu Lợi, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa BÌnh

27/2019/HSST 

ngày 22/1/2019 

TAND Quận 

Bắc Từ Liêm, 

TP Hà NỘi

327/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/8/2019

Án phí 

HSST: 200

Truy nộp 

sung quỹ: 

11.237

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

2/24/2020

15/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

20/8/2019

43

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Công ty 

TNHH 

Quyền Thế- 

đại diện là 

ông Nguyễn 

Văn Hùng 

giám đốc 

Khu 10, thị trấn 

Hàng Trạm, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

01/2018/KDTM-

ST ngày 

28/9/2018 

TAND huyện 

Yên Thủy, Hòa 

BÌnh

Bản án số 

289/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

04/7/2019

Án phí 

KDTM sơ 

thẩm: 89.879

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

2/19/2020

16/QĐ_CC

THA ngày 

21/8/2019

44

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Thị Đào

Thôn Yên Bình, 

xã Đoàn Kết, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

17/2017/QĐST-

HNGĐ ngày 

17/2/2017 

TAND huyện 

Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình

372/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/9/2019

trả nợ số tiền 

5.500

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

3/24/2020

18/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/9/2019

45

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Đoàn Thị Hà

Khu phố 5, thị 

trấn Hàng Trạm, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa BÌnh

97/2019/QĐST-

HNGĐ ngày 

28/8/2019 của 

TAND huyện 

yên Thủy, tỉnh 

Hòa BÌnh

371/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/9/2019

Án phí 

DSST: 1.125

chưa xác 

định được 

nơi cư trú

3/20/2020

19/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

23/9/2019
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Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Lịnh

Xóm Đầm, xã 

Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

02/2014/HSST 

ngày 16/01/2014 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/10/2019

Bồi thường: 

24.511

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

5/6/2020

02/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

06/11/2019

47

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Công

Xóm Đầm, xã 

Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

02/2014/HSST 

ngày 16/01/2014 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/10/2019

Bồi thường: 

10.500

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

5/6/2020

03/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

06/11/2019

48

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

kính

Xóm Đầm, xã 

Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

02/2014/HSST 

ngày 16/01/2014 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/10/2019

Bồi thường: 

10.200

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

5/6/2020

04/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

06/11/2019

49

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Dũng

Xóm Đầm, xã 

Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

02/2014/HSST 

ngày 16/01/2014 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/10/2019

Bồi thường: 

8.200

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

5/6/2020

05/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

06/11/2019

50

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Hạnh

Xóm Đầm, xã 

Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

02/2014/HSST 

ngày 16/01/2014 

của TAND 

huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

20/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/10/2019

Bồi thường: 

7.300

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

5/6/2020

06/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

06/11/2019
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Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Hoàng Tiến 

Lượng

Khu 5, TT Hàng 

Trạm, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hoa Bình

97/2019/QĐST-

HNGĐ ngày 

28/8/2019 của 

TAND huyện 

yên Thủy, tỉnh 

Hòa BÌnh

54/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/11/2019

trả nợ số tiền 

45.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

12/3/2019

07/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/12/2019

52

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Đoàn Thị Hà

Khu 5, TT Hàng 

Trạm, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hoa Bình

97/2019/QĐST-

HNGĐ ngày 

28/8/2019 của 

TAND huyện 

yên Thủy, tỉnh 

Hòa BÌnh

54/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

01/11/2019

trả nợ số tiền 

45.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

12/3/2019

08/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

05/12/2019

53

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Lê Xuân 

Điệp

Xóm Nghĩa 2, 

Ngọc Lương, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hoa Bình

39/2019/HSST, 

ngày 06/11/2019 

của TAND 

huyện yên Thủy, 

tỉnh Hòa BÌnh

118/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

20/12/2019

Truy Thu số 

tiền 5.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

2/6/2020

09/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/02/2020

54

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Nguyên

Xóm Hồng, Bảo 

Hiệu, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hoa 

Bình

39/2019/HSST, 

ngày 06/11/2019 

của TAND 

huyện yên Thủy, 

tỉnh Hòa BÌnh

118/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

20/12/2019

Truy Thu số 

tiền 20.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

10/02/202

10/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

11/02/2020

55

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Mạnh 

Tuấn

Xom Đồng Mai, 

xã Yên Trị, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

39/2019/HSST, 

ngày 06/11/2019 

của TAND 

huyện yên Thủy, 

tỉnh Hòa BÌnh

118/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

20/12/2019

Tich thu 

SCQ NN: 

10.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

4/16/2020

14/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

17/4/2020
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Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Trần Việt 

Hùng

Khu 6, TT Hàng 

Trạm, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

39/2019/HSST, 

ngày 06/11/2019 

của TAND 

huyện yên Thủy, 

tỉnh Hòa BÌnh

118/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

20/12/2019

Tich thu 

SCQ NN: 

5.000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

6/1/2020

15/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/6/2020

57

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Phùng Thị 

Kim Thúy

Khu 12, TT 

Hàng Trạm, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hoa Bình

01/2019/KDTM-

ST ngày 

09/5/2019 của 

TAND huyện 

yên Thủy, tỉnh 

Hòa BÌnh

21/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

03/10/2019

Án phí số 

tiền 30.697

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

2/10/2020

11/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/02/2020

58

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Công ty cổ 

phần xi 

măng X18

Xã Ngọc Lương, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hoa Bình

02/2019/KDTM-

ST ngày 

21/11/2019 của 

TAND huyện 

yên Thủy, tỉnh 

Hòa BÌnh

131/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/01/2020

Trả nợ: 

6.795.076

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

3/5/2020

12/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

10/3/2020

59

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Trương Đức 

Ước

Xom Hơm, xã 

Đa Phúc, huyện 

Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình

726/2019/HSPT, 

ngày 22/11/2019 

của TAND cấp 

cao tại Hà Nội

178/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

13/02/2020

Án phí 

HSST: 200

Án phí 

DSST: 2.903

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

43916

13/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

26/3/2020

60

Chi cục 

THADS h. 

Yên Thủy

Bùi Văn 

Hoàn     Bùi 

Thị Thảo

Yên Sơn, TT 

Hàng Trạm, 

huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hoa Bình

01/2019/DSST, 

ngày 22/11/2019 

của TAND 

huyện Yên Thủy

132/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

06/01/2020

Trả nợ: 

337.5000

Không có tài 

sản để thi hành 

án 

43983

16/QĐ-

CCTHADS 

ngày 

02/6/2020

XI

Chi cục 

THADS h. 

Kim Bôi

62 62 62 62 62 62 0 0 62 62 0
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1

Chi cục 

THADS h. 

Kim Bôi

Hoàng Văn 

Đào, Thư

xóm Ve, Đông 

Bắc, KB, HB

BA 

25/2013/DSST

ngày 

31/10/2013, 

TAND H. Kim 

Bôi

72/QĐ-

CCTHA

11/11/2013

APDS: 4.863
không có

 tài sản
8/7/2019

01/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

2

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi Đình An
Cháo 2, Kim 

Tiến, KB, HB

BA 

31/2013/HSST 

ngày  

01/11/2013 

TAND H. Như 

Xuân, Thanh 

Hóa

139/QĐ-

CCTHA 

07/01/2014

Phạt: 13.500
không có 

tài sản
4/4/2019

05/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

3

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Quách 

Huyền Thi

Tân Bình, Kim 

Bình, KB, HB

BA 

469/2011/HSPT 

ngày 11/8.2011 

TAND Tối Cao

52/QĐ-

CCTHA 

07/11/2011

APHS, Phạt:

 67.610

thụ hình không 

có 

tài sản

28/6/2019

08/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

4

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi Ngọc 

Gián

xã Kim Truy, 

KB, HB

BA 297/HSPT 

ngày 25/02/1998 

TAND Tối cao

116/QĐ-

CCTHA 

06/4/2007

APHS, Phạt: 

20.000

không có 

tài sản
25/7/2019

09/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

5

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Võ Thanh 

Hạnh 
Xã Cuối Hạ, KB, 

HB

BA 

04/2006/HSST 

ngày 07/3/2006 

TAND H. Kim 

Bôi

96/QĐ-

CCTHA 

09/5/2006

APHS, DS: 

1941

không có 

tài sản
10/8/2019

10/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015
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6

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Vũ Xuân 

Tình

xã Mỵ Hòa, KB, 

HB

BA 

20/2014/HSST 

ngày 17/10/2014 

TAND H. Lạc 

Thủy, Hòa Bình

93/QĐ-

CCTHA 

05/12/2014

APHS, SC: 

10.200

không có 

tài sản
3/9/2019

12/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

7

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Quách Công 

Bằng

Xã Cuối Hạ, KB, 

HB

BA 

34/2012/HSST 

ngày 15/8/2012 

TAND H. Kim 

Bôi

13/QĐ-

CCTHA 

16/10/2012

AP: 623
không có 

tài sản
23/8/2019

15/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

8

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Lê Văn 

Huyền

Đồng Tiến, TT 

Bo, KB, HB

BA 

51/2006/HSST 

ngày 15/12/2006 

TAND H. Mộc 

Châu, Sơn La

45/QĐ-

CCTHA 

28/11/2007

Phạt: 1.990

không có 

tài sản, thu 

nhập, chỉ nuôi 

đủ bản thân

19/7/2019

18/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

9

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Trần Xuân 

Thắng

Thái Bình, TT 

Bo, KB, HB

BA 

139/2000/HSST 

ngày 13/4/2000 

TAND Q. Hai 

Bà Trưng,TP Hà 

Nội

110/QĐ-

CCTHA 

16/10/2000

APHS: 50

 Phạt: 20.000

không có 

tài sản, thu 

nhập, chỉ nuôi 

đủ bản thân

14/7/2019

19/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

10

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Vũ Đức Lực
Lục Đồi, Kim 

Bình, KB, HB

BA 

57/2000/HSST 

ngày 26/9/2000 

TAND Tỉnh 

Hòa Bình

08/QĐ-

CCTHA 

20/02/2001

APHS: 50

 Phạt: 5.000 

SC: 600

không có 

tài sản, thu 

nhập, chỉ nuôi 

đủ bản thân

28/8/2019

20/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015
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11

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Nguyễn 

Tuấn Anh

Gò Chè, Hợp 

Kim, KB,HB

BA 452/HSPT 

ngày 28/4/2006 

TAND Tối Cao

112/QĐ-

CCTHA 

26/6/2006

APHSST: 50

 APHSPT: 50

APDS: 2.000

không có 

tài sản, thu 

nhập, chỉ nuôi 

đủ bản thân

25/7/2019

22/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

12

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi Văn 

Vương

Bãi Xe, Nam 

Thượng, Kb, Hb

BA 

1206/2006/HSP

T ngày 

23.8.2006 

TAND Tối Cao

117/QĐ-

CCTHA 

09.4.0007

APHSST: 50

 APHSPT: 50

 APDS: 

3.150

Không có tài 

sản
27/7/2019

24/QĐ-

CCTHA 

01.7.2015

13

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Đoàn văn 

Thế

Bãi Xe, Nam 

Thượng, Kb, Hb

BA 

89/2012/HSST  

ngày 31.5.2012 

TAND H. Ba Vì 

TP. Hà Nội

44/QĐ-

CCTHA 

16.10.2012
Phạt: 5.000

không có 

tài sản, thu 

nhập, chỉ nuôi 

đủ bản thân

2/8/2019

25/QĐ-

CCTHA 

01.7.2015

14

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Chu Thị 

Tuyết Lan

Tập thể Bưu 

điện Kim Bôi, 

HB

BA 

39/2012/HSST 

ngày 13/11/2012 

TAND H. Kim 

Bôi

167/QĐ-

CCTHA 

22/4/2013

APHS: 200 

APDS: 

15.500

Đi thụ hình, 

không có TS, 

thu nhập

16/5/2019

28/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

15

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi Văn Huế
xóm Muôn, Kim 

Sơn, Kb, HB

BA 

14/2013/HSST 

ngày 31/7/2013 

TAND H. Kim 

Bôi

21/QĐ-

CCTHA 

10/10/2013
 Phạt: 1.300

không có TS, 

thu nhập
18//2019

29/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015
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Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi văn Tận
xóm Muôn, Kim 

Sơn, Kb, HB

BA 

14/2013/HSST 

ngày 31/7/2013 

TAND H. Kim 

Bôi

21/QĐ-

CCTHA 

10/10/2013

APHS: 200

 Phạt: 6.000

không có 

tài sản, thu 

nhập

3/6/2018

29/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

17

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Đỗ Phạm 

Anh Tuấn

Thái Bình, TT 

Bo, KB, HB

BA 

12/2013/HSST 

ngày 10/7/2013 

TAND H. Kim 

Bôi

20/QĐ-

CCTHA 

10/10/2013
 Phạt: 13.600

không có TS, 

thu nhập
17/5/2019

30/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

18

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Vương Chí 

Hiếu

Thống Nhất, TT 

Bo, KB,HB

BA 

12/2013/HSST 

ngày 10/7/2013 

TAND H. Kim 

Bôi

20/QĐ-

CCTHA 

10/10/2013
 Phạt: 12.600

không có TS, 

thu nhập
17/5/2019

30/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

19

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Nguyễn Văn 

Thảo

Thái Bình, TT 

Bo, KB, HB

BA 

12/2013/HSST 

ngày 10/7/2013 

TAND H. Kim 

Bôi

20/QĐ-

CCTHA 

10/10/2013
 Phạt: 8.200

không có 

tài sản, thu 

nhập

17/5/2019

30/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

20

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Quách 

Trung Dũng

xóm Lạng, Kim 

Bình, KB, HB

BA 

12/2013/HSST 

ngày 10/7/2013 

TAND H. Kim 

Bôi

20/QĐ-

CCTHA 

10/10/2013
 Phạt: 5.500

không có TS, 

thu nhập
17/5/2019

30/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015
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Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Nguyễn Văn 

Hưng

xóm Mõ, Kim 

Sơn, KB, HB

BA 

55/2014/HSST 

ngày 14/8/2014 

TAND H. Ứng 

Hòa, TP Hà Nội

92/QĐ-

CCTHA 

05/12/2014

APHS: 200

 Phạt: 5.000

không có TS, 

thu nhập, 

không rõ địa 

chỉ

3/4/2019

31/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

22

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi Thị 

Nguyệt

đội 4, xóm Sào, 

Hạ Bì, KB, HB

BA 

02/2010/DSST 

ngày 01/4/2010 

TAND H. Kim 

Bôi

140/QĐ-

CCTHA

17/5/2010

 APDS: 8877
không có TS, 

thu nhập
22/8/2019

33/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

23

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi Văn 

Hiền

xóm Vố, xã Kim 

Bôi, KB, HB

BA 16/HSST 

ngày 24/12/2003 

TAND H. Kim 

Bôi

34/QĐ-

CCTHA 

04/02/2004

Truy thu 

Sung công: 

1.311

không có TS, 

thu nhập
30/8/2019

34/QĐ-

CCTHA 

01/7/2015

24

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Quách Công 

Tiếp (Năm)

Đồi Bổi, Sào 

Báy, KB,HB

BA 

22/2015/HSST 

ngày 03/6/2015 

TAND H. Bảo 

Lâm,Lâm Đồng

165/QĐ-

CCTHA 

01/3/2016

APHSST: 

200 

APDSST: 

1.146 BT 

SQNN: 

22.910

thụ hình, 

không có TS, 

thu nhập

25/7/2019

01/QĐ-

CCTHA 

08/4/2016

25

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bạch Công 

Tùng

Đồng Hòa 2, Mỵ 

Hòa, KB, HB

BA 

774/2014/HSPT 

ngày 26/9/2014 

TAND TP Hà 

Nội

74/QĐ-

CCTHA 

05/11/2015

APHSST: 

200 Truy nộp 

SQ: 3.300

thụ hình, 

không có TS, 

thu nhập

5/10/2018

03/QĐ-

CCTHA 

20/4/2016
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Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Hà Văn 

Quynh

Bãi Xe, Nam 

Thượng, Kb, Hb

BA 

76/2014/HSPT 

ngày 21/02/2014 

TAND TP Hà 

Nội

166/QĐ-

CCTHA 

01/3/2016

APDSST: 

9.995

thụ hình, 

không có TS, 

thu nhập

13/8/2019

04/QĐ-

CCTHA 

20/4/2016

27

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Võ Thanh 

Hạnh 
xóm Khoang, 

Cuối Hạ, Kb, Hb

BA 

102/2011/HSST 

ngày 15/02/2011 

TAND H Như 

Xuân, Thanh 

Hóa

278/QĐ-

CCTHA 

ngày 

03/6/2016

Truy thu: 

5.000

 không có TS, 

thu nhập
30/7/2019

06/QĐ-

CCTHA 

05/7/2016

28

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Bùi Thị 

Hoan

Lục Cả, Kim 

Bình, KB, HB

BA 

06/2015/DSST 

ngày 11/8/2015 

TAND H Kim 

Bôi, Hòa Bình

41/QĐ-

CCTHA 

ngày 

08.10.2015

 APDSST: 

5250

 không có mặt 

tại địa phương, 

không có TS

4/3/2019

08/QĐ-

CCTHA 

19/7/2016

29

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Bùi Thị 

Hoan

Lục Cả, Kim 

Bình, KB, HB

BA 

05/2015/DSST 

ngày 11/8/2015 

TAND H Kim 

Bôi, Hòa Bình

39/QĐ-

CCTHA 

ngày 

08.10.2015

 APDSST: 

7097

 không có mặt 

tại địa phương, 

không có TS

4/3/2019

09/QĐ-

CCTHA 

19/7/2016

30

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Bùi Khương 

Duy

 xóm Khăm, xã 

Bình Sơn, KB, 

HB

BA số 

10/2014/HSST 

ngày 05/3/2014 

TAND H Lương 

Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

52/QĐ-

CCTHA 

ngày 

08/10/2014

  APHSST: 

200 Phạt SQ: 

3.000

 không có TS, 

thu nhập
17/9/2019

11/QĐ-

CCTHA 

06/9/2016
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31

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Bùi Văn Hải

 xóm Gò Khánh, 

Kim TIến, KB, 

HB

BATIeens/2016/

HSST ngày 

29/4/2016 

TAND Q. Hòa 

Kiếm, TP Hà 

Nội

295/QĐ-

CCTHA 

ngày 

04/7/2016

  Truy thu: 

3.205.

 không có TS, 

thu nhập
20/5/2019

12/QĐ-

CCTHA 

27/9/2016

32

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Bùi Thị Mỹ 

Duyên

 xóm Mớ Đá, hạ 

Bì, KB, HB

BA số 

144/2016/HSST 

ngày 16/6/2016 

TAND TP BẮc 

Ninh, BẮc Ninh

314/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/8/2016

 truy thu SQ: 

800

 không có TS, 

thu nhập, k rõ 

địa chỉ

20/5/2019

13/QĐ-

CCTHA 

06/9/2016

33

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Bùi Thị 

Quyến

 Phố Bưởi, hạ 

Bì, KB, HB

BA số 

18/2013/DSPT 

ngày 22/11/2013 

TAND tỉnh Hòa 

Bình, BA 

03/2013/DSST 

ngày 30/7/2013 

86/QĐ-

CCTHA 

ngày 

0/12/2013

thanh toán 

cho Cao Thị 

Huyền 

628.388 và 

lãi suất chậm 

THA

 không có TS, 

thu nhập, 
27/9/2019

14/QĐ-

CCTHA 

27/9/2016

34

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Bùi Thị 

Quyến

 Phố Bưởi, hạ 

Bì, KB, HB

BA số 

18/2013/DSPT 

ngày 22/11/2013 

TAND tỉnh Hòa 

Bình, BA 

03/2013/DSST 

ngày 30/7/2013 

70/QĐ-

CCTHA 

ngày 

02/11/2016

APDSST: 

31.419

 không có TS, 

thu nhập, 
28/6/2019

01/QĐ-

CCTHA 

28/12/2016

35

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Lê Thị Lan

Khu Thái Bình, 

thị trấn Bo, KB, 

HB

QĐ số 

35/2012/QĐST-

DS NGÀY 

14/12/2012 

CỦA TAND 

Kim Bôi

114/QĐ-

CCTHA 

ngày 

17/01/2013

Trả nợ cho 

Nguyễn Thị 

Bẩy: 148.501

Thu nhập chỉ 

đủ cho cuộc 

sống

25/4/2019

04/QĐ-

CCTHA 

28/4/2017

Page 113



36

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Lê Thị Lan

Khu Thái Bình, 

thị trấn Bo, KB, 

HB

QĐ số 

36/2012/QĐST-

DS NGÀY 

14/12/2012 

CỦA TAND 

Kim Bôi

115/QĐ-

CCTHA 

ngày 

17/01/2013

Trả nợ cho 

Cao Thị 

HUyền: 

225.447

Thu nhập chỉ 

đủ cho cuộc 

sống

25/4/2019

05/QĐ-

CCTHA 

28/4/2017

37

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Phạm Ngọc 

Sơn, Lê Thị 

Lan

Khu Thái Bình, 

thị trấn Bo, KB, 

HB

BA số 

10/2011/DSPT 

NGÀY 

25/8/2011 CỦA 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

131/QĐ-

CCTHA 

ngày 

23/3/2012

Trả nợ cho 

Trần Thị 

Mến: 

127.270

Thu nhập chỉ 

đủ cho cuộc 

sống

25/4/2019

06/QĐ-

CCTHA 

28/4/2017

38

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Phạm Ngọc 

Sơn, Lê Thị 

Lan

Khu Thái Bình, 

thị trấn Bo, KB, 

HB

QĐ số 

04/2012/QĐST-

DS NGÀY 

13/4/2012 CỦA 

TAND HUYỆN 

Kim Bôi

161/QĐ-

CCTHA 

ngày 

10/5/2012

Trả nợ cho 

Nguyễn Văn 

Hai: 

1.618.927

Thu nhập chỉ 

đủ cho cuộc 

sống

25/4/2019

07/QĐ-

CCTHA 

28/4.2017

39

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Phạm Ngọc 

Sơn, Lê Thị 

Lan

Khu Thái Bình, 

thị trấn Bo, KB, 

HB

BA số 

14/2016/DSPT 

ngày 18/8/2016 

CỦA TAND 

tỉnh Hòa Bình

219/QĐ-

CCTHA 

ngày 

09/3/2017

Trả nợ cho 

Nguyễn Thị 

Mai Chúc: 

59.805

Thu nhập chỉ 

đủ cho cuộc 

sống

25/4/2019

08/QĐ-

CCTHA 

28/4/2017

40

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Võ Thanh 

Hạnh 
xóm Khoang, 

Cuối Hạ, Kb, Hb

BA 

22/2016/HSST 

ngày 15/7/2016 

TAND H Như 

Xuân, Thanh 

Hóa

174/QĐ-

CCTHA 

ngày 

08/02/2017

 Phạt: 10.000 

và lãi suất 

chậm THA 

APHSST: 

200

 không có TS, 

thu nhập
9/8/2019

09/QĐ-

CCTHA 

12/5/2017
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Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Đinh Thị 

Minh Hậu

 xóm Rù, Vĩnh 

Đồng, KB, HB

BA 

32/2016/HSST 

ngày 29/9/2016 

TAND tỉnh Hòa 

BÌnh

177/QĐ-

CCTHA 

ngày 

08/02/2017

 

APDS: 

35.000

 không có TS, 

thu nhập
30/7/2019

11/QĐ-

CCTHA 

12/6/2017

42

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Đinh Thị 

Minh Hậu

 xóm Rù, Vĩnh 

Đồng, KB, HB

BA 

32/2016/HSST 

ngày 29/9/2016 

TAND tỉnh Hòa 

BÌnh

218/QĐ-

CCTHA 

ngày 

10/3/2017

 

 Trả nợ Công 

ty Cổ phần 

dịch vụ Nông 

nghiệp Hòa 

Bình: 

789.655

 không có TS, 

thu nhập
23/8/2019

12/QĐ-

CCTHA 

12/6/2017

43

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Bùi Thị Mải
 xóm Muôn, Kim 

Sơn, KB, HB

 BA số 

20/2017/HSST 

ngày 28/4/2017 

TAND H. Hữu 

Lũng, Lạng Sơn

359/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/7/2017

APHS: 200

APDS: 400 

Sung quỹ: 

10.000

 không có TS 27/8/2019

14/QĐ-

CCTHA 

11/7/2017

44

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Hoàng Công 

Huấn

 xóm Đôi, Hợp 

Đồng, KB, HB

 BA số 

06/2017/HSST 

ngày 23/01/2017 

TAND H. Kim 

Bôi, Hòa Bình

189/QĐ-

CCTHA 

ngày 

09/3/2017

APHS: 200

APDS: 150  
 không có TS 31/7/2019

15/QĐ-

CCTHA 

31/7/2017

45

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Bùi Văn 

Nghĩa

 Thung Mường, 

Tú Sơn, KB, HB

 BA số 

38/2016/HSST 

ngày 20/9/2016 

TAND H. Kim 

Bôi, Hòa Bình

57/QĐ-

CCTHA 

ngày 

02/11/2016

APHS: 200

APDS: 605
 không có TS 3/9/2019

16/QĐ-

CCTHA 

08/8/2017
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Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Bùi Hồng 

Lâm

 Phố  Bưởi, Hạ 

Bì, KB, HB

 QĐ số 

02/2011/QĐST-

DS ngày 

10/01/2011 

TAND H. Kim 

Bôi, Hòa Bình

134/QĐ-

CCTHA 

ngày 

23/3/2011

 trả nợ cho 

Nguyễn Thị 

Chính 

197.040 và 

lãi suất chậm 

thi hành án

 không có TS 10/9/2019

18/QĐ-

CCTHA 

28/9/2017

47

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Lê Thị Hòa
 thôn 168, Vĩnh 

TIến, KB, HB

  QĐ 

04/2015/QĐST-

DS ngày 

19/6/2015 

TAND H. Kim 

Bôi, tỉnh Hòa 

Bình

64/QĐ-

CCTHA 

ngày 

05/11/2015

 Trả nợ Đặng 

Thị Hải: 

15.900

 không có TS 20/7/2019

22/QĐ-

CCTHA 

29/9/2017

48

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Phạm Đức 

Thiên

xóm Lột, xã Kim 

Sơn, KB, HB

  BA 

38/2017/HSST 

ngày 25/10/2017 

TAND H. Kim 

Bôi, tỉnh Hòa 

Bình

161/QĐ-

CCTHA 

ngày 

10/01/2018

  Phạt tiền 

SQNN: 5.200
 không có TS 23/4/2019

04/QĐ-

CCTHA 

28/6/2019

49

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi Văn Huế
xóm Muôn, Kim 

Sơn, KB, HB

  BA 

38/2017/HSST 

ngày 25/10/2017 

TAND H. Kim 

Bôi, tỉnh Hòa 

Bình

161/QĐ-

CCTHA 

ngày 

10/01/2018

 APHSST: 

200 Phạt tiền 

SQNN: 7.000

 không có TS 23/4/2019

04/QĐ-

CCTHA 

28/6/2019

50

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi Văn 

Nghĩa

xóm Yên, Kim 

Truy, KB, HB

  BA 

02/2018/HSST 

ngày 30/01/2018 

TAND H. Kim 

Bôi, tỉnh Hòa 

Bình

273/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/3/2018

 APHSST: 

200 Phạt tiền 

SQNN: 5.000

 không có TS 17/6/2019

04/QĐ-

CCTHA 

26/6/2018
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51

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi Văn 

Kông (Công)

xóm Yên, Kim 

Truy, KB, HB

  BA 

02/2018/HSST 

ngày 30/01/2018 

TAND H. Kim 

Bôi, tỉnh Hòa 

Bình

273/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/3/2018

 APHSST: 

200 Phạt tiền 

SQNN: 3.000

 không có TS 17/6/2019

04/QĐ-

CCTHA 

26/6/2018

52

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Công ty 

TNHH MTV 

Dũng Long 

Hòa BÌnh

xóm Đồng Hòa, 

Mỵ Hòa, KB, 

HB

QĐ 

01/2017/QĐST-

KDTM ngày 

19/5/2017 

TAND H. Kim 

Bôi

56/QĐ-

CCTHA 

ngày 

20/10/2017

APKDTMST

: 26909
 không có TS 26/7/2019

05/QĐ-

CCTHA 

26/7/2018

53

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Công ty cổ 

phần Đại 

Lâm

xóm Củ, xã Tú 

Sơn, KB, HB

QĐ 

02/2017/QĐST-

KDTM ngày 

31/8/2017 

TAND H. Kim 

Bôi

57/QĐ-

CCTHA 

ngày 

20/10/2017

APKDTMST

: 34310
 không có TS 20/8/2019

06/QĐ-

CCTHA 

29/8/2018

54

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Nguyễn Tiến 

Anh

xóm Khoang, 

Cuối Hạ, KB, 

HB

BA 

15/2018/HSST 

ngày 26/4/2018 

TAND H. Kim 

Bôi

430/QĐ-

CCTHA 

ngày 

19/6/2018

            Phạt 

bổ sung: 

25000              

Nộp thu lời 

bất chính: 

2500

 không có TS 8/28/2018

07/QĐ-

CCTHA 

29/8/2018

55

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Đinh Tiến 

Thành

Phố Mỵ, Mỵ 

Hòa, KB, HB

BA 

11/2017/HSPT 

ngày 12/7/2017 

TAND tỉnh Hòa 

Bình

397/QĐ-

CCTHA 

ngày 

15/8/2017

    Phạt SQ: 

4200
 không có TS 18/7/2019

09/QĐ-

CCTHA 

10/9/2018
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Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

 Lương Thị 

Khánh

xóm Lạng, xã 

Kim Bình, KB, 

HB

QĐ 

04/2018/DSST 

Ngày 02/4/2018 

TAND H. Kim 

Bôi, tỉnh Hòa 

Bình

319/QĐ-

CCTHA 

ngày 

17/4/2018

                 

AP DSST: 

6024

 không có TS 24/8/2019

13/QĐ-

CCTHA 

20/9/2018

57

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Chu Anh 

Tuấn

khu Tân Nhất, 

thị trấn Bo, KB, 

HB

BA 

06/2017/HNGĐ-

ST ngày 

19/9/2017 

TAND H. Kim 

Bôi, tỉnh Hòa 

Bình

70/QĐ-

CCTHA 

ngày 

06/11/2017

 APCDNC: 

300
 không có TS 22/3/2019

15/QĐ-

CCTHA 

20/9/2018

58

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Nguyễn Huy 

CHữ

Phố Bưởi, hạ Bì, 

KB, HB

QĐ 

02/2015/STDS 

ngày 05/02/2015 

TAND H. Kim 

Bôi, tỉnh Hòa 

Bình

276/QĐ-

CCTHA 

ngày 

19/3/2018

Trả nợ 

nguyễn Thị 

Huệ: 198.375

 không có TS 31/01/2019

16/QĐ-

CCTHA 

26/9/2018

59

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi Văn 

Luyện (Liện)

Sim trong, Hợp 

Đồng, KB, HB

BA 

23/2018/HSST 

ngày 16/8/2018 

TAND  tỉnh Hòa 

Bình

189/QĐ-

CCTHA 

ngày 

21/02/2019

Bồi thường 

cho cháu 

Hoàng Thu 

Giang số 

tiền: 8.900

Đi thụ hình, 

không có TS, 

thu nhập

26/4/2019

01/QĐ-

CCTHA 

26/4/2019

60

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Nguyễn Văn 

Đại

khu Đồng Tiến, 

thị trấn Bo, KB, 

HB

BA 

13/2018/HSPT 

ngày 06/8/2018 

TAND  tỉnh Hòa 

Bình

61/QĐ-

CCTHA 

ngày 

12/12/2018

 APDS: 

7.832

Đi thụ hình, 

không có TS, 

thu nhập

22/5/2019

02/QĐ-

CCTHA 

28/5/2019
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Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Bùi Văn Siu
xóm Vọ, Cuối 

Hạ, KB, HB

BA 

09/2019/HSST 

ngày 20/3/2019 

TAND  H. Kim 

Bôi, tỉnh Hòa 

Bình

342/QĐ-

CCTHA 

ngày 

07/5/2019

 APHST: 200 

Phạt: 70.000

Không có TS, 

thu nhập
18/6/2019

03/QĐ-

CCTHA 

24/6/2019

62

Chi cục 

THADS huyện 

Kim Bôi

Quách Văn 

Hưng

xóm Trò, xã Hợp 

Kim, KB, HB

BA 

10/2019/HSST 

ngày 25/3/2019 

TAND  H. Kim 

Bôi, tỉnh Hòa 

Bình

335/QĐ-

CCTHA 

ngày 

06/5/2019

 APHST: 200 

APDS: 5.565

Không có TS, 

thu nhập
43745

05/QĐ-

CCTHA 

04/7/2019

XII

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

49 49 49 49 49 48 0 1 49 49 0

1

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Hoàng Khỏe 

Mạnh

Thôn 2A - Cố 

Nghĩa

01/HNGĐ-PT: 

24/01/2016 của 

TA tỉnh HB

49/QĐ-

THA: 

01/12/2016

CDNC: 

97.090.000
Không có TS 2/6/2018

01/QĐ-

THA: 

22/12/16

2

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Bùi Thị 

Dủng

Đồng Huống - 

Liên Hòa

11/2016/HNGĐ-

ST: 30/9/2016 

của TA Lạc 

Thủy

87/QĐ-

THA: 

23/01/2017

Tiền chênh 

lệch TS: 

146.000.000

Không có TS 9/14/2018

06: QĐ-

THA: 

28/7/2017

3

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Phạm Bá 

Lợi

Khu 8 -TT Chi 

Nê

20/HSST

25/9/08 của 

TAND Lạc 

Thủy

12/QĐ-

THA

28/10/08

AP+XC:

 7.770.000
Không có TS 3/27/2018

09/QĐ-

THA

01/7/15
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4

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Phạm Ngọc 

Hà

Khu 10 - TT Chi 

Nê

69/HSST

07/6/11 của 

TAND Lạc 

Thủy

136/QĐ-

THA

22/8/11

XC: 

3.000.000
Không có TS 2/6/2018

08/QĐ-

THA

01/7/15

5

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

 Công + 

Quân

+Thưởng

Phú Thành

09/HSST 

16/11/11 của 

TAND huyện 

Thanh Oai -TP 

hà Nội

104/QĐ-

THA

22/6/12

XC: 

44.300.000
Không có TS 3/2/2018

07/QĐ-

THA

01/7/15

6

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Vũ Trọng 

Thảo

Khu 8 -TT Chi 

Nê

348/HSPT

23/3/99 của 

TANDTC

30/QĐ-

THA

08/6/99

AP+Phạt:

14.625.000
Không có TS 16/9/2019

06/QĐ-

THA

01/7/15

7

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Dương Đình 

Thảo + Hà 

Văn Hùng

Thôn Sỏi - Phú 

Thành; An Ninh- 

Phú Lão

48/HSST: 

23/09/2016 của 

TAND Mỹ Đức - 

Hà Nội

62/QĐ-

THA: 

12/12/2016

AP HS+DS: 

10.866.000
Không có TS 15/8/2019

02,03/QĐ-

THA

06/5/2019

8

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Ng Văn 

Thêm

Quyết Tiến - 

Yên

Bồng

416/HSPT

30/7/12 của 

TANDTC

10/QĐ-

THA

05/10/12

AP: 

17.700.000
Không có TS 12/8/2019

04/QĐ-

THA

01/7/15
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9

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Quách Thị 

Ninh

Thôn Thơi - 

Hưng Thi

16/2017/DS: 

28/2/2018. 

TAND huyện 

Lạc Thủy

130/QĐ/T

HA 

22/4/2019

CDNC: 

28.000.000
Không có TS 11/9/2019

08/QĐ - 

THA ngày 

18/9/2019

10

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Quách Văn 

Hoàn+

Nguyễn 

Ngọc Lợi

Roc In - An Bình

03/2017/QĐST-

DS: 08/6/2017 

Của TAND LT

191/QĐ-

CCTHADS

: 21/6/2017

APDS: 

600.000
Không có TS 4/7/2019

08/QĐ-

CCTHADS 

18/8/2017

11

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Phạm Bá 

Lợi

Khu 8 -TT Chi 

Nê

15/HSST: 

31/8/15 của 

TAND Lạc 

Thủy

08/QĐ -

THA: 

09/10/15

AP +XC: 

650.000
Không có TS 22/8/2019

01/QĐ-

THA:02/11

/15

12

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Nguyễn Văn 

Sơn + Hồng

Đầm Đa - Phú 

Lão

31/HNGĐST: 

15/6/2016 của 

TA Lạc Thủy

207/QĐ-

THA: 

04/7/2016

APDS: 

7.600.000
Không có TS 25/4/208

10/QĐ-

THA: 

15/9/2016

13

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Nguyễn Thị 

Điệp

Gốc Xanh-Cố 

Nghĩa

09/QĐST-DS: 

14/10/2019 của 

TA Lạc Thủy

67/QĐ-

THA: 

03/01/2020

Tiền trả nợ: 

19.500.000
Không có TS 9/1/2020

01/QĐ-

THA: 

04/02/2020
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14

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Phạm Thị 

Quang
An Phú - An Lạc

06/2015/QĐST-

DS của TAND 

Lạc Thủy

93/QĐ-

CCTHA: 

05/01/16

BTDS: 

95.000.000

Chưa xác 

định được 

địa chỉ, nơi 

cư trú

20/8/2019

04/QĐ-

CCTHA: 

23/5/16

15

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Nguyễn Thị 

Thanh 

Huyền

Đồng Nhất-Đồng 

Tâm

02/2016/DSPT 

của TAND tỉnh 

Hòa Bình

106/QĐ-

CCTHA: 

23/02/2016

APDS: 

4.488.000đ
Không có TS 12/8/2019

05/QĐ-

CCTHA: 

23/5/16

16

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Quách Công 

Thương

Thôn Vỏ - Liên 

Hòa

121/2017/HSPT: 

16/5/2017 của 

TAND cấp cao 

tại HN

207/QĐ-

CCTHADS

: 04/7/2017

Án phí 

HS+DS: 

1.200.000

Không có TS 20/8/2019

05/QĐ-

CCTHA: 

19/7/2017

17

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Trần Thị 

Hồng Nhiên

Quyết Tiến - 

Thanh Nông

04/2016/HSST 

28/4/2016 

TAND Lạc 

Thủy

192/QĐ-

CCTHA: 

09/06/2016

Phạt: 

10.000.000
Không có TS 25/9/2019

07/QĐ-

CCTHA: 

28/06/2016

18

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Nguyễn Phú 

Tân

Khu 10-TT Chi 

Nê

08/2016/HSPT: 

23/3/2016 của 

TA tỉnh Hòa 

Bình

146/QĐ-

CCTHA: 

15/4/2016

APDS: 

849.000
Không có TS 20/6/2019

08/QĐ-

CCTHA: 

21/7/2016
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19

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Nguyễn 

Danh Bính

Khu 3-TT Chi 

Nê

277/2016/HSPT: 

10/5/2016 của 

TANDTC

223/QĐ-

CCTHA: 

26/7/2016

Phạt: 

9.000.000
Không có TS 18/7/2019

09/QĐ-

CCTHA: 

29/8/2016

20

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Nguyễn 

Khắc Thư

Quyết Tiến - 

Thanh Nông

01/2016/HNGĐ-

PT: 12/01/2016 

của TA tỉnh HB

109/QĐ-

THA: 

23/02/2016

APDS: 

9.299.800
Không có TS 15/8/2019

03/QĐ-

CCTHA: 

23/3/17

21

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Bùi Văn 

Hưng

Liên phú - An 

Lạc

73/2016/HSST:2

7/12/2016 của 

TAND huyện 

Yên Định - 

Thanh Hóa

180/QĐ-

CCTHADS

: 01/6/2017

Phạt: 

6.000.000
Không có TS 28/8/2019

06/QĐ-

CCTHADS

: 02/8/2017

22

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Đinh Văn 

Linh

Cây Rường - An 

Bình - Lạc Thủy

21/2017/HSST: 

09/5/2017 

TAND huyện 

Kim Động -

Hưng Yên

242/QĐ-

CCTHADS

: 14/8/2017

AP HS+DS: 

1.002.000
Không có TS 30/7/2019

09/QĐ-

CCTHADS 

28/8/2017

23

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Nguyễn 

Ngọc Hanh

Thôn 7 - Phú 

Lão

06/2016/HNGĐ-

PT: 07/9/2016 

TAND Lạc 

Thủy

19/QĐ-

CCTHADS

: 

17/10/2016

APDS: 

29.190.000
Không có TS 28/7/2019

10/QĐ-

CCTHADS 

28/8/2017
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24

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Nguyễn Văn 

Hào

Thôn Vôi - 

Thanh Nông

16/2017/HSST 

09/8/2017 

TAND Lạc 

Thủy

239/QĐ-

CCTHADS 

06/8/2018

APHS + 

Xung công 

1.100.000

Không có TS 20/9/2019

18/QĐ-

CCTHADS 

24/9/2018

25

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Bùi Văn Hải

Đồng Rặt - An 

Bình - Lạc Thủy- 

Hòa Bình

27/2019/HSST:2

2/3/2019.TAĐ 

huyện Nho 

Quan

176/QĐ - 

THA: 

03/7/2019

Nộp NSNN: 

170.000.000
Không có TS 23/8/2019

10/QĐ - 

THA: 

25/9/2019

26

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Đinh Hoàng 

Long

Mạnh Tiến - Yên 

Bồng

06/2017/HSST: 

20/3/2017: 

TAND Lạc 

Thủy

233/QĐ-

CCTHADS

: 01/8/2017

BTDS: 

15.000.000
Không có TS 9/9/2019

13/QĐ-

CCTHADS

:21/9/2017

27

Chi cục 

THADS h. Lạc 

Thủy

Ngô Xuân 

Bình
Khu 1 - Chi Nê

08/2017/DSST: 

17/7/2017: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

11/QĐ - 

CCTHADS

: 

19/10/2017

APDS: 

7.494.000
Không có TS 10/6/2019

01/QĐ-

CCTHADS

:20/11/201

7

28

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Quách Thị 

Tiệp

Liên Phú 3 - An 

Lạc- Lạc Thủy- 

Hòa Bình

02/2017/HSST: 

25/5/2017: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

39/QĐ - 

CCTHADS

: 

01/11/2017

Tiền BT: 

30.000.000 

đồng

Không có TS 12/8/2019

03/QĐ - 

CCTHADS

: 

23/11/2017
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Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Bùi Thị Sinh

Đồng Bầu - Lạc 

Long - Lạc 

Thủy - Hòa Bình

05/2017/QĐST - 

 DS

21/Qđ - 

CCTHADS

: 

23/10/2017

Tiền BT: 

26,500,000 đ
Không có TS 30/5/2019

04/QĐ - 

CCTHADS

: 03/4/2018

30

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Bùi Văn 

Cương

Xóm Mán - 

Hưng Thi - Lạc 

Thủy - Hòa Bình

12/2017/HSST: 

24/5/2017

121/QĐ - 

CCTHADS

: 

05/02/2018

Tiền mai 

táng phí+ 

CDNC: 

246.700.000 

đ

Không có TS 10/9/2019

05/QĐ - 

CCTHADS

: 11/4/2018

31

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Sầm Văn 

Thương

Đồng Rặt - An 

Bình - Lạc Thủy- 

 Hòa Bình

510/2017/HSPT: 

 TAND TC tại 

Hà Nội

70/QĐ - 

CCTHA: 

05/12/2017

Tiền án pí: 

5,838,000 đ
Không có TS 26/6/2019

06/QĐ - 

CCTHADS

32

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Phạm Văn 

Dũng

Thôn Đồi- thanh 

nông- lạc thủy - 

Hòa Bình

92/2015/QĐST - 

 HNGĐ: 

04/12/2015: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

86a/QĐ - 

CCTHA: 

05/01/2018

Tiền CDNC: 

15,000,000
Không có TS 24/6/2019

07/QĐ - 

CCTHADS

33

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Bạch Thị 

Thực

Đồng Sắn - Cố 

Nghĩa - Lạc 

Thủy - Hòa Bình

06/2017/QĐST - 

 DS: 17/8/2017: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

37/QĐ - 

CCTHADS

: 

26/10/2017

Tiền BT: 

14.000.000 đ
Không có TS 4/9/2019

08/QĐ - 

CCTHADS

: 11/7/2018
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34

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Bùi Chiến 

Thắng

Liên Hòa - Lạc 

Thủy - Hòa Bình

65/2017/HNGĐ: 

 31/5/2017: 

TAND huyện 

Bảo Thắng - 

Lao Cai

25/QĐ - 

CCTHADS

: 

24/10/2017

CDNC: 

19.500.000 

đồng

Không có TS 5/8/2019

09/QĐ - 

CCTHADS

: 23/8/2018

35

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Bùi Văn 

Tiến

Khu 9 - Chi Nê - 

 Lạc Thủy - Hòa 

Bình

354/2017/HSST: 

 17/11/2017: 

TAND TP Hà 

Nội

202/QĐ - 

CCTHADS

: 04/6/2018

Án phí: 

113.200.000 

đồng

Không có TS 10/9/2019

10/QĐ - 

CCTHADS

: 04/9/2018

36

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

N.T.Thùy 

Dương

Khu 1 - Chi Nê - 

 Lạc Thủy - Hòa 

Bình

02/2018/DSST: 

22/5/2018: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

240/QĐ - 

CCTHADS

: 10/8/2018

Án phí: 

14.375.000 

đồng

Không có TS 6/8/2019

11/QĐ-

CCTHADS

: 07/9/2018

37

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

N.T.Thùy 

Dương

Khu 1 - Chi Nê - 

 Lạc Thủy - Hòa 

Bình

02/2018/DSST: 

22/5/2018: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

285/QĐ - 

CCTHADS

: 06/9/2018

Tiền BT: 

287.500.000 

đồng

Không có TS 16/7/2019

12/QĐ-

CCTHADS

: 07/9/2018

38

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Trương 

Văn Hài

Thôn Niếng - 

Hưng Thi - Lạc 

Thủy - Hòa Bình

02/2018/DS: 

06/4/2018: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

191/QĐ - 

CCTHADS

: 01/6/2018

Tiền BT: 

60.000.000 

đồng

Không có TS 23/9/2019

13/QĐ-

CCTHADS

:10/9/2018
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Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Lại Viết 

Oanh

Thôn Sỏi - Phú 

Thành - Lạc 

Thủy - Hòa Bình

01/2018/DS: 

06/02/2018: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

159/QĐ - 

CCTHADS

: 02/4/2018

Tiền AP: 

300.000đ
Không có TS 19/9/2019

14/QĐ - 

CCTHADS

: 14/9/2018

40

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Lại Viết 

Oanh

Thôn Sỏi - Phú 

Thành - Lạc 

Thủy - Hòa Bình

01/2018/DS: 

06/02/2018: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

170/QĐ  - 

CCTHADS

: 17/4/2018

Tiền BT: 

4.219.000 đ
Không có TS 19/9/2019

15/QĐ - 

CCTHADS

: 14/9/2018

41

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Bùi Thị 

Nhiệm

Chợ Đập - An 

Bình -Lạc Thủy - 

 Hòa BÌnh

01/2012/DS: 

01/6/2018: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

201/QĐ - 

CCTHADS

: 01/6/2018

Tiền BT: 

10.700.000 đ
Không có TS 25/9/2019

16/QĐ - 

CCTHADS

: 24/9/2018

42

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Nguyễn Phú 

Tân

Khu 10 - Chi Nê 

Lạc Thủy - Hòa 

BÌnh

122/2018/HSST: 

 

22/8/2018TAN

D huyện Thanh 

Trì

58/QĐ - 

THA: 

14/11/2019

Án phí HS + 

DS: 528.000
Không có TS 25/6/2019

01/QĐ - 

THA: 

30/11/2018

43

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Lê Văn Điệp

Quyết Tiến - 

Yên Bồng - Lạc 

Thủy - Hòa Bình

13/2019/HSST 

19/7/2019: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

216/QĐ - 

THA: 

26/8/2019

APHS + DS: 

1.170.000
Không có TS 20/9/2019

09/QĐ - 

THA: 

23/9/2019
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Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Đỗ Xuân 

Hậu

Đồng Thung - 

Cố Nghĩa- Lạc 

Thủy - Hòa Bình

04/2015/HNGĐ: 

 13/01/2015: 

TAND huyện 

Lạc Thủy

72/QĐ - 

THA: 

24/12/2018

CDNC: 

23.000.000
Không có TS 43654

05/QĐ - 

CCTHADS

: 08/8/2019

45

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Nguyễn 

Ngọc Hanh

Thôn 7 - Phú  

lão - Lạc Thủy - 

Hòa Bình

06/2016/HNGĐ-

PT: 07/9/2016 

TAND tỉnh HB

64/QĐ - 

THADS: 

26/11/2018

CDNC: 

24.000.000
Không có TS 43654

06/QĐ - 

CCTHADS

: 08/8/2019

46

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Nguyễn Thị 

Điệp

Gốc Xanh-Cố 

Nghĩa

06/QĐST-

HNGĐ: 

11/10/2019: TA 

Lạc Thủy

68/QĐ-

THA: 

03/01/2020

Tiền trả nợ: 

22.500.000
Không có TS 44075

02/QĐ-

THA: 

04/02/2020

47

Chi cục 

THADS h. 

Lạc Thủy

Nguyễn Văn 

Đóa

Đồng Danh - 

Phú Thành

05/QĐST-DS: 

31/7/2019: TA 

Lạc Thủy

77/QĐ-

CCTHADS

: 

08/01/2020

Tiền trả nợ: 

100.000.000
Không có TS 25/02/2020

03/QĐ-

CCTHADS

: 

04/03/2020

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI LẬP

Hòa Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2020

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai Hồ Ngọc Dinh
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